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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Sự tiễn bộ của các thành tựu khoa học, kỹ thuật đặc biệt là các tri thức 
khoa học tự nhiên và khoa học, kỹ thuật hàng hải, quân sự trong thế kỷ XV - 
XVI đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo của các nước phương Tây. Hệ quả của sự 
phát triển tất yếu đó đã thúc đây người phương Tây tiến hành các cuộc phát kiến 
địa lý lớn nhằm tìm ra con đường đến thế giới phương Đông để thiết lập quan hệ 
giao lưu buôn bán và truyền đạo. Là quốc gia nằm ven bờ Thái Bình Dương, gần 
với Ân Độ Dương, lại có chung biên giới đất liền với một số quốc gia trong khu 
vực, ngay từ khi còn rất sớm, song hành với hoạt động thương mại và truyền 
giáo, thông qua vai trò của các thương nhân và giáo sĩ phương Tây, các tri thức 
khoa học, kỹ thuật cũng đã bắt đầu được du nhập vào Việt Nam. 

Trong khi đó, cách biệt hoàn toàn xa với các nước phương Tây, ở các 
nước phương Đông cũng như ở Việt Nam, nền khoa học, kỹ thuật vẫn trên cơ sở 
nên tảng truyền thống. Quá trình du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật hiện đại 
phương Tây vào nội tại tình hình khoa học, kỹ thuật bản địa đã đưa đến những 
cuộc tiếp biến văn hóa và sự hình thành các mô hình phát triển mới cả trên bình 
diện không gian và thời gian. Đồng thời, quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật 
phương Tây vào Việt Nam bắt đầu từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIIT lại là giai 
đoạn bản lỀ tạo cơ sở cho quá trình du nhập mạnh mẽ hơn cho các thế kỷ sau này. 

Tuy nhiên, hiện nay nghiên cứu về quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật 
phương Tây vào Việt Nam trong giai đoạn này vẫn còn thiếu vắng những nghiên 
cứu mang tính toàn diện và hệ thống. Một mặt, đây là đề tài có đối tượng nghiên 
cứu rộng, mặt khác, cũng cần phải thấy rằng, tư liệu để nghiên cứu về vẫn đề này 
còn rất hạn chế và tản mát. Tất cả những tiếp xúc trên phương diện khoa học, kỹ 
thuật với phương Tây diễn ra trên đất nước Việt Nam chỉ được ghi chép tóm 
lược trong sử sách như các sự viỆc, thiếu hắn sự miêu tả cụ thể phản ánh nhận 


thức cùng thái độ ứng xử của người Việt Nam đối với các tri thức khoa học, kỹ 


thuật phương Tây. 

Nghiên cứu giai đoạn đầu này nhăm làm rõ và đi sâu vào phân tích 
nguyên nhân tại sao, trong bối cảnh nào mà người Việt Nam đã “lựa chọn” du 
nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật cũng như làm rõ hơn cách thức, con đường 
du nhập, ứng đối của chính thể cầm quyền của Việt Nam và sự sáng tạo linh hoạt 
của người bản địa trong cách dung hòa các xung đột giữa khoa học, kỹ thuật 
phương Tây và khoa học, kỹ thuật của thế giới Á Đông. Đồng thời, chủ đề cũng 
nhằm đạt tới một cái nhìn toàn cảnh và lấp khoảng trống về nhận thức trong giai 
đoạn đây biến động này. Trên cơ sở định hướng đó, tôi quyết định chọn đề tài: 
“Quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam thế kỷ XVI 
— XVIII” làm chủ đề cho Luận văn thạc sỹ của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Có thể khẳng định rằng, đề tài “Quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật 
phương Tây vào Việt Nam thế kỷ XVI — XVIII” hiện nay vẫn là một hướng 
nghiên cứu còn tương đối mới mẻ. Tuy nhiên, cũng có một số công trình nghiên 
cứu liên quan đến vẫn đề này đã được công bố, nhưng bản thân người viết nhận 
thấy rằng đa phần các công trình trên đều là những nhận định đơn lẻ chưa có tính 
thống nhất. Một số bài viết mới chỉ mang tính chất tìm hiểu khái quát, sơ lược về 
quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây, nếu có thì đa phần cũng chỉ là 
những công trình nghiên cứu có một phần liên quan hoặc đề cập gián tiếp. Đặc 
biệt là trong bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay, không nhiều đề tài 
nghiên cứu tập trung tới nền khoa học, kỹ thuật của người Việt trước và sau khi 
có sự du nhập khoa học, kỹ thuật hiện đại phương Tây. Gần như có một khoảng 
trồng trong nhận thức lịch sử đối với giai đoạn bản lề của quá trình du nhập đầu 
tiên của các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam. 

* Đôi với những nghiên cứu trong nước: 

Công trình 7? hiểu khoa học — kỹ thuật trong lịch sử Việt Nam (Ủy ban 
Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện sử học, 1979) [122] là một tài liệu tham khảo 


quan trọng của đề tài. Bên cạnh việc trình bày những hiện tượng và sự kiện lịch 
sử có mang những nhân tô khoa học hay những sáng tạo kỹ thuật và tác dụng 
tích cực của nó tới cuộc sống của dân tộc ta, cuốn sách đã chứng minh rằng 
trước khi có sự du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam, dân tộc ta 
đã có một truyền thống khoa học, kỹ thuật lâu đời... Phải thừa nhận một điều 
rằng trong lịch sử nhân dân Việt Nam cũng đã đạt được một số thành tựu về kỹ 
thuật, nhưng cuốn sách này gần như đã đề cao một cách thái quá truyền thống 
khoa học, kỹ thuật của người Việt Nam. Hơn nữa, cuốn sách này chỉ góp phần 
phục dựng lại các thành tựu khoa học, kỹ thuật truyền thống của người Việt mà 
chưa đưa ra được quá trình du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây — 
mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài, cũng như công trình này chưa đánh giá 
được sự tác động và hệ quả của quá trình du nhập đó ảnh hưởng đến các tri thức 
khoa học, kỹ thuật truyền thống như thế nào. 

Bên cạnh đó, luận văn cũng khai thác, kế thừa nhiều thành tựu nghiên cứu 
của các học giả trong nước được đăng trên các tạp chí chuyên ngành liên quan 
đến vấn đề tiếp thu hệ thống tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây trong giai 
đoạn này. Các công trình như, Thủy quân Việt Nam thể kỷ XƯII, XƯII và đầu thể 
kỷ XIX qua các nguồn sử liệu phương Tây [110] của tác giả Phạm Văn Thủy đã 
cung cấp khá nhiều thông tin sơ lược liên quan việc tiếp thu các tri thức khoa 
học, kỹ thuật phương Tây trong việc xây dựng lực lượng hải quân và kỹ thuật đóng 
tàu thuyền giữa cả hai miền Đàng Trong và Đàng Ngoài từ thế kỷ XVII— XIX. 

Ngoài ra, những bài nghiên cứu như: Vài nét sinh hoạt y tế ngày xưa trong 
triều đình Huế” [93] “Một số tác phẩm y học dưới triều Nguyễn ”194] và “Các 
thây thuốc Tây y dưới thời chúa Nguyễn ” [95] và “của tác giả Đoàn Văn Quýnh 
cũng là một trong những tư liệu hết sức quan trọng được người viết sử dụng. 
Những bài viết này đã mô tả rất chỉ tiết về tên tuổi và hoạt động của những thầy 
thuốc phương Tây tại triều đình nhà Nguyễn cũng như đất nước An Nam trong 


giai đoạn từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX cũng như khái quát rất sơ lược về 


những tác phẩm y học của các thây thuốc trong nước ra đời trong giai đoạn này. 
Hay như bài viết “Sự phổ biến y học Pháp” [43] của tác giả Bùi Thị Hà cũng 
đưa ra những thông tin sự du nhập của y học Pháp tới xã hội Việt Nam trong thế 
ký XIX. Tuy nhiên, những bài viết này chỉ dừng lại ở sự khảo tả cái nhìn của 
người Pháp đối với tình hình y học bản địa, sự du nhập đầu tiên của mầm mống 
y học Pháp, nhưng chưa đưa ra được những tác động của y học phương Tây làm 
thay đôi như thế nào đối với y học Việt Nam. 

Công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Mạnh Dũng về “Ý /c về sức 
mạnh, an ninh biển của Nguyễn Ánh — Gia Long (qua một số tư liệu phương 
Tây) ” [36] đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của chính quyền phong kiến trong 
việc tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây để củng cố, gia tăng 
sức mạnh của đất nước. Ngoài ra, bài viết: EFEO trong lịch sử khoa học và công 
nghệ Việt Nam [40] của tác giả cũng đã đưa ra một cái nhìn tổng quát về sự phát 
triển khoa học, công nghệ Tây Âu thế kỷ XVII - XIX và khoa học kỹ thuật 
truyền thông Việt Nam, sự du nhập khoa học, công nghệ của người Pháp thông 
qua EEEO vào Việt Nam. Trong tác phẩm này, tác giả đều đưa ra nhiều quan 
điểm nghiên cứu mang tính gợi mở rất đáng chú ý cho đề tài. 

Công trình “777 /ức về biển và tư duy hướng biển và tư duy hướng biển 
qua một số trước tác của Lê Quý Đôn” [59] của tác giả Nguyễn Văn Kim cũng 
cung cấp khá nhiều thông tin sơ lược về nhà bác học và tri thức bách khoa Lê 
Quý Đôn. Tác phẩm trình bày về tư duy vũ trụ luận của Lê Quý Đôn, đã hướng 
mạnh đến một tầm nhìn về thế giới rộng lớn với những tri thức khoa học hiện đại 
khi tiếp xúc với sách thiên văn học châu Âu. Tuy chỉ thể hiện ở một phương diện 
khoa học và sự nhận thức khi tiếp xúc với các tri thức thiên văn học châu Âu chỉ 
diễn ra ở một cá nhân trong một giai đoạn lịch sử nhất định nhưng nghiên cứu 
bài viết này, ta có thể hình dung được nhận thức của một con người điển hình 
cho thế hệ của các trí thức Nho học đương thời trong quá trình tiếp xúc và cách 


tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây thế kỷ XVIIIL 


* Đối với những nghiên cứu ngoài nước: 

Trong cuỗn Xứ Đàng Trong, Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thể kỷ XVII - 
XVIII [105] của tác giả Li Tana, cụ thể trong chương 2 với tựa đề “Lực lượng vũ 
trang của Đàng Trong”, tác giả cũng cung cấp những thông tin quan trọng về 
việc xây dựng hệ thống quân sự trong suốt thời các chúa Nguyễn, trong đó 
không thê không nói đến việc tiếp nhận các yếu tố khoa học, kỹ thuật nước ngoài 
vào quá trình này. Đây cũng là một nguồn quan trọng được luận văn sử dụng làm 
tư liệu. Tuy nhiên, tác phẩm này chưa đưa ra được nhiều kiến thức về quá trình 
du nhập của khoa học, kỹ thuật phương Tây mà chủ yếu tập trung nhiều vào sự 
phát triển khoa học, kỹ thuật quân sự của người Việt bản địa. 

Trong các nguôn tư liệu để nghiên cứu đề tài này, tạp chí Những người 
bạn cô đô Huế (BAVH) [120] là nguồn tài liệu quan trọng nhất mà luận văn sử 
dụng để nghiên cứu. Tạp chí này là tập hợp những nghiên cứu của các nhà khoa 
học, học giả người Pháp khảo cứu giai đoạn triều Nguyễn cũng như về An Nam 
nói chung, trong đó một trong những tư liệu quan trọng, có thể xem là hàng đầu 
của BAVH là những mảng kiến thức chính yếu liên quan đến việc xây dựng kinh 
thành Huế và phụ cận; lịch sử triều Nguyễn từ thời vua Gia Long đến vua Bảo 
Đại, công cuộc xâm lược và bảo hộ An Nam của Pháp... Các mảng tri thức được 
trình bày trong BAVH một phần nào đó đã cung cấp cho chúng ta một góc nhìn 
lịch sử về quá trình tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây vảo 
Việt Nam trong thế kỷ XVIH — XIX như việc tiếp nhận các tri thức y học, đúc 
súng, xây dựng thành lũy... Ngoài ra, tạp chí BAVH còn cung cấp cho ra nhiều 
nhân vật người Âu, phần lớn là các vỊ tu sĩ, các vị thừa sai dòng Tên đã đến Huế 
thời kì này và những người Pháp phụng sự vua G1a Long như giám mục PIgneau 
de Béhaine (G.M. Bá Đa Lộc) hay G.M.Adran - đây là những nhân vật quan 
trọng đưa các tri thức khoa học, kỹ thuật, đặc biệt là trên lĩnh vực quân sự tới 
Việt Nam trong giai đoạn này. 


Bên cạnh đó, luận văn cũng tham khảo một sô công trình khác của các học 


giả quốc tế viết về vấn đề này. Một trong những cuốn sách và bài nghiên cứu đó 
là, Sự chuyển giao kỹ thuật quân sự phương Tây cho Việt Nam hồi cuối thể kỷ 
XVIII và đâu thể kỷ XIX — Trường hợp nhà Nguyễn của Frédéric Mantienne (Ngô 
Bắc dịch) [69]. Bài viết này cung cấp những tư liệu rất quan trọng trong việc 
nghiên cứu việc chuyển giao khoa học, kỹ thuật quân sự châu Âu dưới vương 
triều nhà Nguyễn, mà ở đây vai trò chuyền giao các tri thức này thuộc về người 
Pháp. Hay như bài viết: Mission and Cafechesis: Alexandre de Rhodes and 
Inculturation in Seventeenth Century Vietnam của Peter C. Phan (Ngô Bắc dịch) 
[136]. Tác phẩm này cung cấp kiến thức về việc truyền bá các tri thức khoa học, 
mà ở đây là toán học, thiên văn học đến xã hội Việt Nam thông qua vai trò của 
các tu sĩ Dòng Tên, mà người có công lớn nhất ở đây là cha Alexandre de 
Rhodes. Tuy nhiên, các bài viết này chỉ trình bày chung chung về sự du nhập các 
tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây, chưa thực sự làm nôi bật và chưa đưa ra 
được những đánh giá về tác động của việc du nhập các tri thức đó ảnh hưởng đến 
tình hình khoa học, kỹ thuật, kinh tẾ - xã hội Việt Nam trong giai đoạn này. 

Các công trình về bối cảnh Đại Việt: Souhern Vietnam under the Nguyễn, 
Documemts on the Economie History oƒ Cochichina (Đảng Trong), 1602 — 1777, 
Data paper serles, Source for the Economic History of Southeast Asia, NÑo.3; 7he 
Tây Sơn Uprising, Sociefy and Rebellion in Eighteenth Cenfury Vietnam [133] 
của George Dutton.., cũng là những nguồn tư liệu quan trọng được luận văn sử 
dụng. Các tác phẩm này đã cung cấp nhiều thông tin về bối cảnh Đại Việt giai 
đoạn từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. Bối cảnh đó đã chi phối và là tiền đề quan 
trọng góp phân lý giải tại sao và nguyên nhân sâu sa nào dẫn đến quá trình du 
nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam giai đoạn này. 

Trên đây là những nghiên cứu và các nguồn tư liệu nói chung, ngoài ra, 
người viết cũng quan tâm tới các nghiên cứu và những nguồn tư liệu mang tính 


chât nên tảng liên quan đên đê đê tài, các tư liệu có tính chât so sánh đôi chiêu 


việc tiếp nhận khoa học, kỹ thuật phương Tây của Việt Nam so với các nước 
trong khu vực, chẳng hạn như: Thomas S. Kuhn: “Cấu trúc của các cuộc cách 
mạng khoa học”; Michio Morishima. “Tại sao Nhát Bản “thành công ”? Công 
nghệ phương Tây và tính cách Nhật Bản”... Công trình này giúp người viết có 
một cái nhìn tổng thế trong việc so sánh những tiền đề, nên tảng cơ bản của quá 
trình du nhập khoa học, kỹ thuật của các nước trong khu vực để lý giải nguyên 
nhân tại sao cùng một thời điểm tiễn hành nhưng ở các nước khác họ lại thành 
công trong việc áp dụng các tiễn bộ khoa học, kỹ thuật phương Tây để tiến lên 
mạnh mẽ trên con đường phát triển kinh tế, không trở thành quốc gia bị các nước 
thực dân xâm lược và biến thành thuộc địa, trong khi Việt Nam, nên khoa học, 
kỹ thuật thực sự chưa có bước chuyền biến mạnh mẽ nhiều. 

Rõ ràng là, nghiên cứu về quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây 
vào Việt Nam cũng dành được sự quan tâm nhất định của giới học giả trong và 
ngoài nước. Những nghiên cứu đó đã khảo tả một cách sơ lược nhất quá trình 
tiếp thu các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam, mà ở đây chủ 
yếu là các tri thức khoa học tự nhiên và khoa học, kỹ thuật quân sự. Tuy nhiên, 
những nghiên cứu đó vẫn tản mát và còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, như 
quá trình đó đã có tác động và để lại hệ quả như thế nào đối với tình hình khoa 
học, kỹ thuật cũng như kinh tế xã hội Việt Nam thì những nghiên cứu cũ vẫn còn 
khá trống văng. Đặc biệt trong giai đoạn từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ 
XVIII — giai đoạn bản lề của quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây 
vào Việt Nam thì việc cần làm rõ là hết sức quan trọng bởi nó là giai đoạn nên 
tảng cho sự du nhập giai đoạn về sau. 

Những nghiên cứu cũ là cơ sở để cho tác giả nhận thấy răng, chí ít cần có 
một công trình tổng hợp lại toàn bộ diễn trình du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật 
của người phương Tây một cách có hệ thống cũng như đưa ra được những đánh giá 
tổng thể, toàn diện và đa chiều tác động của quá trình ấy đối với nền khoa học, kỹ 


thuật cũng như kinh tế - xã hội Việt Nam trong giai đoạn này. 


3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Tác giả đi luận giải và làm rõ quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật 
phương Tây vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII. Thông qua 
đó, đi sâu đánh giá tác động (hệ quả) của quá trình đó tới nền khoa học, kỹ thuật 
cũng như tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong giai đoạn này. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Phân tích các điều kiện và nguyên nhân sâu sa dẫn đến quá trình du nhập 
khoa học, kỹ thuật phương Tây; 

Làm rõ và phân tích quá trình du nhập diễn ra như thế nào; 

Đánh giá vai trò của người phương Tây (cụ thể là các thương nhân và giáo 
sĩ) trong quá trình đưa khoa học, kỹ thuật châu Âu tiếp cận tới nền khoa học kỹ 
thuật của Việt Nam; 

Cùng với đó, phân tích và làm rõ sự du nhập các thành tựu khoa học, kỹ 
thuật mới này đã có những tác động nào đến tình hình khoa học, kỹ thuật cũng 
như kinh tế - xã hội Việt Nam? Thái độ của chính quyên phong kiến trong việc 
tiếp nhận các thành tựu khoa học, kỹ thuật là như thế nào. 

Tổng hợp, hệ thống hóa kết quả nghiên cứu về quá trình du nhập khoa 
học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam bắt đầu từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế 
kỷ XVIH; Tiếp cận vấn đề đa diện, cách tiếp cận đa ngành, liên ngành, nghiên 
cứu so sánh khu vực, hạn chế mức độ tác động theo thời gian cũng như trong 
nhận thức của nhiều quan điểm nghiên cứu trước đây để đạt đến những nhận 
thức hệ thống và toàn diện trên cơ sở của quan điểm đổi mới tư duy sử học. 

4. Đối tượng và phạm vỉ nghiên cứu 

4.1. Đối trợng nghiên cứu 

Với đề tài: Quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt 
Nam thế kỷ XYVI —- XVHII, người viết xác định nội dung cơ bản của luận văn tập 


trung vào những diễn biến, quá trình du nhập của các thành tựu khoa học, công 


nghệ phương Tây (mà chủ yếu là các trì thức khoa học tự nhiên, y được và kỹ 
thuật quân sự, đúc súng, xây thành lũy, đóng thuyền) vào Việt Nam từ khi người 
phương Tây đến và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam (bắt đầu từ cuối thế kỷ 
XVD) cho đến cuối thế kỷ XVII 

Đồng thời, luận văn cố găng làm rõ những tác động và hệ quả của quá 
trình đó tới nền khoa học, kỹ thuật cũng như tình hình kinh tẾ - xã hội Việt Nam 
trong giai đoạn này. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về phạm vi nghiên cứu của đề tài, người viết tập trung vào khoảng thời 
gian và không gian xác định để làm nỗi bật lên diễn biến và đặc trưng của quá 
trình tiếp nhận khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam. 

Về thời gian: Người viết xác định khoảng thời gian các thành tựu khoa 
học, kỹ thuật phương Tây được du nhập tới Việt Nam là từ khoảng thập niên 
cuối cùng của thế kỷ XVI cho đến cuối thế kỷ XVIII. Cụ thể hơn, giai đoạn từ 
sau các cuộc phát kiến địa lý, sự gia tăng về hoạt động thương mại và truyền 
giáo đã khiến cho mỗi liên kết Đông — Tây trở nên chặt chẽ và rõ ràng hơn. Thêm 
vào đó, bối cảnh nội chiến trong nước đã khiến cho nhu cầu phải liên kết với các thế 
lực mạnh đến từ bên ngoài trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Đây chính là thời điểm 
mà khoa học, kỹ thuật phương Tây có điều kiện được du nhập tới Việt Nam. 

Về không gian: Tác giả xác định khoa học, kỹ thuật phương Tây được du nhập 
tại phạm vi lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cả hai miền Đàng Trong và Đàng Ngoài). 

Phạm vi vẫn đề nghiên cứu: Luận văn xác định và tập trung giải quyết vấn 
đề du nhập khoa học kỹ thuật, trong đó chủ đạo là các tri thức khoa học tự nhiên, 
y được và kỹ thuật quân sự (đúc súng, đóng thuyền, xây thành lũy). 

5. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Nguôn tư liệu 

Đề hoàn thành luận văn, tác giả đã sử dụng các nguôn tài liệu sau: 


- Tư liệu gốc (tư liệu cấp l): 


+ Các nguồn sử liệu (Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Nam thực lục, Minh 
Mệnh chính yếu...). Đây được coi là nguồn tài liệu gốc quan trọng nhất phục vụ 
cho luận văn. Bộ sách ghi chép đầy đủ những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, lời 
dụ của các vị vua triều Nguyễn. Qua đó chúng ta có thể hình dung được thái độ, 
chính sách của triều đình phong kiến nhà Nguyễn đối với quá trình tiếp thu khoa 
học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam. Ngoài ra, các công trình như Phủ biên 
tạp lục, Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn cũng là nguồn tư liệu cung cấp nhiều 
thông tin cho đề tài. 

+ Các ghi chép, mô tả, du ký của các thương nhân, nhà du hành, nhà 
truyền giáo phương Tây đến Đại Việt như công trình Hới ngoại ký sự (Viện Đại 
học Huế, 1963) của nhà sư Thích Đại Sán đến Đàng Trong năm 1695; Xứ Đảng 
Trong năm 1621 [6], (Ñxb TPHCM) của nhà truyền giáo C. Borri; Một chuyển 
du hành đến xứ Nam Hà (1792 — 1793) [3] của J.Barrow, cùng công trình Hành 
trình và truyền giáo (Tủ sách Đại đoàn kết Thành phô Hồ Chí Minh, 1994) của 
A.Rhodes; hay Những người châu Âu ở nước An Nam [67] (Ñxb Thê giới, 2006) 
của tác giả Chales Maybon.... Hầu hết các tập sách (đã được dịch ra tiếng Việt) 
đã mô tả khá chỉ tiết bức tranh về mọi mặt đời sống của cư dân Đại Việt thế kỷ 
XVI - XVIII, trong đó có những mảng kiến thức về khoa học, kỹ thuật. Tuy 
không nhiều nhưng một phần trong số đó đã trở thành nguồn tư liệu mang giá trị 
cao cung cấp cho luận văn. Chắng hạn, các ghi chép của A. Rhodes không chỉ 
mô tả về xã hội Đại Việt (nội chiến Đàng Trong — Đàng Ngoài, đời sống vật chất 
và tinh thần của người Việt, thói quen, tập tục, tín ngưỡng... mà còn có những 
chỉ tiết về các cộng đồng người ngoại quốc ở Đại Việt; hoặc những mô tả của C. 
Borri phản ánh một cách khá chỉ tiết và tường tận về xứ Đàng Trong những năm 
đầu thế kỷ XVII, đặc biệt nhân mạnh ảnh hưởng của người Âu ở đây đã tạo ra 
thế ứng xử của những người đứng đầu chính quyền Đàng Trong là lựa chọn một 
“đối tác” mới cho việc hợp tác để chống lại chính quyền chúa Trịnh ở Đảng 


Ngoài từ nhu câu về vũ khí quân sự. 


+ Báo chí đương thời, tư liệu trực tiếp trong phạm vi giới hạn thời gian, 
nghiên cứu của đề tài. 

- Tài liệu nghiên cứu: Các sách đã xuất bản, các bài tạp chí nghiên cứu có 
liên quan đến vấn đề 

- Nguôn tài liệu khác: Các website... 

Nguồn tư liệu được sử dụng chủ yếu là tiếng Việt, tiếng Anh 

5.2. Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận 

Đề tài luận văn đề cập đến Quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật 
phương Tây vào Việt Nam thế kỷ XVI —- XVIII vì vậy người viết cỗ gắng tìm 
hiểu nội dung trên phương pháp luận của khoa học lịch sử. Từ việc nghiên cứu 
lịch sử khoa học, kỹ thuật, kinh tế - xã hội của phương Tây, lịch sử khoa học, kỹ 
thuật, kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XVI — XVIII nhằm có cái nhìn hệ thống, 
các mối quan hệ tương tác lẫn nhau giữa khoa học, kỹ thuật hiện đại phương Tây 
với khoa học, kỹ thuật truyền thống của người Việt. 

Bởi đề tài đề cập đến quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật, các phương 
pháp phân tích, phương pháp so sánh là những phương pháp không thể thiếu 
trong quá trình nghiên cứu. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính khoa học cho đề tài, 
người viết tuân thủ nghiêm cần theo những phương pháp nghiên cứu lịch sử để 
tìm hiểu nội dung đề tài dựa trên từng giai đoạn phát triển khác nhau và các mỗi 
liên quan giữa các giai đoạn đó. 

Ngoài ra, tác giả luận văn lưu ý đến việc Tì iếp cán Lịch sử Khoa học và 
Công nghệ, Tiếp cận liên ngành Sử học, Dân tộc học, Tôn giáo học... nhằm có 
một cái nhìn khách quan và đảm bảo tính khoa học cho đề tài. 

6. Ý nghĩa khoa học và đóng góp của luận văn 

6.1. Ý nghĩa khoa học của luận văn 

Nghiên cứu này góp phần làm rõ hơn những nét chính trong bức tranh 


toàn cảnh về quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam từ 


II 


cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVII, từ đó làm nổi bật lên vai trò của các 
thành tựu này trong việc thay đôi nhận thức, tư duy của người Việt. 

Hơn thế nữa, luận văn cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về sự 
giao lưu, kết nỗi giữa hai mảng phương Đông và phương Tây trong việc 
tương tác, trao đối tri thức văn hóa mà nỗi bật lên là sự trao đôi về lĩnh vực 
khoa học, kỹ thuật. 

Qua đó nêu bật lên tác động, hệ quả và vai trò của quá trình du nhập này 
đối với tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là khoa học, kỹ thuật của người Việt. 

Tuy nhiên, do nguồn tài liệu và thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn 
chưa thể mở rộng, đi sâu nghiên cứu, so sánh việc tiếp thu khoa học, kỹ thuật 
của Việt Nam với các nước trong khu vực để lý giải được tại sao cùng một thời 
điểm tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật nhưng so với trình độ các nước 
trong khu vực trong các thế kỷ sau này, trình độ khoa học, kỹ thuật của người 
Việt vẫn chưa được đánh giá cao. Hy vọng những hạn chế và thiếu sót này được 
khắc phục trong những công trình sau. 

6.2. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn cô gắng đóng góp một phần vào nhận thức lịch sử mà tư liệu phản 
ánh về vấn đề này còn tương đối thiếu vắng và ít được quan tâm nghiên cứu. 

Ngoài ra, luận văn hoàn thành sẽ khắc họa một bức tranh toàn diện về quá 
trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam trong giai đoạn từ 
cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVII. Thông qua đó, làm rõ được những tác 
động và hệ quả của giai đoạn bản lẻ ấy tới tình hình khoa học, kỹ thuật, kinh tế - 
xã hội Đại Việt. Đồng thời, phân tích rõ hơn động thái của chính quyền phong 
kiến trong việc tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật trong từng giai đoạn lịch 
sử, từng triều đại phong kiến. 

Từ đó cung cấp tư liệu có tính hệ thống nhằm phục vụ cho việc nghiên 


cứu sâu hơn về vân đê này. 
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7. Kết cầu của luận văn 

Bên cạnh các phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục; cấu 
trúc của luận văn bao gồm có 3 chương chính: 

Chương 1. Bối cảnh kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, kỹ thuật ở 
phương Tây và Việt Nam thế kỷ XVI-XVH 

Chương 2. Sự du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam 
thế kỷ XVI— XVIIH 

Chương 3. Tác động của khoa học, kỹ thuật phương Tây vào tình hình 
kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XVI_— XVIH 


CHƯƠNG 1: BÓI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI, TIỀN BỘ KHOA HỌC, 
KỸ THUẬT Ở PHƯƠNG TÂY VÀ VIỆT NAM THẺ KÝ XVI - XVH 


1.1. Tình hình kinh té - xã hội, khoa học, kỹ thuật ở phương Tây 

1.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội 

Thể kỷ XVII đánh dấu bước phát triển mới của quả trình ra đời chủ nghĩa 
tư bản trong lòng xã hội phong kiến ở châu Âu. Từ thế kỷ XI, sức sản xuất trong 
xã hội được nâng cao rõ rệt, nền kinh tế nông nghiệp lẫn thủ công nghiệp đều có 
sự phát triển rất mạnh mẽ theo chiều hướng có sự phân công lao động một cách 
rõ ràng. Chính điều đó đã tạo cơ sở cho sản xuất hàng hóa ở các nước phương 
Tây phát sinh và là tiền đề cho sự hình thành các thành thị. Trong quá trình đó, 
tầng lớp thị dân cũng ra đời và ngày càng lớn mạnh. Họ bắt đầu đòi được một 
địa vị độc lập về kinh tế và xã hội, không muốn phải lệ thuộc vào các lãnh chúa 
phong kiến. Do vậy, đầu thế kỹ XIH, trong lòng xã hội phong kiến, các phong trào giải 
phóng thoát khỏi ách thống trị của giai cấp phong kiến đã phát triển khá mạnh. 

Thời kì từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVII, mặc dù phương thức sản xuất 
phong kiến vẫn chiếm địa vị thống trị nhưng trong thời kì này, sức sản xuất ở 
Tây Âu có sự phát triển mạnh mẽ. Những phát minh và sự tiến bộ của kỹ thuật 
sản xuất đã thúc đây các ngành kinh tế thủ công nghiệp và nông nghiệp phát 
triển. Trên cơ sở phát triển của sức sản xuất và kinh tế hàng hóa, hình thái sản 
xuất đầu tiên của chủ nghĩa tư bản là công trường thủ công đã xuất hiện và cùng 
với nó là sự ra đời của giai cấp tư sản. Tuy còn yếu ớt về kinh tế và chính trị 
nhưng giai cấp này đã mang theo những quan niệm nhân sinh và thế giới khác 
với giai cấp phong kiến. Chính điều đó tất yếu dẫn đến các cuộc đấu tranh 
giữa giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến. Cuộc đấu tranh đó diễn ra 
trên nhiều lĩnh vực: triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, khoa học tự 
nhiên...và phát triển thành một phong trào rộng lớn, kéo dài trong suốt các 
thế kỷ XV - XVII. 

Trong thế kỷ XVI —- XVII, lịch sử Tây Âu chứng kiến các mô hình quốc 


gia dân tộc ra đời từ chế độ phong kiến tập quyển. Cuộc cách mạng tư sản Hà 
Lan diễn ra vào nửa sau thế kỷ XVI đã lần đầu tiên thủ tiêu được các quan hệ sản 
xuất phong kiến và làm hình thành nước cộng hòa tư sản Hà Lan. Cuộc cách 
mạng đó đã có ảnh hưởng lớn tới hầu hết các quốc gia ở Tây Âu và kéo theo sau 
đó là sự bùng nô của hàng loạt các cuộc cách mạng khác. Chính các cuộc cách 
mạng này đã thúc đấy nhanh hơn sự tan rã của chế độ phong kiến và sự hình 
thành của chủ nghĩa tư bản. 

Sự phát triển của sản xuất tư bản tạo ra nhiều hàng hóa đã làm nảy sinh 
nhu câu tìm kiếm thị trường ngoài châu Âu để trao đổi. Cùng với đó là sự phát 
triển của khoa học, kỹ thuật hàng hải đã đưa các dân tộc châu Âu tiễn hành hàng 
loạt các cuộc phát kiến địa lÿ vĩ đại tìm ra con đường đến các nước phương 
Đông để buôn bán. Quá trình đó cũng đồng thời dẫn tới sự hình thành các quốc 
gia tư bản vùng Đại Tây Dương - Biển Bắc. Đó là Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, 
Pháp... Các cuộc phát kiến lớn về mặt địa lý này đã đưa các dân tộc châu Âu 
thay thế vai trò của người Ả Rập trước đó trong việc năm giữ vai trò chỉ đạo 
kinh tế châu lục. 

Tây Ban Nha và Bỏ Đào Nha ngay từ ban đầu là hai quốc gia đi đầu trong 
việc tìm kiếm những vùng đất mới ở châu Mỹ, Phi, Á và Đại Dương và cũng là 
quốc gia xác lập và xây dựng những đế quốc thực dân đầu tiên. Theo tinh thần 
của hiệp định Tordesillas 1949, Bồ Đào Nha chiếm giữ ưu thế ở phương Đông 
và Tây Ban Nha có ưu thế ở phương Tây. Trên bước đường hình thành đề quốc 
thực dân của mình, vào năm 1511, Bồ Đào Nha chiếm eo biển Malacca và đảo 
Java án ngữ con đường buôn bán Ấn Độ - Trung Quốc. Tiếp tục tiến sâu lên phía 
Bắc, người Bồ tới Macao (Trung Quốc) [89, tr.99]. Từ đó, thông qua con đường 
hàng hải Malacca — Macao, các thuyền buôn Bồ Đào Nha bắt đầu tiếp xúc với 
các điểm buôn bán của Việt Nam. 

Tuy nhiên, vào năm 1581, nước cộng hòa Hà Lan ra đời. Không bao lâu 


sau, Hà Lan trở thành cường quốc hàng hải đứng đâu thế giới. Họ tìm đường 
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sang Đông Ấn thu mua gia vị, hương liệu và thu được ở thị trường này những 
món lợi nhuận khống lỗ. Từ năm 1602, với sự thành lập của công ty Đông Ấn 
Hà Lan (VOC), chính quyền Hà Lan có đại diện chính thức ở phương Đông. Cho 
tới đầu thế kỷ XVII, họ đã lập được các thương điểm ở Tích Lan (hay Celon tức 
Sri Lanca), Xiêm La, Nhật Bản, Nam Dương và có địa vị thương mại áp đảo 
người Bồ Đào Nha. Trước khi VOC ra đời, năm 1601, người Hà Lan đã tới Đàng 
Trong. Năm 1637, họ đến Đảng Ngoài, đặt thương điềm và tiến hành buôn bán 
với cả hai miễn trong thế kỷ XVII [117]. 

Sau người Bồ Đào Nha và Hà Lan, người Anh và Pháp cùng phát triển và 
bành trướng ảnh hưởng thế lực của họ ở phương Đông. Từ năm 1664, Công ty 
Đông Ấn Pháp (CIO) được thành lập và bắt đầu xây dựng nhiều căn cứ thương 
mại ở Ấn Độ như Surate, Chandernagor, Pondichéry. Con đường vào Việt Nam 
của người Pháp được mở ra bắt đầu từ những giáo sĩ truyền giáo. Trong thập kỷ 
70 của thế kỷ XVII, các thương nhân Pháp phối hợp chặt chẽ với các giáo sĩ để 
buôn bán ở Việt Nam [37]. Nhìn chung, tuy là những người đến sau, song người 
Pháp lại tìm mọi cách cạnh tranh với người Bồ Đào Nha và sau rất nhiều nỗ lực 
cạnh tranh, họ đã đạt được kết quả đáng kê. 

Như vậy, trong thế kỷ XVI — XVII, sự phát triển của kinh tế tư bản chủ 
nghĩa cùng với sự ra đời và ngày càng lớn mạnh của giai cấp tư sản đã tạo nên 
những chuyền biến quan trọng tới tình hình kinh tế - xã hội châu Âu. Nhu cầu 
phát triển kinh tế nội tại đã thúc đây các nước phương Tây tiến hành các cuộc 
phát kiến lớn về mặt địa lý đề tìm đến thế giới phương Đông. Đây được xem như 
một xu thế phát triển tất yêu của hình thái kinh tế - xã hội mới tư bản chủ nghĩa. 
Chính khát vọng tìm đến thế giới phương Đông đã tạo cơ hội và là chất xúc tác 
cho sự phát triển và nở rộ của các tri thức khoa học, kỹ thuật, đặc biệt trên lĩnh 
vực hàng hải trong thế kỷ XVI - XVI. 

Đồng thời, sự ra đời hàng loạt các công ty Đông Ấn của các nước châu Âu 


kế từ thế kỷ XVII là một xu thế phản ảnh nhu cầu mở rộng thị trường với khu 


vực Đông bán cầu. Trong các quốc gia phương Tây nỗi bật vai trò của những 
người Hà Lan, Anh và Pháp. Họ chính là các thế lực tư bản theo đuổi công cuộc 
chinh phục Đông Á và Việt Nam để tìm kiếm nguyên liệu, thị trường, mở mang 
thuộc địa, nuôi tham vọng trong cuộc đua bành trường đề chế. Trong cuộc đua 
đó, một cách ngẫu nhiên hay cô ý, các thành tựu khoa học, kỹ thuật của họ đã 
được truyền bá đến các nước phương Đông và trong một chừng mực nhất định 
đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sông kinh tế - xã hội của các nước này. 

Những chuyển biển kinh tế mạnh mẽ của châu Âu các thế kỷ XVI, XVI, 
XVIII là cơ sở quan trọng để đưa tới những chuyển biến xã hội — văn hóa. 

Về mặt văn hóa — xã hội - tư tưởng: Bắt đầu từ thế kỷ XIV, sự biến đổi 
kinh tế theo chiều hướng tư bản chủ nghĩa ở nhiều nước châu Âu phát triển kéo 
theo sự giải phóng tư tưởng. Trong thời kỳ này, trong lòng xã hội Tây Âu đã 
diễn ra phong trào Cải cách Giáo hội nhằm thúc đây kinh tế và ý thức hệ tư bản 
chủ nghĩa. 

Giữa thế ký XVI, nhằm chống lại phong trào Cải cách tôn giáo của đạo 
Tin lành và để lấy lại uy tín của nhà thời Gia Tô La Mã, Giáo hội đã tiến hành 
một phong trào Phản cải cách sâu rộng. Một trong những việc làm chính của 
phong trào này là tiến hành các hoạt động truyền giáo ở các vùng đất mới, chủ 
yếu là ở vùng Đông Á. Hai tổ chức là Giáo đoàn Dòng Tên (Compagnie de 
Jésus) thành lập thế kỷ XVI và Hội Truyền giáo đối ngoại thành lập ở Pháp thế 
ký XVII với mục đích truyền bá đạo Gia Tô tới khắp nơi trên thế giới. 

Những giáo sĩ Dòng Tên và những giáo sĩ thừa sai Pháp được giao nhiệm 
vụ phát triển đạo Thiên chúa không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ truyền giáo của 
họ, mà bên cạnh đó họ còn là những tác nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng, là 
trung gian cầu nối đưa các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây tới các vùng 
lãnh thổ khác trên thế giới. Nhận xét về những giáo sĩ phương Tây được lựa 
chọn khởi sự công tác truyền đạo thì đa phần họ là những con người có những 


kiên thức sâu rộng trên nhiêu lĩnh vực, được đảo tạo hêt sức bài bản, có lòng 
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nhiệt tình và say mê truyền đạo và quan trọng hơn cả họ là những con người 
được chọn lựa. Khi đến xã hội phương Đông, họ đã xâm nhập vào địa phương, 
gây sự thu hút chú ý của giới cầm quyền, đưa các tri thức khoa học, kỹ thuật 
châu Âu từng bước xâm nhập và gây ảnh hưởng bước đầu lên chính quyền 
phong kiến và đội ngũ giáo dân. 

Do đó, trong thế ký XVI— XVII, cùng với sự có mặt của các thương nhân 
châu Âu ở các quốc gia Đông Á là sự hiện diện của các giáo sĩ. Thương nhân và 
giáo sĩ phương Tây kết hợp với nhau trên cùng một con thuyên đi sang phương 
Đông, đi sang Đông Ấn, tạo nên sức mạnh của làn sóng xâm thực phương Tây ở 
khu vực này. Việt Nam cũng nằm trong làn sóng đó, là đối tượng để các thương 
nhân và các giáo sĩ phương Tây tiễn hành buôn bán và truyền đạo. 

Trong các thế kỷ XVI - XVII, sự phát triển của hoạt động kinh tế theo 
chiều hướng tư bản chủ nghĩa với thành công của các cuộc phát kiến lớn về mặt 
địa lý đã đưa người châu Âu đến các nước phương Đông thực hiện các hoạt động 
thương mại. Sự phát triển trong quan hệ buôn bán của với người phương Tây 
trong giai đoạn này đã trở thành một nhân tổ quan trọng trong việc đưa các nước 
phương Đông dự nhập vào nền thương mại toàn câu. 

Sự bùng nô về mặt thương mại liên lục địa, sự phát triển và tiến bộ về mặt 
kỹ thuật cùng trào lưu văn hóa Phục hưng và phong trào Cải cách tôn giáo, cùng 
với chiến tranh nông dân ở Đức đã làm rung chuyên tận gốc chế độ phong kiến, 
mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, kéo theo đó một trật tự xã hội — tư 
tưởng mới. Hệ quả từ những biến chuyền trên là ba cuộc cách mạng diễn ra ở 
Tây Âu thời kì này. Đó là cách mạng công nghiệp, cuộc cách mạng diễn ra trong 
lĩnh vực trí tuệ, tinh thần và cuộc cách mạng trên địa hạt chính trị - xã hội. Những 
cuộc cách mạng này đã tác động mạnh mẽ không chỉ đến nội tại các nước châu Âu 
mà nó còn ảnh hưởng rộng rãi và sâu sắc đến các khu vực khác trên thế giới. Đó 
chính là những nguyên nhân cơ bản đưa đến sự phát triển của hoạt động khoa học, 


kỹ thuật châu Âu trong thời kỳ này. 
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Ngoài ra, sự khó phát triển của văn minh nông nghiệp, lối tư duy tổng kết, 
hướng về bản chất, thực chứng thể hiện bản chất sự phát triển của hình thái kinh tế 
tư bản chủ nghĩa và của giai cấp tư sản cùng với việc trong xã hội đề cao chủ nghĩa 
trọng thương, quan tâm chú ý nhiều đến các tri thức khoa học tự nhiên hơn các tri 
thức khoa học xã hội... cũng là một trong những tiền đề khiến cho hoạt động 
nghiên cứu khoa học, kỹ thuật châu Âu trong thế kỷ XVI — XVII rất nở rộ và đạt 
được nhiều thành tựu. 

1.1.2. Sự phát triển khoa học, kỹ thuật 

Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu khoa học hiện đại, cuộc cách 
mạng khoa học, kỹ thuật ở châu Âu được bắt đầu từ thời kì Phục hưng và vẫn 
đang tiếp tục diễn ra [63]. Nghiên cứu bức tranh kinh tế - văn hóa — xã hội trước 
khi diễn ra phong trào văn hóa phục hưng, xã hội Tây Âu hoàn toàn bị Giáo hội 
Cơ đốc lũng đoạn. Dưới sự cai trị của Giáo hội Cơ đốc, các tư tưởng tiễn bộ và 
tinh thần khoa học bị giam hãm và bị chi phối bởi tư tưởng duy tâm, thần học. 
Các hoạt động văn hóa, giáo dục diễn ra chủ yếu ở trong nhà thờ, do các tăng lữ 
phụ trách và đặt dưới quyên giám sát tối cao của Giáo hội. Những tư tưởng giáo 
điều chủ nghĩa hoặc phản khoa học như thần học, triết học kinh viện...là những 
nội dung tư tưởng chính được giảng dạy và là nội dung chính đem ra giáo dục 
CON người. 

Trong thời kỳ này, các vấn đề khoa học và tinh thần khoa học thực 
nghiệm bị coi như kẻ thù không đội trời chung. Bản thân giới tăng lữ tự trói 
mình trong chủ nghĩa khổ hạnh, dù là giả dối; còn giai cấp phong kiến thì chủ 
yếu biết đến chiến tranh, săn băn, tiệc tùng, không tha thiết gì với các hoạt động 
văn học, nghệ thuật và khoa học. 

Tuy nhiên, sự phát triển của sức sản xuất đã tạo ra những vết rạn nứt từ 
trong lòng xã hội phong kiến. Từ thế kỷ XV, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
hình thành ở các nước Tây Âu, giai cấp tư sản được hình thành và ngày càng lớn 


mạnh. Thế giới quan cũ, hệ ý thức cũ của chế độ phong kiến đã trở thành những 
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trở ngại cho sự phát triển của quan hệ tư bản chủ nghĩa. Giai cấp tư sản mới ra 
đời đòi hỏi có một hệ tư tưởng mới, một nền văn hóa mới phù hợp với đời sông 
và lợi ích của họ. Vì thế, họ đấu tranh chống lại Giáo hội và mong muốn tự do 
phát triển văn hóa, khoa học. Trong cuộc đấu tranh đó, gia1 cấp tư sản đã kiến 
lập nên một nên văn hóa mới, phi tôn giáo với nhiều thành tựu nỗi bật trên nhiều 
lĩnh vực trong đó có các thành tựu khoa học, kỹ thuật. 

Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, xã hội Tây Âu có nhiều chuyển biến 
quan trọng. Đây là thời kỳ chế độ chuyên chế phong kiến thăng lợi tại một số 
nước đã tạo chỗ dựa vững chắc cho giai cấp tư sản, thời kỳ này cũng là thời kỳ 
chủ nghĩa dân tộc đang dân dân hình thành. Chính điều đó đã trở thành tiền đề tư 
tưởng cho các cuộc cách mạng tư sản nỗ ra sau đó. Phong trào cải cách tôn giáo 
cùng sự thành công của các cuộc phát kiến địa lý chính là một nhân tố quan 
trọng tạo điều kiện cho sự phát triển của khoa học, kỹ thuật trên phạm vi toàn 
châu Âu. Trước hết phải nói đến là các tri thức về khoa học và kỹ thuật hàng hải. 

Thành tựu nghiên cứu địa lý, thiên văn ở Tây Âu với những khám phá của 
Copecnic, Galilê...mở ra thời kì “khoa học đã thay thế tôn giáo có thâm quyền 
về tỉnh thần cao nhất, xác định, xét xử và bảo vệ thế giới quan văn hóa” 
[104.tr.265]. Ngay từ cuối thế kỷ XIII ở Tây Âu đã lưu hành và phố biến quan 
niệm về quả đất hình tròn. Quan niệm này đã được học phái Pitago và sau đó là 
Arixtôt ở Hy Lạp cô đại đề xướng. Đến thế kỷ II, quan điểm này được các nhà 
thiên văn học nỗi tiếng Ptôlêmê trình bày rõ ràng hơn trong cuốn sách Đjø lý học 
của ông. Thời trung đại, cuốn sách này được dịch sang tiếng Latinh đã làm cho 
thuyết Trái đất hình tròn càng phổ biến rộng rãi hơn. Vào năm 1410, một tổng 
giám mục người Pháp viết cuốn sách Diện mạo của thể giới, tiếp tục nêu rõ thêm 
quan điểm Trái đất hình tròn và phán đoán rằng, từ bờ biển Tây Ban Nha vượt 
qua Đại Tây Dương sẽ tới Ấn Độ. Nhà thiên văn học người Italia là Tôxcanenli 
đã dựa theo thuyết quả đất hình tròn của Ptôlêmê để viết cuốn Đja đồ thể giới, 


trong đó ông cho rằng hai nước Trung Quốc và Ân Độ năm ở bên kia bờ Đại Tây 
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Dương và cũng phán đoán là nếu đi theo đường biển thì từ Tây Âu có thể trực 
tiếp đi tới phương Đông. Dựa trên tư tưởng đó, ông đã lập một bản đồ thế giới. 
Trên bản đồ của ông dĩ nhiên là chưa có châu Mỹ và Thái Bình Dương. Nhưng 
có một điều chắc chắn rằng, sở dĩ Côlômbô có ý định vượt qua Đại Tây Dương 
để tới Ấn Độ là do chịu ảnh hưởng của thuyết quả đất hình tròn cùng những dự 
đoán và bản đồ thế giới của Tôxcanenli [2,tr.345]. 

Trong thế kỷ XV — XVI, các tri thức khoa học hàng hải cũng bắt đầu trở 
thành những môn học quy củ. Từ đầu thế kỷ XV, người Tây Âu đã biết tới địa 
bàn Nam Châm và cuối thế kỷ XV, nó được sử dụng một cách phố biến để dùng 
đi biển khi không có mặt trời hay trăng sao. Sau địa bàn nam châm thì đồng hồ 
và dụng cụ đo vận tốc cũng được dùng tới. Hàn lâm viện đầu tiên về thuật hàng 
hải được hoàng tử Henry của Bồ Đào Nha thiết lập tại vịnh Sagres. Bản thân 
Henry là một nhà hàng hải, ông đã tập trung quanh mình nhiều nhà đi biển và 
các học giả thuộc nhiều quốc gia và tôn giáo khác nhau để ghi chép tất cả các 
yếu tô về biển cả, về gió, thủy triều. 

Bên cạnh đó, các kỹ thuật đóng thuyền cũng rất phát triển. Sở dĩ vào các 
thế kỷ trước người ta chưa dám nghĩ tới việc đi mạo hiểm quá xa như vậy vì kỹ 
thuật hàng hải và khả năng thuyền bè thời đó không cho phép họ đi ra ngoài Địa 
Trung Hải. Việc buôn bán chỉ chủ yếu diễn ra bằng đường bộ. Tới thế kỷ XV, 
XVL, các kiến thức về kỹ thuật đóng thuyền đã tiến triển với việc phát minh ra 
tàu Caraven. Loại tàu này có đặc điểm dài và hẹp hơn kiểu tàu Địa Trung Hải 
trước đó với nhiều cột buồm, tốc độ nhanh và rất thích hợp với sóng gió đại 
dương [2,tr.345]. Những con tàu thời kỳ này được xây dựng như một thành trì, 
được trang bị rất nhiều loại vũ khí để đảm bảo an toàn cho các thủy thủ nhằm 
bảo đảm cuộc sống đây đủ và lâu dài trên biển. 

Ngoài các tri thức khoa học, kỹ thuật hàng hải, các tri thức khoa học, kỹ 
thuật quân sự cũng đặc biệt phát triển, đặc biệt là kỹ thuật chế tạo vũ khí. Mặc 


dù, thuốc súng được sinh ra trên quê hương Trung Quốc, thông qua con đường 
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buôn bán của các thương nhân Hồi giáo, phát minh này mới được đưa đến các 
nước châu Âu. Bằng việc sử dụng kỹ thuật thuốc súng, người châu Âu đã phát 
minh ra các loại hỏa pháo. Ban đầu các loại hỏa pháo được phát minh ra đều băn 
đạn tròn và thường rất đồ sộ và nặng nề. Nhưng dần dần các nước châu Âu cải 
tiến dần thành các loại khẩu pháo hoàn chỉnh để giảm các thao tác bắn, giảm 
trọng lượng pháo đạn, tăng sức cơ động của hỏa pháo. Nhờ vậy mà kỹ thuật chế 
tạo súng ngày càng phát triển. Sự ra đời của súng và hỏa pháo có tác dụng chấm 
dứt vai trò của các hiệp sĩ và lâu đài châu Âu thời trung cổ [89.tr.1 12]. 

Sự phát triển của hỏa pháo và súng đã tạo nên sự thay đổi triệt để trong 
nghệ thuật thiết kế thành trì ở châu Âu. Khắp nơi vũ khí mới đã phá thủng những 
bức tường thành cô và đòi hỏi phải sáng tạo ra hệ thống công sự phòng thủ mới. 
Các thành đá được thay thế bằng tường lũy đất đá, còn những tháp cao nhỏ bé ở 
các góc thì được cấu trúc thành lô cốt. Từ cuối thế kỷ XVII, công sự kiểu 
Vauban đã được thông dụng ở Pháp cũng như ở châu Âu. 

Trong thời kỳ này, khoa học hải quân cũng phát triển rất mạnh. Các quốc 
gia đi đầu trong các cuộc phát kiến địa lý như Bồ Đảo Nha, Tây Ban Nha và sau 
này là Hà Lan, Anh, Pháp đều là các đế quốc trên biển với hạm đội hải quân 
hùng hậu. Thông qua các hạm đội hải quân này, các đế quốc Bồ Đào Nha, Tây 
Ban Nha, Hà Lan, Anh, Pháp đã thiết lập tầm ảnh hưởng của mình tới khắp các 
quốc gia trên thế giới. 

Ngoài các rất nhiêu tri thức thành tựu khoa học, kỹ thuật khác thời Phục 
hưng cũng rất to lớn. Trong thời kì này, các lĩnh vực toán học, vật lí học, y 
học...cũng có bước phát triển mới. Về toán học, năm 1545, nhà toán học người 
Italia là Cácđanô dêrôlamô (1501 — 1576) đã tìm ra phương pháp giải phương 
trình bậc ba. Nhà toán học người Pháp là Phécma đã có những cống hiến quan 
trọng về lý thuyết số, một ngành toán học chuyên nghiên cứu những tính chất 
của số tự nhiên. Năm 1637, học giả Đêcáctơ (1593 — 1662) người Pháp đã sáng 


lập môn Hình học chiếu, sau đó nó đã được một nhà toán học Paxcan (1623 — 
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1662) ứng dụng đề nghiên cứu về tiết diện hình nón và đưa ra định lý mang tên 
Paxcan [2.tr.370]. 

Về vật lý, Lêônađơ Vanhxi nghiên cứu các ngành khoa học thực dụng như 
động lực học, cơ giới học, quang học... Năm 1638, Galilê đã công bố tác phẩm 
Đàm thoại và chứng minh toán học về hai lĩnh vực khoa học mới thuộc về cơ 
học và chuyển động cục bộ. Trong cuốn sách này, Galilê đã nêu lên các định luật 
tổng quát của chuyển động và các chuyển động cụ thể, cục bộ. Ông nghiên cứu 
về các vật rơi tự do và đi đến kết luận rằng, mọi vật dù nặng hay nhẹ đều rơi tự 
do với cùng một tốc độ. Kết luận đó của ông đã phủ nhận quan điểm của Arixtốt 
cho rằng các vật khi rơi tự do đều có tốc độ phụ thuộc vào trọng lượng của 
chúng. Nhà bác học người Pháp Paxcan phát hiện ra định luật truyền bá của áp 
lực trong thê lỏng và thê hơi [2.tr.370]. 

và y học, trong thời Phục hưng, các nhà y học bắt đầu xem xét lại những 
quan điểm y học từ thời xưa còn đang lưu truyền, đồng thời nêu lên rất nhiều 
phương pháp và lý luận mới có liên quan đến tính chất cơ thể của con người và 
cách chữa bệnh. Nhà phẫu thuật Vêxaliút (1514 — 1564) người Hà Lan đã sáng 
lập ra khoa giải phẫu học. Năm 1543, ông xuất bản cuốn Cấu tạo của cơ thể 
người, trong đó mô tả rất kỹ lưỡng xương, mạch, nội tạng, não....của con người 

Sécvê (1509 — 1553), một thầy thuốc Tây Ban Nha và Uyliam Havi (1578 
— 1657) người Anh là những người phát hiện ra sự tuần hoàn của máu trong cơ 
thể. Năm 1553, Sécvê đã xuất bản cuốn sách Sự phục hưng của đạo Cơ Đốc, 
trong đó trình bày thuyết tuần hoàn về máu giữa tim và phôi của ông. Năm 1628. 
Havi cho in cuốn Hoạt động của tim và máu động vật, trong đó ông dùng thực 
nghiệm để chứng minh máu động vật tuần hoàn liên tục và lực đây của máu là do 
sự co bóp của tim. Năm 1651, Havi cho xuất bản một cuốn sách: Về sự hình 
thành của động vật, đây là cuốn sách phôi học có giá trị nhất thời đó [2.tr.370]. 

Như vậy, trong thế kỷ XVII, cùng với sự hình thành và phát triển của chủ 


nghĩa tư bản, các tri thức khoa học, kỹ thuật cũng nở rộ và đạt được nhiều thành 


ĐẶC, 


tựu đáng kể trên hầu hết các lĩnh vực. Đây chính là tiền đề cho cuộc cách mạng 
khoa học công nghệ lần thứ nhất diễn ra ở Anh thế kỷ XVIII. Các tri thức về 
khoa học và kỹ thuật hàng hải, quân sự...và các thành tựu khác đã mô hình 
chung thúc đây nhanh chóng sự suy tàn của chế độ phong kiến, mở ra chân trời 
mới cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Sau thành công của các cuộc phát kiến lớn 
về mặt địa lý, các tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu theo chân các thương nhân 
và các giáo sĩ phương Tây đã được lưu truyền tới khắp nơi trên thế giới trong đó 
có Việt Nam. 

1.2. Tình hình kinh tế - xã hội, khoa học, kỹ thuật Việt Nam 

1.2.1. Tình hình kinh tế - xã hội 

Thế kỷ XVI - XVII là một giai đoạn đây biến động trong lịch sử Việt 
Nam. Cái chết của vua Lê Thái Tông vào năm cuối cùng của thế kỷ XVI đã cho 
thấy Sự suy tàn của một triều đại nồi tiếng, nhà Hậu Lê, hiện thân của nền quân 
chủ Việt Nam đạt tới tuyệt đỉnh. Đồng thời, khởi đầu của một thời kỳ đấu tranh 
công khai giữa hai thế lực để giành ưu thế chính trị, đưa đất nước vào cục diện 
phân tranh phức tạp giữa hai miền Nam Bắc [7 1.tr.21]. 

Cuối thế kỷ XV — đầu thế kỷ XVI, sau một thời gian phát triển cực thịnh, 
triều Lê sơ (1428 — 1527) đã đi vào suy yếu, tình hình chính trị - xã hội trở nên 
rỗi loạn, nội bộ triều đình chia thành nhiều phe phái, vua quan ăn chơi sa đọa, 
không quan tâm đến triều chính: “Năm 1504, Hiến Tông vì ham nữ sắc quá 
nhiều chết sớm” [96,tr.338]. Từ vua Lê Uy Mục trở đi (1505 — 1509), cơ nghiệp 
nhà Lê mỗi ngày một suy yếu dần, nhà vua thì say đắm tửu sắc, các quan hà hiếp 
dân sự, giặc giã trộm cắp nồi lên khắp nơi”. Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Dưới 
thời vua Lê Uy Mục (cp: 1505 — 1509): “Vua đêm nào cũng cùng cung nhân 
uống rượu vô độ. Khi say thì giết cả cung nhân”. Lê Tương Dực (cp: 1510 — 
1516): “Nhà vua thì xa hoa dâm dục quá độ, hình phạt nặng, thuế khóa nhiều, 
giết hết các thân vương, can qua xảy ra khắp nơi, người thời bấy giờ gọi là Vua 


lợn” [125,tr.38-76]. Những mâu thuẫn bên trong bắt đầu bộc lộ đã dẫn đến sự 
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phân chia thành các phe phái đối lập và cùng với đó là cuộc đấu tranh giai cấp 
quyết liệt. Từ đây đánh dấu sự thịnh trị của vương triều Lê sơ đã chính thức kết 
thúc thời kỳ hơn một thế kỷ, thay vào đó là sự tồn tại của nhà Lê với tên gọi Lê 
Trung Hưng. 

Cuộc khủng hoảng chính trị của nhà Lê đã khiến cho mâu thuẫn trong 
nước trở nên trầm trọng và chiến tranh giữa các phe cánh thường xuyên diễn ra, 
nhân dân nổi dậy ở khắp nơi. Năm 1527, Mạc Đăng Dung (cp: 1527 — 1529) bức 
vua Lê phải nhường ngôi, lập ra nhà Mạc. Trong khoảng thời gian gần 10 năm 
đầu dưới triều Mạc: “trộm cướp biệt tăm, người đi buôn bán chỉ đi tay 
không.. .Mẫy năm liền được mùa, nhân dân 4 trấn đều được vên ôn” [32.tr.276]. 
Tuy nhiên, sự ôn định đó không tôn tại lâu dài. Mặc cho nhà Mạc nỗ lực tổ chức 
lại bộ máy triều chính, nhà Mạc vẫn vấp phải sự phản ứng kịch liệt của nhiều 
quan lại cũ cùng nhiều bộ tướng dưới vương triều Lê. Sự nổi dậy liên tục của 
nhiều bộ tướng nhà Lê chống lại nhà Mạc thường xuyên diễn ra đã dẫn đến sự 
thành lập một triều đình mới của nhà Lê ở Thanh Hóa [96.tr.343]. Bối cảnh 
chính trị phức tạp này tạo ra một cục diện chính trị mới: sự tỒn tại song song của 
hai vương triều: Lê — Mạc kéo theo cuộc nội chiến Nam - Bắc triều kéo dài 50 
năm. Cuộc nội chiến này đã tạo ra “bao cảnh đau thương, chết chóc, đầy hàng 
chục vạn trai tráng vào cảnh chém giết lẫn nhau, tàn phá mùa màng, gây nên 
hàng loạt trận đói 1557, 1559, 1570, 1571....” [96,tr.343]. 

Năm 1592, dưới danh nghĩa khôi phục nhà Lê, quân Trịnh tiến vào Thăng 
Long, giành thắng lợi quyết định và cơ bản kết thúc cục diện Nam - Bắc triều. 
Thắng lợi này lại đưa đất nước rơi vào cục diện một chế độ, hai chính quyên. Vua 
Lê chỉ tôn tại trên danh nghĩa, trên thực tế, nhà Lê trị vì nhưng không cai trỊ, mọi 
quyền cai trị đều chuyền sang tay họ Trịnh: “Từ năm 1599 trở về sau, họ Trịnh cứ 
thế tập làm Vương hay Chúa, gia tăng thế lực một cách không giới hạn, mở phủ 
riêng, nắm toàn bộ hàng quan lại, đặt lên ngai hay hạ bệ ngay cả vua” [71,tr.22]. 


Trước những cuộc đấu tranh chính trị phức tạp trong chính quyên nhà Lê, 
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để khỏi phải thần phục họ Trịnh và để bảo toàn sự sinh tôn của mình, từ năm 
1558, Nguyễn Hoàng (1524 — 1613) buộc phải rời khỏi Đàng Ngoài vào trần thủ 
Thuận Hóa, giúp chúa Trịnh ổn định biên giới phía Nam của Đại Việt. Trong 
suốt quãng thời gian từ năm 1558 đến năm 1570, Nguyễn Hoảng đã ra sức tô 
chức vùng biên giới vừa mới được bình định nhưng chưa được khai phá nhiều 
thành một vương quốc mà sau này hậu duệ của ông tiếp tục củng cố và mở rộng. 
Đặc biệt, trong thời gian này, Nguyễn Hoàng và cả các triều đại về sau đều 
không ngừng củng cố việc cai trị, tập luyện binh sĩ, rèn vũ khí đề đối phó với 
cuộc đụng độ không thê tránh khỏi với họ Trịnh. 

Việc từng bước ly khai khỏi thế lực họ Trịnh của các chúa Nguyễn đã tạo 
ra mâu thuẫn gay gắt không thể dung hòa được giữa hai tập đoàn phong kiến 
Trịnh — Nguyễn và đưa đến cục diện phân tranh Đàng Trong — Đàng Ngoài. Sự 
kình địch đó càng ngày càng gia tăng và kéo theo cuộc xung đột tất yếu nỗ ra 
vào năm 1627. Trong gần 50 năm tiếp theo (1627 — 1672), có 7 lần hai bên đánh 
nhau, có lần kéo dài từ năm này qua năm khác, gây tốn thất cho cả hai bên, được 
đánh giá là cuộc xung đột “nh đệ tương tản ” trong lịch sử trung đại Việt Nam. 

Trong cục diện chiến tranh ác liệt như vậy, các vua chúa phong kiến ở 
Đàng Trong —- Đàng Ngoài đều tranh thủ sự ủng hộ của phương Tây để có 
phương tiện chiến tranh, kỹ thuật hiện đại. Đặc biệt là chúa Nguyễn ở Đàng 
Trong, ngay từ thời điểm người phương Tây đặt chân đến buôn bán đã có một 
thái độ cởi mở trong hoạt động thương mại, vừa để phát triển đất nước, vừa để 
thu mua vũ khí từ nước ngoài. Cho nên, nhờ vũ khí của Âu châu, mà trong cuộc 
giao tranh với quân Trịnh, quân đội nhà Nguyễn đã giành được thế áp đảo. Sức 
công phá mạnh mẽ của hỏa lực phương Tây đã làm suy giảm ý chí, tinh thần 
chiến đấu của quân Trịnh “ngay từ phút đầu giao tranh, khiến tướng sĩ rối loạn 
hàng ngũ, cô chạy thoát thân. Khi biết được điều đó, Trịnh Tráng đã nhờ đến sự 
trợ giúp của phương Tây, trong khi hàng chục năm trước, Bồ Đào Nha đã đến 
mở lò đúc súng cho Đàng Trong, giúp chúa Nguyễn” [26.tr.112]. 
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Với cái nhìn lịch sử có thể thấy, cuộc nội chiến khốc liệt giữa hai miền 
Đàng Trong — Đàng Ngoài trong thế kỷ XVII —- XVII có những ảnh hưởng tiêu 
cực nhất định đến sự phát triển của đất nước nhưng xét trên một khía cạnh khác 
lại vô hình chung tạo đều kiện cho nhu cầu tiếp xúc với các yếu tổ mới từ các 
nước tư bản phương Tây. Do cuộc nội chiến nên cả chính quyền phong kiến 
Đàng Ngoài và Đàng Trong đều quan tâm đến việc giao thiệp với các nước 
phương Tây mà quan trọng nhất là việc giao thiệp sẽ là điều kiện để có được 
những vũ khí hiện đại của phương Tây nhăm chống lại đối thủ của mình. 

Cũng cần phải nói thêm rằng, mặc dù đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng 
chính trị kéo dài nhưng đây là thời kỳ kinh tế Đại Việt vẫn có những phát triển 
mới, đặc biệt là trong kinh tế thủ công nghiệp và ngoại thương. Cụ thể là sự phát 
triển của làng nghề tiểu thủ công nghiệp, cùng với đó là sự xuất hiện của một số 
đô thị lớn, góp phần tạo nên sự hưng khởi của kinh tế hàng hóa ở cả Đàng Trong 
và Đàng Ngoài. Lần đầu tiên quá trình hội nhập thương mại khu vực của Đại 
Việt diễn ra sôi động hơn bao giờ hết, nhất là tại Đàng Trong [38,tr.366]. Theo 
shi chép của các thương nhân, các nhà du hành và truyền giáo phương Tây đến 
Đại Việt thế kỷ XXVII như Alexandre de Rhodes, Cristophoro Borri, William 
Dampier... thì hầu hết các cường quốc kinh tế lúc bấy giờ, cả châu Á và châu Âu 
đều đến và thiết lập quan hệ trao đổi buôn bán. Cả chúa Nguyễn và chúa Trịnh 
trong thế đối đầu lẫn nhau đều đi đến quyết định là dồn sức vào phát triển giao 
thương, nhất là ngoại thương với mục tiêu nâng cao sức mạnh, tiềm lực kinh tế 
để đối phó lẫn nhau: “Trong một thế cuộc chính trị hết sức phức tạp, Nguyễn 
Hoàng đã đi đến một sự lựa chọn hết sức táo bạo mà chính ông cũng chưa có 
nhiều kinh nghiệm là đặt cược thể chế của mình vào sự hưng vong của kinh tế 
ngoại thương”. Nhờ vậy, mà theo L¡ Tana trong thế kỷ XVII, lần đầu tiên “nhiều 
người Việt đã bắt đầu ra ngoài buôn bán với sự khuyến khích của nhà nước trong 
khi các vương quốc kế cận có thể buôn bán với một nước Việt Nam mà không 


cân phải che giâu các môi quan hệ thương mại của họ dưới nhãn hiệu “triêu 
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công” cho hoàng đế” [104.tr.1 14]. 

Sự hưng thịnh của hoạt động thương mại của người Việt kéo theo sự hưng 
khởi của một phong trào thành thị diễn ra ở cả hai miền Đàng Ngoàải và Đàng 
Trong (với các thành thị như: Phố Hiến, Thăng Long, VỊ Hoàng, Phú Xuân, 
Thanh Hà, Hội An, Biên Hòa, Bến Nghé...). Đây được coi là hiện tượng lịch sử 
đặc biệt chưa từng xảy ra trước đó và cũng không lặp lại sau này. Nếu nhìn nhận 
dưới góc độ tác nhân, những yếu tố mới nảy sinh như sự phát triển của hoạt động 
ngoại thương đã góp phần hình thành các đô thị nhưng mặt khác, đô thị hưng 
khởi có tác dụng kích thích nên kinh tế hàng hóa phát triển. 

Bên cạnh khía cạnh kinh tế, cuộc nội chiến Trịnh — Nguyễn kéo dài nửa 
thế kỷ đồng thời để lại những hệ quả về mặt quân sự. Chính quyền Đàng Trong — 
Đàng Ngoài trong xu thế đối đầu lẫn nhau đã lựa chọn mở cửa giao thương với 
ngoại quốc để có được vũ khí từ người Âu. Từ những năm cuối của thập niên 20 
của thê kỷ XVII, họ Trịnh đã nỗ lực lôi kéo người Bồ Đào Nha đến Đảng Ngoài 
nhưng không thành công. Từ năm 1637, chúa Trịnh Tráng chuyền sang thiết lập 
quan hệ với người Hà Lan trong một nỗ lực thu mua vũ khí và tìm kiếm viện trợ 
quân sự từ Công ty Đông Ân Hà Lan đề chống lại Đàng Trong. 

Hiện tượng lịch sử đặc biệt đó cũng như một chất xúc tác tạo cơ hội cho 
các tác nhân mới từ bên ngoài du nhập vào Đại Việt. Đó là sự du nhập của đạo 
Thiên chúa Giáo. Phải nói rằng, đạo Thiên chúa giáo du nhập vào Việt Nam 
trong bối cảnh Nho giáo — bệ đỡ tư tưởng chính thống của Đại Việt thời Lê sơ — 
sau một thời kỳ dài phát triển huy hoàng đã đi vào giai đoạn suy yếu. Cũng trong 
thế ký này, hiện tượng “tam giáo đồng nguyên” (Phật - Đạo — Nho) trở nên phổ 
biến. Hay nói một cách khác đây là thời kỳ phát triển tương đối đồng đều của các 
tôn giáo sẵn có trong xã hội trước đó. Đặc biệt đối với Phật giáo; vua, quan, 
người dân lại rất sùng đạo Phật và đây được coi là thời kỳ phục hưng của Phật 
giáo ở Việt Nam; cũng là lúc tín ngưỡng dân gian hòa quyện trong Đạo giáo phát 


triển mạnh. Sự du nhập của Thiên chúa giáo, làm cho đời sống tư tưởng, tôn giáo 
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Đại Việt trở nên đa dạng hơn. Việc đạo Thiên chúa dễ dàng bắt nhịp với các dòng 
tư tưởng, tôn giáo có thê một phần nào đó là do các nhà truyền giáo đã thấu hiểu và 
dựa vào tâm lý bất mãn của các tầng lớp dân chúng với triều đình phong kiến. 

Như vậy, các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây được du nhập vào 
Việt Nam trong bối cảnh đất nước diễn ra cuộc phân tranh Trịnh —- Nguyễn đầy 
căng thắng và phức tạp. Đồng thời, trong nên tảng kinh tế Việt Nam, nông 
nghiệp vẫn là hoạt động kinh tế chủ đạo. Trong nền kinh tế mới bắt đầu manh 
nha và có sự hưng khởi nhất định yếu tổ của sản xuất hàng hóa, kinh tế đô thị, 
của ngoại thương. Hay nói một cách khác, nền tảng để ta đón nhận các tri thức 
khoa học, kỹ thuật phương Tây là nền tảng của một nên tảng nông nghiệp lạc 
hậu, chính trị rối ren. Bên cạnh đó, sự du nhập của các tri thức khoa học, kỹ 
thuật hiện đại được truyền bá vào Việt Nam lại diễn ra một cách không chủ định. 
Đề có được thuận lợi trong buôn bán và truyền bá đạo Thiên chúa khi ở xứ sở 
nảy, các thương nhân và giáo sĩ phương Tây đã đưa các thành tựu khoa học, kỹ 
thuật phương Tây vào Việt Nam. Sự du nhập của các yếu tố này trong bối cảnh 
nội tại của Việt Nam cùng với sự chấp nhận, thích nghi và tiếp biến của nó với 
các tri thức khoa học, kỹ thuật bản địa đã tạo thành một chương quan trọng trong 
bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam bắt đầu từ thế kỷ XVII. 

1.2.2. Tình hình khoa học, kỹ thuật 

Đối với xã hội phương Đông, trong khi phương Tây đang chuyển biến 
mạnh mẽ, nhìn chung phương Đông vẫn đang duy tồn hình thái kinh tế - xã hội, 
năm trong khung mẫu (paradigm)' của xã hội phong kiến. Trước khi có sự du 
nhập của khoa học, kỹ thuật phương Tây, cũng như nhiều quốc gia khác trong 
khu vực, xã hội Đại Việt vẫn trong nên tảng của một nền khoa học, kỹ thuật 
truyền thông. Phần lớn các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật của người Việt chịu ảnh 


hưởng từ Trung Hoa rất rõ nét. 


: - Vận dụng khái niệm khung mẫu (paradigm) của Thomas Kuhn, PGS.TS. Vũ Cao Đàm đưa ra cấu trúc gồm 
4 tầng: Triết lý, Hệ quan điểm, Hệ chuẩn mực, Hệ khái niệm, In trong cuỗn Kỹ năng phân tích và hoạch định 
chính sách, Nxb Thế giới, Hà Nội, 201 1, tr.17 
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Thế kỷ XVII, việc các thương nhân và giáo sĩ Âu châu đến Đàng Trong 
và Đàng Ngoài thiết lập quan hệ thương mại và truyền giáo đã không chỉ tạo cơ 
hội cho nền ngoại thương phát triển, mà còn tạo cơ hội cho nền khoa học, kỹ 
thuật của Đại Việt được tiếp xúc và bước đầu va chạm với nền khoa học, kỹ 
thuật tiên tiến của châu Âu. Tuy nhiên, trước khi tiếp xúc và tiếp biến với các 
thành tựu khoa học, kỹ thuật phương Tây, Đại Việt cũng có một nền khoa học, 
kỹ thuật của riêng mình. 

Về thiên văn học 

Thiên văn học của Đại Việt phát triển từ rất sớm. Việc làm lịch, việc dùng 
đồng hồ đơn giản theo cách thức nhỏ nước, cầm canh đã có từ khá lâu. Dưới 
triều vua Lý Thánh Tông, khoảng năm 1029, đã có những ghi chép cho thấy 
rằng, người Việt đã từng biết chế tạo loại đồng hỗ nước (hay đồng hỗ cát) đơn 
giản. Những vật dụng này dùng để tính tính toán, phân định ra các canh giờ. 
Ngoài ra, người thời đây còn dùng một cách đơn giản hơn là đo bóng mặt trời 
chiếu qua một cây cột chỗ đứng giữa bãi đất rộng. 

Bước sang các vua thời Trần, thiên văn học có bước phát triển và đạt độ 
chính xác cao. Trong thời kỳ này, dưới triều vua Trần Minh Tông (1314-— 1329), 
một vị quan tên là Đặng Lộ? đã chế tạo được một dụng cụ thiên văn gọi là “lơ 
lỉnh nghỉ” với mục đích để đo đạc, xác định vị trí các sao, độ lệch của quỹ đạo 
mặt trời và mặt trăng so với xích đạo qua các tháng trong một năm và liên tục 


trong nhiều năm. Sử sách đương thời đã đánh giá dụng cụ xem thiên văn này như 


ˆ. Đăng Lộ (? - ?) được cho là nhà thiên văn học đầu tiên của Việt Nam, làm quan dưới thời Trần Minh Tông 
và Trần Hiến Tông. Không ai rõ năm sinh, năm mất của Đặng Lộ nhưng nếu căn cứ vào những sự kiện xảy ra 
trong cuộc đời ông dưới các triều vua Trần thì có thê đoán ông sinh vào khoảng những năm cuối thế kỷ XI. 
Ông là người Sơn Minh, Sơn Nam (nay là huyện Ứng Hòa tỉnh Hà Sơn Bình). Từ thuở bé, Đặng Lộ đã nổi 
tiếng thông minh, hay chữ khắp một Vùng. Điều đặc biệt là Lộ cũng hay quan sát bầu trời và ngăm nhìn các 
vì sao. Ông thường tự đặt câu hỏi về quan hệ giữa Mặt trăng, các vì sao với Mặt trời rồi tự mình tìm tòi lời 
giải đáp. Chuyện cũ kể rằng: Từ khi còn nhỏ, những tối mùa hè, những lúc rạng sáng mùa thu, Đặng Lộ 

“năm ngửa trên chống mải mê ngắm, đếm trăng sao”. Bạn bẻ nô đùa chạy đuôi, mặc, Lộ thích ngắm trăng 
sao hơn. Bố mẹ thấy khuya, bắt cậu vào đi ngủ. Nhưng vào giường rồi, Lộ tay còn chỉ trỏ, nhầm nói vị trí các 
vì sao. Mặt trời cũng không kém phần hấp dẫn cậu. Cậu nhìn mặt trời mọc, so sánh với lúc mặt trời ở cao. 
Nhìn quá lâu có lần đau cả mắt. Sau khi đỗ thi Hương, Đặng Lộ được vua Trần Minh Tông (cq: 1314 — 1329) 
phong làm Hậu nghi Đài lang Thái sử cục lệnh, chuyên trách công việc ở đài quan sát thiên văn Hậu Nghị, 
lúc đó được đặt trong khu Khâm Thiên. 
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sau: “Lung linh nghi khảo nghiệm khí tượng trên trời không việc gì là không 
đúng”. Từ dụng cụ này, Đặng Lộ dùng để khảo nghiệm và nâng cao các thành 
tựu về lịch cổ nước ta, đưa ra bộ lịch “Thụ thì”. Tuy nhiên, qua nhiều năm 
nghiên cứu lịch và thiên văn, vào mùa xuân năm 1339, nhận thấy “tên lịch từ 
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trước đến nay đều gọi là lịch Thụ thì” có nhiều điểm bắt hợp lý, Đặng Lộ xin vua 
Trần Hiến Tông đôi tên lịch “Thụ thì” thành lịch “Hiệp ký”. Sự ra đời của dụng 
cụ thiên văn và bộ lịch của người Việt đã giúp ích rất nhiều cho việc tính toán, 
chia thời vụ trong sản xuất nông nghiệp và đắp đê phòng chống lũ lụt mà đương 
thời các vua nhà Trần rất quan tâm. 

Ngoài Đặng Lộ, trong lịch sử phong kiến Đại Việt, còn có Trần Nguyên 
Đán”, ông cũng là một trong những người đặt nền móng sơ khai cho ngành Thiên 
văn học Việt Nam. Kế thừa những phát minh sáng chế của Đặng Lộ một cách có 
hiệu quả, Trần Nguyên Đán đã soạn ra quyền “Bách thể thông kỷ thư”. Trong 
sách này có ghi rõ những ngày nhật thực, nguyệt thực và chuyển động của 5 
hành tinh (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ) từ thời Hồng Bàng đến thời Lý Trần. 

Như vậy, ngay từ rất sớm, khoa học về thiên văn ở Đại Việt đã ra đời và 
có những phát triển nhất định. Phát minh của Đặng Lộ trong thế kỷ XIV đã cho 
ta thấy trình độ thiên văn học của Đại Việt thời đó không hề thua kém người phương 
Tây. Những công trình sáng tạo về thiên văn và lịch pháp thời bấy giờ đã giúp cho việc 
cấy lúa, trồng dâu, đánh cá... khá phát triển trong đời sông kinh tế thời Trần, đặc biệt là 
trong việc đặp đê phòng lụt mà triều đại nhà Trần đặc biệt chú ý. 

Trong nhật ký hành trình đến Đảng Trong năm 1621 của Cristophoro 
Borri có ghi lại khi đến Đại Việt thì vào thế kỷ XVIH, thiên văn học cũng là một 
”. “Thụ thì” là chữ trong Kinh thi dùng để chỉ nhiệm vụ của viên quan có chức vụ “kính cần ghi lại giờ và báo 
cho nhân dân biệt”. 

*. Tên mới “Hiệp kỷ” có nghĩa là đem trích các đoạn thời gian chuyên động của thiên thê (mặt trăng, mặt 
trời.. .) mà lịch pháp xưa gọi là “kỷ” rồi hợp với từng địa phương một đê làm ra lịch. 

”, Trần Nguyên Đán (1325 hay 1326 — 1390), hiệu Băng Hồ, là tôn thất nhà Trần, dòng dõi Chiêu Minh 
Vương Trần Quang Khải. Làm quan tới Tư đồ dưới thời các vua Trần Nghệ Tông, Trần Duệ Tông và Trần 
Phế Đê, tước Chương Túc quốc thượng hầu. Nguyên Đán là người hiền từ, nho nhã, có phong cách của bậc 


quân tử thời xưa. Cùng với Đặng Lộ, ông là một trong những người đặt nền móng sơ khai cho ngành Thiên 
văn học ở Việt Nam. 
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lĩnh vực rất được triều đình phong kiến nhà Nguyễn chú trọng. Theo ông thì xứ 
Đàng Trong rất: “coi trọng khoa học này nên các trường học của họ có những 
phòng rộng đề giảng dạy khoa học này, và họ cấp cho những nhà chiêm tỉnh học 
của họ những trợ cấp đặc biệt chẳng hạn đất đai, trả cho họ một số tiền công nào 
đó hoặc tiền lương” [7, tr.459-460]. Bản thân: “Chúa có các nhà thiên văn của 
Chúa, hoàng tử có các nhà thiên văn của hoàng tử. Những người này chuyên chú 
học hỏi để rồi thông báo cho đúng thời kỳ có thiên thực” [6,tr.107]. 

Tuy nhiên, phải nói rằng trình độ nghiên cứu lịch và khoa học thiên văn 
của ta thời đó còn chưa thực sự phát triển bởi lẽ ở Đại Việt: “họ không có bộ lịch 
cải cách và những khoa chuyên nghiệp bàn về sự vận chuyên của mặt trời và mặt 
trăng nên họ thường tính rất sai về mặt trăng và nguyệt thực, do đó thường 
thường họ nhắm tới hai hay ba giờ và nhiều khi, tuy hiếm hơn, tới một ngày trọn, 
còn chỉ tính đúng về điều chính yếu của thiên thực [45,tr.54-5§]. 

Thậm chí nhận thức và cách lý giải của triều đình phong kiến cũng như 
tầng lớp dân chúng về hiện tượng thiên nhiên như thiên thực cũng mang đây màu 
sắc duy tâm và thân bí. Khi có thiên thực xảy ra thì: “họ quỳ xuống lạy một hay 
hai hay nhiều lần, nói mây lời thương xót vị hành tính đang chịu cực nhọc và 
thống khổ. Bởi vì họ cho rằng thiên thực không là gì khác, nếu không phải là mặt 
trời và mặt trăng bị con rồng nuốt và thay vì nói như chúng ta là mặt trăng bị 
khuất một nửa hay bị khuất hết thì họ lại nói Da an nua, Da an hết, có nghĩa là 
con rồng đã ăn một nửa, con rồng đã ăn hết tất cả” [6,tr.109]. Tuy nhiên cũng 
theo C. Borri, cách giải thích này mặc dù mang đầy màu sắc duy tâm nhưng 
cũng đã nói lên được những điều cơ bản về hiện tượng này và cũng một “nguyên 
tắc như chúng ta” tức người Âu. Theo ông giải thích thì là: “do đường hoảng đạo 
là đường chính và là đường của mặt trời gặp đường của mặt trăng trong khi vận 
chuyền, đó là hai điểm gọi là đầu và đuôi của con rồng, như các nhà thiên văn 
thường nói, do đó dễ đi đến kết luận là họ cũng có cùng một lý thuyết với chúng 


ta về thiên thực... ”. Hay nói một cách khác, việc lý giải vê các hiện tượng thiên 


Si. 


nhiên của người Việt vẫn mang nhiều yếu tố duy tâm, kỳ bí nhưng trong cách 
giải thích của họ về một hiện tượng cũng đã cho thấy nhận thức của các nhà 
Thiên văn học Đại Việt có sự tiệm cận nhất định tới các tri thức khoa học. 

Như vậy, trước khi các tri thức Thiên văn học của người châu Âu du nhập 
đến thì trình độ thiên văn học của người Việt cũng có những phát triển nhất định. 
Những tư liệu lịch sử ghi nhận lại là bản thân người Việt cũng rất quan tâm đến 
các hiện tượng tự nhiên, đến bầu trời, trăng sao.... Tuy nhiên, phải nhìn nhận một 
điều rằng, thiên văn học ở Việt Nam được suy đoán thiên nhiều về kinh nghiệm 
dân gian và việc lý giải về các hiện tượng tự nhiên còn mang nhiều màu sắc thần 
bí. Sự phát triển của Thiên văn học trong thời gian này chủ yếu nhằm phục vụ 
cho sự phát triển của hoạt động nông nghiệp. Mặc dù có chỗ đứng ở xã hội Đại 
Việt, được triều đình phong kiến và đông đảo quân chúng nhân dân quan tâm 
nhưng nó vẫn chưa trở thành một ngành khoa học thực sự ở đất nước này. 

Về y học: 

Trong thế kỷ XYVII, mặc dù không có trình độ y học tiên tiễn như châu Âu, 
không có trường đào luyện y khoa và dược khoa, nhưng ở Việt Nam, trình độ y 
học cũng có những thành tựu đáng ghi nhận. Thậm chí, ngay cả khi y học châu 
Âu được du nhập vào, có những chứng bệnh mà khi chữa trị, nền y học bản xứ tỏ 
ra có sự ưu việt hơn so với nền y học hiện đại châu Âu. Cha đạo Christoforo 
Borri đã nói như vậy trong khoảng các năm 1618 — 1621: “Có rất nhiều thầy 
thuốc và nhiều cách chữa trị; đó là các thầy thuốc Bồ Đào Nha và thầy thuốc bản 
xứ; có những bệnh không hiểu được và không có thuốc chữa đối với thầy thuốc 
người Âu, thì vẫn có thể chân đoán được và trị lành được bởi các thầy bản xứ. 
Có lần các thầy Bồ Đào Nha đã bỏ rơi một con bệnh, cho rằng phải chết, nhưng 
thiết nghĩ nếu như cấp thời mời được một thầy bản xứ thì ắt thầy bản xứ đã chữa 
lành một cách dễ dàng” [41.,tr.286]. 

Nhà truyền giáo kể ra nhiều trường hợp mà các thầy thuốc An Nam đã tạo 


được kêt quả tôt hơn là các thây thuôc châu Au, và cũng nói răng có nhiêu thứ 
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thuốc, nhiều phương pháp chữa trị của người An Nam tỏ ra trội hơn người châu 
Âu. Trong những năm sinh sống tại Đàng Trong, theo tường thuật của C. Borri 
thì ông: “bị rơi từ một chỗ khá cao và ngực tôi [chỉ Borri] đập vào một góc đá, 
tôi bắt đầu thổ huyết và ngực tôi xây xát. Chúng tôi dùng vài thứ thuốc thường 
dùng ở Âu châu nhưng tôi không thấy giảm chút nào. Bỗng có một thây thuốc 
người bản xứ đến đem theo một thứ cỏ giống cây hỏa diệm thái (la foriolle)” và 
dùng nó làm thứ cao dán; ông ta đặt nó lên ngực tôi; ông ta lại nấu sôi nó lên 
thành một thứ đồ uống cho tôi uống, ông cũng cho tôi ăn sống nó. Trong có vài 
ngày, cách trị này làm cho tôi lành hoàn toàn. Đề thử làm một kinh nghiệm mới, 
tôi bẻ gãy chân một con gà mái ở nhiều chỗ, và tôi bó cao bằng thứ cỏ này vào 
các chỗ bị bẻ gãy, ít ngày chúng liền lại và lành” [7,tr.391-392]. 

Những tư liệu của người phương Tây cho thấy rằng, người dân Việt Nam 
mặc dù còn nghèo nàn về kiến thức y học hiện đại nhưng cũng rất chú ý đến việc 
chăm sóc sức khỏe: “Chính ở làng xã An Nam, đơn vị hành chánh được tô chức 
chặt chẽ và hưởng được tính độc lập lớn, mà sự cứu giúp của tập thể đối với các 
bệnh nhân và người khốn khổ đã nảy sinh và tập tục này còn được lưu truyền 
đến ngày nay. Mỗi làng phải cung cấp cho người túng thiếu các giúp đỡ về lương 
thực và các bệnh nhân sự hỗ trợ cần thiết. Làng phải bảo vệ, chăm sóc và nuôi 
nắng người phong hủi, người điên và kẻ ăn xin trong làng. Các sự săn sóc thuốc 
men luôn là tầm thường, cách thức chữa bệnh khi thì giao cho các thầy phù thủy 
với nhiệm vụ trừ đuổi tà ma, khi thì cho các y Sĩ chỉ có trong tay vài vị thuốc 
bắc. Từ tập tục đó nảy sinh một vài nơi ấn náu cho người tàn tật và đau ốm, có 
mặt ở nhiều đô thị An Nam trước khi chúng ta đến xứ này” [120.tr.254]. 

Trong tập Mfédecme cf pharmacie chez les Chinois ef chez les 
Annamites [Y Khoa và Dược Khoa ở Trung Hoa và An Nam] được ấn hành năm 


1902 của Jules Regnault — một bác sĩ Pháp tại thuộc địa thì khi đến Bắc Kỳ thì: 


5. Cây hỏa diệm thái (foirelle hay mucuriale) là một loại cây đại kích (euphorbiaece) thuộc họ ba đậu 
(iatopbeb}= lá nó có tính chất: nhuận trường, lợi tiêu, làm dịu đau. Người ta dùng nó để pha chế (với nước 
sôi) đề rửa ráy, làm thuốc cao 
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“Trước khi có sự đến nơi của người Pháp thì có ba hình thức y học truyền thống đã 
được thực hành tại Việt Nam. Các truyền thống này thường pha trộn vào nhau. Y 
học Miền Bắc [Thuốc Bắc], rút ra từ các kinh điển y khoa Trung Hoa, có uy tín 
nhất. Nó được đặt trên tính trung tâm của các lực âm và dương, cơ thể và vũ trụ 
được nhìn là vận hành theo cùng cách thức giống nhau. Y học Miền Nam [Thuốc 
Nam] là một y học được dựa trên cây thuốc không có một truyền thống trí thức cao, 
một sự trị liệu của phương sách sơ khởi, được gọi là “y khoa của người nghèo”. 
Sau cùng, một nhánh thứ ba của y học Việt Nam đối phó với các quỷ thần và toàn 
bộ câu hỏi của việc gỡ bỏ hay thỏa mãn chúng. (thuật phù thủy) [130]. 

Bác sĩ Jules Regnault cũng có cách nhìn nhận giống với C. Borri khi cho 
rằng y học của Việt Nam cũng có những điểm tiến bộ. Bởi khi đến nơi đây, ông 
bị sững sờ “bởi hàng loạt rộng lớn và sự phức tạp của dược liệu [ông] nhìn thấy 
dân chúng bản xứ sử dụng”.Trong quá trình đi hái thuốc với dân chúng địa 
phương, Jules Regnault cũng thu lượm được rất nhiều kiến thức về y học: 
“những người đã nói với chúng tôi khi đi ngang qua các lãnh vực chữa bệnh của 
các loại thảo mộc khác nhau. Đặc biệt với việc biểu lộ sự uyên bác của chúng 
tôi nhờ ở kiến thức sơ đẳng này mà chúng tôi đã có khả năng thu lượm được 
các chi tiết mới về y khoa và dược khoa bản xứ, trong các sự đối thoại mà 
chúng tôi đã cố gắng đến mức tối đa có thể được để tránh có vẻ như là một 
cuộc điều tra” [100]. 

Như vậy, trước khi có sự du nhập y học phương Tây thì y học Việt Nam 
chịu nhiều ảnh hưởng của y học Trung Quốc và cũng đạt được những thành tựu 
đáng kể. Theo như chứng kiến của người phương Tây đến Việt Nam trong giai 
đoạn này thì có rất nhiều chứng bệnh được các thầy thuốc người Việt chữa trị 
thành công khiến người Âu phải tỏ ra kinh ngạc và thán phục và trên nhiều 
phương diện cũng rất đáng để họ học hỏi. Điều này được thê hiện rất rõ trong 
các tập bút ký và du hành của C. Borri vào năm 1621. Trên thực tế, y học của 


người Việt vẫn chưa tiệm cận đến trình độ hiện đại phương Tây, việc chữa trị và 
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chân đoán bệnh thiên nhiều về yếu tố dân gian với những bài thuốc địa phương 
rất hữu hiệu. Trong việc chữa trị, y học dân gian Việt Nam thường thê hiện hài 
hòa mối quan hệ âm dương, trong đó chú trọng đến yếu tố căn nguyên dẫn đến 
bệnh tật. Thậm chí, có một bộ phận y học dân gian trong đó mang nhiều yếu tố 
tâm linh tôn giáo. Nó thê hiện trình độ nhận thức của người Việt trong việc chữa 
bệnh và phòng bệnh vẫn còn rất hạn chế. 

Về kỹ thuật đúc súng: 

Thuốc súng xuất hiện ở nước ta khá sớm, được sử dụng trong các lễ hội và 
cả trong quân sự và trước khi có sự xuất hiện của vũ khí Âu châu thì tại vùng 
Đông Nam Á nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đã có các phát minh và 
phô biến các kỹ thuật quân sự như “thuốc súng, chế tạo các hỏa khí, tức các vũ 
khí phóng ra lửa như đại bác, hỏa tiễn” [135]. 

Trong thế kỷ XI, trong cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và xứ Chàm, nhà 
lãnh đạo của Chàm là Chế Bông Nga đã bị giết chết trong một trận hải chiến bởi 
một loại vũ khí của người Việt. Các tài liệu Việt Nam quy cái chết của ông ta 
cho vũ khí được gọi là “hoasung”. Bằng chứng này đã cho thấy, ngay từ rất sớm, 
người Việt Nam đã biết việc sử dụng kỹ thuật vũ khí này. 

Từ cuối thế kỷ XIV, quân đội Đại Việt đã được trang bị, sử dụng hoả khí 
phổ biến và có hiệu quả. Đầu thế kỷ XV, dưới thời nhà Hồ, việc chế tạo vũ khí 
đã rất phát triển. Do yêu cầu chống giặc ngoại xâm, muốn có nhiễu súng trang bị 
cho các thành trì và các hạm đội, Hồ Nguyên Trừng” đã phải gấp rút tô chức 
những xưởng đúc súng lớn. Ông đã đúc kết những kinh nghiệm cổ truyền, trên 
cơ sở đo, phát minh, chế tạo ra nhiều loại súng có sức công phá sắm sét. Từ việc 
cải tiễn súng, chế thuốc súng, hiểu rõ sức nỗ của thuốc đạn, Hỗ Nguyên Trừng 
phát minh ra phương pháp đúc súng mới gọi là súng "thần cơ" - kiểu đại bác đầu 
tiên ở nước ta. Đây là loại súng có đầy đủ các bộ phận cơ bản của loại súng thần 
7. Hồ Nguyên Trừng (1374 - 1446) là người huyện Vĩnh Phúc, lộ Thanh Hoa (nay thuộc tỉnh Thanh Hóa), 


con trai cả của vua Hồ Quý Ly. Ông nôi tiếng trong lịch sử Việt Nam với tư cách một nhà kỹ thuật quân sự, 
công trình sư lỗi lạc, ông tô của nghề đúc súng thần công của người Việt. 
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công ở những thế kỷ sau này. 

Loại súng này sử dụng đạn đúc bằng chì, gang hoặc đá, có sức xuyên và 
công phá tốt, hiệu quả sát thương và uy hiếp tinh thần quân địch rất cao. Câu tạo 
súng thần công bao gồm: thân súng dài 44 cm, nòng súng dài 5 cm, trục quay, 
thước ngắm, lỗ điểm hỏa, khối hậu. Nòng súng là một ống đúc băng sắt hoặc 
bằng đồng. Phía đuôi súng được đúc kín có bộ phận ngòi cháy ở chỗ nhồi thuốc 
nô, đạn pháo là mũi tên bằng sắt lớn. Khi băn, người ta nhồi thuốc súng vào phía 
đáy, rồi đặt mũi tên vào giữa và nhi loại đạn chém bằng sắt và chì. Vân Đài loại 
ngữ của Lê Quý Đôn viết: con trai của Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Trừng đã sáng 
tạo ra phương pháp làm súng “thần cơ thương pháo”. Loại súng này có nhiều cỡ: 
lớn thì kéo xe, nhỏ thì dùng giá đỡ hay vác vai... Súng có ba loại: súng lớn đặt 
trên lưng vol, súng nhỏ hai người khiêng, súng nhỏ vác vai... [35]. Tuy 
nhiên, Hồ Nguyên Trừng chú trọng chế tạo loại thần cơ lớn gọi là “thần cơ pháo” 
- thực chất là súng thần công cỡ lớn được đặt có định trên thành hoặc trên xe kéo 
cơ động. 

Sử sách chép rằng, quân Minh bao phen kinh hoàng về loại súng này mà 
không hiểu nổi. Song, cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ vẫn thất 
bại và không được dân ủng hộ. Vào thời điểm đó, giặc Minh đã bắt được những 
cỗ thần cơ sang pháo, rất ngạc nhiên và khâm phục vì thần cơ sang pháo có 
nhiều ưu thế hơn hắn các hoả pháo của quân Minh, nên lập tức vận chuyên về 
nước họ. Minh sử chép: Trong cuộc bình Giao Chỉ, nhà Minh đã bắt được súng 
thần, pháo thần của Giao Chỉ được coi là vũ khí nhất thiên hạ... Súng “thần 
công” có được gần đây dùng sắt làm tên, bắn đi bằng lửa, đi xa ngoài 100 bước, 
nhanh chóng kỳ diệu như thần, nghe thấy tiếng là lửa đã đến. 

Vào năm 1407, 17.000 người Việt gồm gia quyến quan tướng họ Hồ và 
quân lính Đại Việt bị đưa về Nam Kinh, Trung Quốc. Vì tính mạng của cha [chỉ 
Hồ Quý Ly], Hồ Nguyên Trừng buộc phải phục vụ cho nhà Minh trong việc 


trông coi xưởng đúc súng. Vua Minh muốn Hồ Nguyên Trừng vận dụng phương 
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pháp chế súng thần cơ để trang bị cho quân đội mình. Vân đài loại ngữ của Lê 
Quý Đôn ghi rằng: "Quân Minh khi làm lễ tế súng đều phải tế Trừng" [35]. 

Không chỉ biết cách chế tạo súng, người Việt còn học hỏi kỹ thuật đúc 
súng từ Trung Hoa. Nhiều giả thiết cho rằng, trong cuộc xâm lăng chiếm đóng 
sau đó của nhà Minh trên Đại Việt, người Việt đã chủ động bắt chước và học tập 
kỹ thuật đúc súng của Trung Hoa. Điều này được thể hiện rõ nhất trong cuộc 
kháng chiến chống Minh của Lê Lợi. Sau khi đánh bại quân Minh ra khỏi lãnh 
thô, một nước Đại Việt độc lập đã bắt đầu củng cô hải quân và kho vũ khí của 
mình. Cùng lúc, các nhà lãnh đạo Việt Nam chú trọng nhiều hơn đến việc thụ 
tạo sỐ tiếp liệu đầy đủ các loại vật liệu như diêm sinh và đồng [135]. 

Trong thời trị vì của vua Lê Thánh Tông (1460-1497), nhờ chế tạo được 
vũ khí này mà sức mạnh dân tộc được củng cố. Đây được coi là thời kỳ “hoàng 
kim trong lịch sử Việt Nam khi chứng kiến sự bành trướng đầu tiên của Đại Việt 
ra bên ngoài lãnh thổ, đặc biệt là về vùng phía Nam và phía Tây của đất nước. 
Giữa thế kỷ XV, trong trận chiến giữa vua Lê Thánh Tông và xứ Chăm, cũng 
nhờ ưu thế về mặt vũ khí mà quân ta đã lật kinh đô của Chăm là Vijaya sau bốn 
ngày vây hãm, sát nhập khoảng 4/5 tổng số lãnh thô của xứ Chăm. Và trong năm 
1479, với một lực lượng mà theo ghi nhận của các nguồn tài liệu thì Đại Việt đã 
mở một cuộc xâm nhập vào Muong Phuan và Lan Sang, sau đó đe dọa cả 
SIpsong Pamna, từ đó tiếp tục xâm nhập mãi đến tận con sông Irrawaddy, thuộc 
vương quốc Ava [Miễn Điện ngày nay]. Cuộc xâm nhập này chỉ thực sự kết thúc 
vào năm 1484 [135]. 

Như vậy, theo như các tư liệu lịch sử ghi nhận được thì ngay từ rất sớm 
trong khuôn khổ các nước Đông Nam Á, người Việt đã sớm chế tạo và sử dụng 
tinh thông các loại súng băn. Chăng vì thế mà tác giả Tome Pires khi đến Việt 
Nam vào lúc khởi đầu thế kỷ XVI đã nhận xét: Ông [vua Lê] có vô số súng hỏa 
mai, và các trái phá cỡ nhỏ. Một SỐ lượng rất lớn thuốc [đạn súng] được sử dụng 


trong xứ sở của ông, cả trong chiên tranh lân trong mọi lê hội của ông và các 
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cuộc giải trí ngày và đêm. Mọi nhà quý tộc và nhân vật quan trọng trong vương 
quốc của ông đều sử dụng nó như vậy. Thuốc súng được dùng hàng ngày trong 
các hỏa tiễn và trong mọi dịp mua vui khác [135]... 

Một lần nữa có thê khăng định rằng, trước khi có sự du nhập của súng bắn 
châu Âu thì cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV, kỹ thuật thuốc súng Trung Hoa đã 
được phổ biến khắp vùng Đông Nam Á băng cả đường bộ lẫn đường biển. Lợi 
dụng kỹ thuật đó, người Việt đã chủ động tiếp nhận và chế tạo thành công loại 
vũ khí này, củng cô và gia tăng sức mạnh dân tộc, trong những thời kỳ nhất định, 
người Việt đã bành trướng sức mạnh của mình ra ngoài biên giới lãnh thô. Điều 
này đã cho thấy rằng trước khi có sự du nhập súng bắn của người Bồ Đào Nha 
vào vùng Đông Nam Á trong thập niên 1500 thì có thể khẳng định răng: “Trung 
Hoa thời Minh sơ và Đại Việt thời ban sơ đã là các đế quốc thuốc súng đầu tiên 
trong lịch sử thế giới” [135]. 

Về kỹ thuật xây dựng thành lñy: 

Nghệ thuật xây dựng các công trình phòng thủ đã có từ rất lâu đời tại Việt 
Nam. Trước khi áp dụng kỹ thuật xây dựng thành lũy theo kiểu phương Tây 
(Vauban) thì nghệ thuật xây dựng thành trì ở Việt Nam chính yếu dựa trên tiêu 
chuẩn Trung Hoa. Hình dáng thường thấy ở các công trình xây dựng đó thường 
có hình vuông hay hình chữ nhật. 

Công trình phòng thủ to lớn cổ xưa nhất là kinh đô của An Dương Vương 
tại thành Cổ Loa. Họa đồ của tòa thành này được phỏng theo một kiểu mẫu của 
Trung Hoa, đặc biệt là có hình chữ nhật cho tường thành phòng thủ trong cùng. 
Thành lũy này gồm ba phòng tuyến khác nhau có hình vòng cung, phòng tuyến 
thứ nhất và rộng nhất đo được 3 km nhân 2 km. Phòng tuyến thứ nhì dài 6.5 km 
và phòng tuyến thứ ba dài 1.6 km, bao quanh tòa thành và hoàng cung. Các 
tường thành, ở một số nơi cao tới 10 — 12 mét, được đắp bằng đất và hãy còn 
được trông thấy [69]. 

Vào cuối thế kỷ XIV, Hồ Quý Ly cũng xây dựng một tòa thành tại Thanh 


39 


Hóa và chọn đây là kinh đô của đất nước. Thành này cũng được xây dựng mô 
phỏng theo kiến trúc Trung Hoa: “Thành Tây Đô xây dựng với một bình đồ kiến 
trúc gần vuông, hai mặt nam và bắc dài hơn 900 mét, hai mặt đông và tây hơn 
700 mét”” [72,tr.81]. 

Sang thời nhà Lê, rất nhiều thành trì khác cũng được xây dựng mô phỏng 
theo kiến trúc Trung Hoa, như thành Đông Kinh. Hoàng thành Đông Kinh được 
chia làm hai phần: phần thứ nhất gọi là Cung thành, là nơi ở và làm việc của vua, 
phân thứ hai là hoàng thành. Theo tâm bản đồ vẽ từ thời Hồng Đức năm 1490 thì 
phân cung thành của thành Đông Kinh: “lọt thỏm giữa vòng hoàng thành. Cung 
thành này được xây dựng theo hình chữ nhật, bốn mặt đều xây bằng gạch” 
[72.tr.103]. Trong thế kỷ XV, nhiều thành trì khác cũng được xây dựng theo lệnh 
vua Lê Thánh Tông. Tất cả các thành này được xây theo mẫu hình vuông theo 
kiểu Trung Hoa, trong khu các thành tọa lạc tại các vùng núi non được xây cất 
theo hình thê các ngọn núi tương tự Vạn Lý Trường Thành [69]. 

Cũng như các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật khác, kỹ thuật xây dựng thành 
lũy của người Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tô Trung Hoa, từ 
việc xây cất, lựa chọn địa điểm thiên nhiều về yếu tố phong thủy. Điều đó thể 
hiện bản chất đặc trưng của xã hội phương Đông khi lựa chọn nơi để xây dựng 
kinh đô hay hệ thống đồn lũy phòng lũy. Hơn nữa, do sức công phá của vũ khí 
thời kỳ này chưa phát triển mạnh như các giai đoạn sau này nên việc lựa nguyên 
vật liệu và trong việc thiết kế xây dựng cũng tương đối đơn giản hơn so với các 
thành lũy châu Âu. 

Về kỹ thuật đóng thuyền: 

Trong các thế kỷ trước đây, cả Đàng Ngoài lẫn Đàng Trong đều có nét 
đặc thù là họ không các đội thuyên mậu dịch. Lý giải chuyện này, theo ghi nhận 
của Alexandre de Rhodes thì: “người Việt Nam tại Đàng Ngoài không bao giờ 


_ Theo L. Bođaxiê thì thành xây hình vuông, mỗi cạnh 500 mét, phù hợp với điều ghi trong sách Đại Nam 
nhát thông chí là 120 trượng (480 mé0). 
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mua bán ở bên ngoài vương quốc vì một số lý do. Trước tiên, họ không biết về 
kỹ thuật hải hành và chỉ dính líu đến các sự trao đôi dọc bờ biển. Thứ nhì, các 
thuyền bè của họ không đủ mạnh để đi biển có sóng cả gió to. Sau hết các nhà 
lãnh đạo không cho phép thần dân của họ được ra khỏi vương quốc” [133]. 
Ngoài trừ sự hải hành dọc bờ biển bằng các thuyền nhỏ, chúng ta có rất ít bằng 
chứng về chuyện thuyền Việt Nam lái sang các nước ngoài. Trong phân lớn các 
trường hợp, không rõ là những chiếc đó là các thuyền đó của Trung Hoa hay 


Việt Nam [69]. 


Tuy nhiên, duy nhất chỉ có một bằng chứng được ghi nhận lại là một 
thuyền đánh cá nhỏ của Việt Nam được một giáo sĩ truyền đạo người Pháp và 
hai nhà mậu dịch người Anh đã thuê mướn, sử dụng một thủy thủ người Bồ Đào 
Nha để lái thuyền từ Đàng Ngoài (Tonkin) sang Ayudhya. Năm 1695, Thomas 
Bowyear thỉnh cầu vị Minh Vương tại Huế cấp một giấy phép có dấu vương 
triều cho người quản lý ngoại thương, mà Công ty thương mại Anh - Ân đứng ra 
xin đặt trụ sở tại Nam Kỳ “để cho người này có quyền sử dụng hai chiếc thuyền 
nhằm mục đích tự do buôn bán tại các cửa biển Champa, Cam — bốt và Xiêm. 
Chiếc thuyền được viết bằng tiếng ngoại quốc là “Sinja”. Theo Bénigne Vachet 
— một nhà truyền giáo sống tại Nam Kỳ khoảng 20 năm trước khi có chuyến đi 
biển với Bowyear đã miêu tả rất chi tiết về chiếc thuyền này. Theo ông, đó là: 
“một loại thuyền lớn đặc biệt của người Nam Kỳ. Nó gồm 6 tắm ván dày ráp với 
nhau bằng những sợi mây; không sắt, không đinh, buồm băng cói, cột buồm 
nghiêng về phía trước; cái chỗ xuyên qua của bánh lái chỉ là một cái lỗ mà nước 
có thể ra vào mỗi khi biển động nhẹ và dầu sao thì cũng không hại gì cho chiếc 
thuyền bởi vì có các tắm ván khác ngăn chặn không cho nước vào. Chỉ có một 
tầng trên bằng tre, trên tầng trên, người ta lợp một tâm vải che bằng một mái lều 


để tránh mưa gió” [14.tr.49-50]. 


Chiếc thuyền này cũng đã từng được Bénigne Vachet mô tả trong một bài 


viết khác khi kế lại chuyến đi trên, nhưng ông không dùng từ “Sinja” để chỉ 
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chiếc thuyền, mà thay vào đó ông dùng từ “balon”. Theo cách kể chỉ tiết của ông 
thì chiếc thuyền này đều do người Nam Kỳ đóng: “Ngày 20-7-1671, chúng tôi 
xuống một chiếc “balon” mà người Nam kỳ gọi là chiếc thuyền do bốn thủy thủ 
Nam Kỳ điều khiến. Thật ra thì phải rất tin tưởng vào Chúa mới dám đi lại trên 
một chiếc thuyền như vậy. Hãy hình dung đó là một chiếc thuyền không đinh, 
không dây, không tuông sắt, không trần vải, không chuyên viên lái mà vẫn dám 
rời khỏi đất liền; hãy hình dung đó là một bộ sậu mấy tắm ván được ghép lại với 
nhau một cách mộc mạc bằng những sợi dây giống như những sợi dây mây lớn 
neo bằng gỗ; buồm bằng cói được buộc vào một vài cọc tre; bánh lái làm một lỗ 
to ở đuôi đò mà nước có thể ra vào dễ dàng. Với thủy thủ đoàn như thế mà 
chúng tôi vẫn bắt đầu một chuyến đi hai trăm dặm vào một mùa sân cuối năm, 
trong một đất nước đang chiến tranh, trên một vùng biển nhiều giông bão và kẻ 


cướp” [14,tr.50-5 I]. 


Về kỹ thuật đóng thuyền của các cư dân ven biển ở Đàng Ngoài thì theo 
sách Vñ bị chí ghi lại thì: “Cách đóng thuyền của nước ta (Đại Việt - TG) khác 
hắn với Trung Quốc. Nước ta xẻ gỗ làm ván to ghép lại, không đóng đanh, chỉ 
lẫy phiến sắt ken liền, không xám bằng tơ gai tâm dầu đồng, lại lẫy tre có nhét 
vào chỗ hở thủng, phí công và tốn kém nhiều. Còn cái buỗm vải, cuốn treo ở 
ngang giữa, không như Trung Quốc treo lệch, nên cái chốt máy thường chộc 
chệch không vững chắc như ở thuyền Trung Quốc, nay thuyền đi biển cũng vậy 
[59.tr.486]. Vào năm Khang Hy thứ 27 (1688), Trung Quốc sai quan Thị lang Bộ 
Lễ là Chú Xán sang nước ta. Vua cho 5 chiếc thuyền binh sang sông đón tiếp. Sứ 
giả phương Bắc cho rằng: “Thuyền nước An Nam như cái cánh hoa sen, chế rất 
tỉnh xảo, chắc chắn, chân sào ăn mặc mạnh mẽ, tiễn lui có nhịp” [Š9,tr.486]. Đó 
chính là vẻ đẹp, sức mạnh và trình độ chuyên nghiệp của thủy quân chính quyền 


Lê Trịnh. 


Về thuyên chiến: Theo ghi chép của thương nhân và những nhà truyền 


giáo phương Tây khi đến Đại Việt thế kỷ XVII thì đây là vẫn đề được triều đình 
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phong kiến dành sự quan tâm và đầu tư đặc biệt. Tuy nhiên, theo như nhìn nhận 
của Alexandre de Rhodes thì so với thủy quân Đàng Trong, thủy quân Đàng 
Ngoài được trang bị số thuyền chiến nhiều hơn: “số lượng thuyền chiến của 
Đàng Ngoài là khoảng 500 hay 600 thuyền, nhiều hơn gấp ba lần con số 200 
thuyền chiến ở Đàng Trong [98.tr.15]. 


Tuy nhiên, số lượng thuyên chiến có sự thay đối thường xuyên. Do nhu 
cầu phát triển thương mại và quân sự, chúa Nguyễn luôn tìm cách “gia tăng số 
lượng thuyêền và lực lượng thủy binh”. Vào năm 1642, theo như thuyền trưởng 
người Hà Lan Jacob van Liesvelt tính toán, tổng số thuyền chiến của Đàng 
Trong là 300 chiếc. Nhưng đến năm 1695, số lượng đó đã tăng một cách đáng 
kinh ngạc, theo Thomas Bowyear có đến: “200 chiến hạm, mỗi chiếc có đến 16 
đến 22 khẩu đại bác, 500 chiến thuyền nhỏ từ 40 đến 44 tay chèo, 100 chiếc 
thuyền lớn từ 50 đến 75 tay chẻo...” [110, tr.510]. Chính nhờ có lực lượng thủy 
quân và đội thuyền chiến hùng mạnh như vậy mà quân đội của Đàng Trong 
(chúa Nguyễn Phúc Lan, 1635 — 1648) đã đánh bại một đội tàu của Hà Lan ở cửa 
Eo (tức Thuận An) vào năm 1644. 


Như vậy, cho đến cuối thế kỷ XVII, trong so sánh tương quan lực lượng 
thủy quân và số lượng thuyền chiến giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài vào cuối 
thế ký XVII theo Alexandre de Rhodes và J.B. Tavernier là ngang nhau. Mặc dù 
xuất phát điểm ban đầu của Đàng Trong về số lượng chiến thuyền và hải quân là 
rất thấp. Tuy nhiên, để lý giải sự phát triển một cách nhanh chóng của ngành 
đóng tàu thuyền và lực lượng thủy quân Đàng Trong dưới thời các vua nhà 
Nguyễn trong thế ký này thì ta nhận thấy, trong quá trình khai phá miền đất 
Đàng Trong, nhờ tiếp nối truyền thống và học hỏi cách thức đóng thuyền của 
Champa — một dân tộc ngay từ rất sớm đã thực hiện các hoạt động buôn bán trên 
môi trường sông nước băng thuyên, người Việt ở Đàng Trong đã tự học hỏi và 


làm giàu thêm các tri thức vê văn hóa biên của chính mình. Bên cạnh đó, do 
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nhận thức được vị thế nguy hiểm của mình, cùng với quyết tâm trở thành một 
lực lượng chính trị độc lập có thể đối chọi lại Đàng Ngoài và mở rộng lãnh thô về 
phía Nam, các chúa Nguyễn đã không ngừng phát triển lực lượng hải quân. Chính 
vì điều đó, khi các nước phương Tây đặt chân đến Đại Việt, các chúa Nguyễn ở 
Đàng Trong cũng có thái độ tương đối cởi mở trong việc chủ động tiếp nhận các tri 


thức khoa học hải quân và kỹ thuật đóng tàu thuyền của nước ngoài. 
1.3. Tiểu kết chương I1: 


Như vậy, trong thế kỷ XVI— XVII, sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa 
tư bản cùng với thành công của các cuộc phát kiến địa lý trong việc tìm ra các 
vùng đất mới đã thôi thúc người châu Âu hướng mạnh về phía Đông, mở ra một 


thời kì mới cho sự gặp gỡ, tiêp xúc giữa các khu vực trong toàn câu. 


Thực tế cho thấy, trong thế kỷ XVII, hầu hết các đề chế thương mại châu 
Âu đều đến thiết lập quan hệ trao đổi, buôn bán với Đại Việt. Với tầm nhìn chiến 
lược, hợp thời đại cùng mục đích lôi kéo liên minh quân sự trong cuộc chiến 
tranh, cả chúa Trịnh và chúa Nguyễn đã đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao với 
các nước phương Tây và trong một khuôn khổ nhất định đã tiếp nhận các thành 
tựu khoa học, kỹ thuật mới từ phương Tây du nhập vào. Chính điều đó đã tạo ra 


những chuyền biến bước đầu cho xã hội Việt Nam. 


Nhìn nhận quá trình này, ta thấy, VIỆC tiếp nhận các thành tựu khoa học, 
kỹ thuật diễn ra trong bối cảnh xã hội Đại Việt vẫn trong nên tảng của một nên 
khoa học, kỹ thuật truyền thống. Đó là một nên khoa học, kỹ thuật phục vụ chủ 
yếu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và nhiều phương diện trong số đó thể 
hiện tư tưởng Á Đông rất sâu sắc. Và trong số các thành tựu khoa học, kỹ thuật 
Việt Nam, có những thành tựu khiến những người nước ngoài đến Đại Việt trong 
thời gian này phải tỏ ra thán phục. Tuy nhiên, trong mối tương quan so sánh với 
trình độ khoa học, kỹ thuật châu Âu thời bấy giờ, trình độ khoa học, kỹ thuật Đại 


Việt vân có tôn tại nhiêu hạn chê. 
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Tuy nhiên, phải nhìn nhận một điều rằng, việc các nước phương Tây 
truyền bá khoa học, kỹ thuật đến Việt Nam trong giai đoạn này chỉ nhằm bồ trợ 
cho hoạt động chính của họ là thương mại và truyền giáo, cao hơn nữa là mở 
đường cho công cuộc bành trướng thực dân sau này. Còn đối với Đại Việt, cuộc 
nội chiến trong nước đã khiến việc tiếp nhận các yếu tố khoa học, kỹ thuật châu 
Âu trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, đặc biệt là các thành tựu khoa học, kỹ thuật 
quân sự. Bên cạnh bức tranh thương mại, quá trình tiếp nhận các thành tựu khoa 
học, kỹ thuật từ cuối thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XVIII đã tạo nên một bức tranh 
độc đáo trong mối quan hệ với các nước phương Tây trong lịch sử Việt Nam. 
Việc nghiên cứu quá trình tiếp nhận này sẽ được làm rõ hơn ở chương II luận 


văn này. 


45 


CHƯƠNG 2. SỰ DU NHẬP KHOA HỌC, KỸ THUẬT PHƯƠNG TÂY 
VÀO VIỆT NAM THẺ KỶ XVI - XVHI 


2.1. Sự du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây từ cuối thế kỷ XVI đến 
cuối thế kỷ XVII 

2.1.1. Trên phương diện thiên văn học 

Sự hưng khởi của hoạt động thương mại ở Đại Việt cùng với nhu cầu phát 
triển nền nông nghiệp trong nước trong thế kỷ XVI — XVII đã khiến chính quyền 
phong kiến Việt Nam trong thế kỷ XVII - XVIII quan tâm và đề cao việc tiếp 
nhận các tri thức Thiên văn học châu Âu trong giai đoạn này. Năm bắt được xu 
thế đó, các giáo sĩ Dòng Tên đã nghĩ ra một cách tiếp cận mang tính điều chỉnh 
linh động ở Việt Nam, đó là sử dụng các tri thức toán học và thiên văn học đề 
thu hút và lấy lòng tin của nhà vua và giới trí thức. Do vậy, trong những năm đầu 
truyền bá tôn giáo tại Đại Việt, các giáo sĩ Dòng Tên mà đi đầu là Matteo Ricci 
(1552 - 1610) và các môn đồ của mình đã ưu tiên các môn nghiên cứu tự nhiên 
và toán học thiên văn chính vì họ nhận ra giới trí thức và chính quyền phong 
kiến quan tâm đến những lĩnh vực này. Họ cũng nhận thấy mối quan tâm đó sẽ 
giúp cải thiện môi trường văn hóa và là bước đệm để cải đạo người Việt Nam 
thành người Thiên chúa giáo. 

Trong thế kỷ XVH, các tri thức thiên văn học châu Âu bắt đầu được du 
nhập vào Việt Nam và được triều đình phong kiến Đảng Trong cũng như Đảng 
Ngoài đặc biệt quan tâm. Ở Đàng Ngoài, trong những năm đầu khởi sự công tác 
truyền đạo, để hoạt động truyền bá tôn giáo được tiễn hành một cách thuận lợi, 
đồng thời để kháng cự lại áp lực bài trừ đạo Thiên chúa của triều đình phong 
kiến, các giáo sĩ Dòng Tên đã dành lại sự tín nhiệm của triều đình Lê — Trịnh 
bằng vIệc truyền bá các kiến thức về thiên văn học châu Âu: “Tiên đoán một 
hiện tượng nguyệt thực, de Rhodes và các đồng sự đã phác họa một biểu đồ và 


một bản mô tả biên cô, nhiêu ngày trước khi nó xảy ra. Vào lúc này, bởi họ 
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không còn được tự do ra vào phủ chúa nữa, các giáo sĩ như de Rhodes ghi nhận, 
đã tìm được một cách đề biểu đỗ mà chúng ta đã ấn hành lọt vào tay vị chúa tê. 
Trịnh Tráng, de Rhodes ghi nhận tiếp, tán dương cao độ khoa học của chúng ta; 
vị chúa cô tái lập danh tiếng của các vị giáo sĩ chống lại sự tấn công của các 
người chống đôi” [68]. 

Tuy nhiên, do bối cảnh đất nước bị nội chiến, lại cộng thêm sức ảnh hưởng 
của người phương Tây ngày càng lan rộng ra quần chúng nhân dân, chính quyền 
phong kiến Lê - Trịnh trong thời gian này đã cắm đoán việc truyền đạo và trục 
xuất các giáo sĩ Dòng Tên ra khỏi vùng đất Đàng Ngoài. Mặc dù vậy, các tri 
thức mới mẻ về thiên văn châu Âu vẫn tạo được sự ảnh hưởng và thu phục được 
thiện cảm của chính quyền phong kiến, từ đó tạo điều kiện cho các tri thức này 
dần dần xâm nhập vào xã hội Đàng Ngoài. Mặc dù, sau cùng linh mục Alexandre de 
Rhodes bị trục xuất khỏi Đàng Ngoài nhưng “ông đã thành công trong việc dành 
được sự quan tâm của những nhân vật thuộc giới cầm quyền” [68]. 

Ngoài triều đình phong kiến Lê — Trịnh, các kiến thức Thiên văn học châu 
Âu được truyền bá trong thời gian này cũng có sức ảnh hưởng đối với một bộ 
phận nhỏ đội ngũ quan lại phong kiến và đội ngũ giáo dân. Như de Rhodes đã 
ghi lại rằng, sau khi ông bị trục xuất khỏi Đàng Ngoài, khi đến Nghệ An, ông 
cũng truyền bá kiến thức thiên văn học trước vị tổng đốc tỉnh Ghean (Nghệ An) 
bằng việc tiên đoán chính xác một hiện tượng tự nhiên là nhật thực. Sự chính xác 
trong việc tiên đoán hiện tượng này đã khiến cho ông dành được thiện cảm của 
vị tổng đốc này: “Viên chủ tỉnh không chỉ biện hộ cho các giáo sĩ truyền đạo 
trước những kẻ gièm pha, mà ông ta còn cô động cho sự chấp nhận thông điệp 
khác mà ngoại nhân mang tới. Vị chủ tỉnh đã tuyên bố, nếu các người này biết 
cách làm sao có thể tiên đoán với sự đảm bảo và chính xác các bí mật của bầu 
trời và các tinh tú như thế - là điều chúng ta không biết và vượt qua khả năng của 
chúng ta, tại sao chúng ta lại không tin tưởng rằng họ nói đúng về sự hiểu biết 


Luật của vị Chúa trời và đất, và về những chân lý mà họ đã thuyết giảng cho 
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chúng ta” [68]. 

Không chỉ thành công trong việc thu phục thiện cảm của chúa Trịnh và đội 
ngũ quan lại phong kiến, việc truyền bá chân lý đạo Thiên chúa với đầy màu sắc 
duy tâm kết hợp với các tri thức Thiên văn học đầy khách quan của các giáo sĩ 
dòng Tên cũng đã thu hút được một bộ phận lớn quần chúng có học. Việc truyền 
bá các kiến thức khoa học châu Âu kết hợp với giáo lý đạo Thiên chúa giáo đã 
đem lại thành công trong việc truyền bá đạo Thiên chúa giáo ở Đàng Ngoài. 

Các phương pháp truyền bá các tri thức thiên văn học tại Đàng Ngoài cũng 
được áp dụng tương tự tại Đàng Trong. Do nhận biết được tầm ảnh hưởng của 
các hiện tượng tự nhiên trong xã hội Đàng Trong, khi đến vùng lãnh thổ này, để 
thu hút được sự quan tâm của chính quyên phong kiến và người dân, các giáo sĩ 
Dòng Tên cũng sử dụng các kiến thức của mình để tiên đoán đúng thời điểm 
hiện tượng nguyệt thực, nhật thực xảy ra, đây là điều mà các nhà thiên văn học, 
toán học của vua không thể tiên đoán chính xác được. Điều này được ghi rõ 
trong nhật ký hành trình đến Đàng Trong của Christoforo Borri vào năm 1621. 
Chính vì việc tiên đoán chính xác hiện tượng nhật thực, nguyệt thực mà trong thế 
kỷ XVIL, các tu sĩ Dòng Tên rất được trọng vọng ở Đàng Trong: “Người ta 
không thê nói chuyện đó đã đem lại cho chúng tôi bao nhiêu lợi tức và uy thế đối 
với các nhà bác học và trí thức trong xứ. Hơn nữa các nhà toán học của nhà 
vua cũng như các ông hoàng đã đến tìm chúng tôi để xin chúng tôi nhận họ 
làm đỗ đệ. Và danh tiếng của các linh mục truyền đi khắp nơi, không những 
họ trọng khoa học thiên văn của chúng ta hơn của họ mà họ còn coi trọng đạo 
của chúng ta” [7,tr.470]. 

Trong những năm cuối thế kỷ XVII, người ta thấy một vài nhà toán học 
kiêm nhà Thiên văn học phương Tây được giữ lại trong triều đình phong kiến để 
phục vụ cho phủ Chúa: “Vào cuối thế kỷ XVIL, Minh Vương đã giữ lại bên mình 


cha Antonio de Arnedo với tư cách là nhà toán học, Võ Vương giữ cha 
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Neugebauer” làm nhà toán học kiêm nhà thiên văn” [67,tr.77 ]. 

Ngoài ra, trong thời kỳ này, các sách Thiên văn học cũng được du nhập đến 
Việt Nam, trong đó phải kế đến sách Khôn đư đồ thuyết của giáo sĩ Kitô nước Bỉ 
Ferdinandus Verbiest'°. Sách thiên văn này cung cấp các kiến thức quan trọng có 
ảnh hưởng sâu sắc và đưa đến những nhận thức khách quan, khoa học của các tri 
thức Nho học Việt Nam thế kỷ XVII, XVII, đặc biệt phải nói đến nhà bác học 
Lê Quý Đôn. Dẫn sách Khôn dự đồ thuyết, tác giả cho rằng: “Đất với biển vốn là 
hình tròn, hợp lại làm một quả câu trong thiên cầu; thực như quả trứng gà, lòng 
đỏ ở trong lòng trăng: trời đã bao bọc đất thì trời với đất cùng nhau hưởng ứng. 


Sách ấy lại nói: “Người đời bảo trời tròn bao bọc lấy đất vuông, đó là lẫy nghĩa 


Lệ 
^ 


động tĩnh, lý vuông tròn mà nói chứ không phải nói hình. Họ còn đem độ sô 
Đông, Tây, Nam, Bắc để chứng minh cái nghĩa đất tròn là rất rành mạch”. 

Không những thế, khi xem sách này, ông bộc bạch: “Ta thường được xem 
sách Khôn dự đô thuyết của họ, thấy bàn về địa lý, địa cầu, núi non, sông biên, 
thủy triều lên xuống, gió mưa, phần nhiều phải lẽ. Như họ nói: “Thiên hạ có bốn 
đại châu. Trung Quốc cùng với các nước Hồ, Việt, Sa-mạc, Hải đảo, thuộc 
châu Á-tế-á. Các nước Đại Tây Dương và các nước hải ngoại thuộc châu Âu- 
ba-la. Lại còn các nước hải ngoại khác thuộc châu Á-lj-mạt-á (châu Phi). Lại 
còn các nước hải ngoại khác thuộc châu A-mặc-lị-gia (châu Mỹ). Như thế 
không biết có thật đúng không”. Từ đó, trong sách Vân đài loại ngữ, ông đã 
có những mô tả cụ thê về địa lý, địa giới của các châu: Á-tế-á (Asia), Âu-ba-la 
(Europa), Á-ma7-lj-á (America). 


Như vậy, nhờ khảo cứu tác phâm này và trong môi tương quan so sánh với 


?. đoseph Neugebauer) là người Đức, đã ở Đàng Trong từ năm 1740 đến năm 1749; lúc ông đến đây, ông 
được bô nhiệm làm nhà thiên văn học 

'° Nam Hoài Nhân (Ferdinandus Verbiest: 1623-1688, là giáo sĩ Hội truyền giáo Gia Tô người nước Bi. 
Khoảng năm Thuận Trị (1644-1661), tới Trung Quốc truyền giáo. Nam Hoài Nhân được vua Thanh cho làm 
chức Khâm thiên giám phó, vâng mệnh triều đình cải chế các nghỉ khí xem khí tượng; làm được sáu thứ, làm 
các sách: Tân chế linh đài nghỉ tượng chí, vừa lý thuyết vừa tranh vẽ, vừa các biêu, gồm 16 quyền và sách 
Khang Hy vĩnh niên lịch pháp, 30 quyền. Dẫn theo Lê . Quý Đôn: Ván đâi loại ngữ, Tập I, Nxb. Văn hoá, H., 
1962, tr.179. Xem thêm: Nguyễn Văn Kim, Tri thức về biên và tư duy hướng biển của Lê Quý Đôn, In trong 
cuốn Việt Nam truyền thống kinh tế - văn hóa biển, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 
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các sách khác, tư duy của Lê Quý Đôn đã bắt đầu có tư tưởng hướng đến những 
tri thức khoa học hiện đại, tiếp cận gần với quan niệm của các học giả phương 
Tây, đó là sự hiện hữu của một Trái Đất hình cầu và trong tư duy của ông đã 
bước đầu từ bỏ Thuyết địa tâm đề tiếp nhận Thuyết nhật tâm. Ngoài ra, ông còn 
[ĩnh ngộ được rất nhiều tri thức về địa lý, địa giới của các nước, các châu lục. 
Chính điều đó đã cho thấy rằng, trong nhận thức của Lê Quý Đôn vào thời đó 
mặc dù còn rất xa lạ và mới mẻ của các nhà tri thức Nho học, nhưng tư duy của 
ông đã hướng tới những tri thức thực sự khoa học [59]. 

Rõ ràng là, việc tiếp xúc đầu tiên của Đại Việt với bên ngoài là tiếp xúc qua 
tri thức của các nhà truyền giáo. Thông qua quá trình truyền đạo của các giáo sĩ 
dòng Tên, các tri thức khoa học tự nhiên châu Âu đặc biệt là Thiên văn học trong 
thế kỷ XVIH đã bắt đầu được du nhập vào Việt Nam. Việc truyền bá các tri thức 
này mặc dù chỉ phục vụ cho công tác truyền đạo Thiên chúa nhưng nó cũng có 
ảnh hưởng bước đầu đến xã hội Đại Việt. Tuy nhiên, phạm vi tiếp nhận các tri 
thức này rất hạn chế, chỉ dừng lại ở một bộ phận tri thức nhỏ trong xã hội và đội 
ngũ giáo dân. 

Trong thế kỷ XVII, mặc dù trong chính sách của chính quyền phong kiến 
Đàng Trong — Đàng Ngoài có thể hiện sự gắt gao đối với các giáo sĩ truyền đạo 
Dòng Tên nhưng các tri thức Thiên văn học vẫn được chú trọng tiếp nhận. 
Chúng ta đã nhìn thấy chính quyền phong kiến thể hiện một sự quan tâm nhất 
định đến các tri thức này như thế nào. Tuy nhiên, quá trình du nhập ấy bị đứt gãy 
trong thế kỷ XVII như một phần kết quả của sự sụp đồ của Dòng Tên và các 
trường của họ ở châu Âu khiến cho sự truyền bá khoa học tới Việt Nam bị đứt đoạn 
và người Việt Nam bắt đầu từ giai đoạn đó không có được thông tin về những xu 
hướng khoa học mới ở châu Âu. Nhưng chính sự tiếp nhận thành tựu khoa học 
bước đầu đó đã có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển văn hóa của xã hội Đại 
Việt theo những đường hướng quan trọng khác nhau, từ đó giúp người Việt tương 


giao một cách dễ dàng hơn với các nước châu Âu trong những thế kỷ sau đó. 
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2.1.2. Trên phương diện y học 

Là một thành tố khoa học nổi bật, trong thế kỷ XVII - XVIII, thông qua 
con đường thương mại, đặc biệt là truyền bá đạo Thiên chúa của các giáo sĩ 
Dòng Tên, các tri thức y học tiến bộ phương Tây bước đầu được truyền bá vào 
Việt Nam. Nhìn nhận quá trình này, ta thấy các giáo sĩ Dòng Tên đóng góp vai 
trò lịch sử đặc biệt quan trọng. Họ không chỉ làm đơn thuần công việc truyền 
giáo mà bên cạnh đó còn đồng thời là những thầy thuốc làm cho nền y học 
phương Tây được biết đến và đánh giá cao tại xứ An Nam. 

Triều đình phong kiến Việt Nam trong nhiều giai đoạn, mặc dù lo ngại về 
tầm ảnh hưởng của đạo Thiên chúa ở đất nước mình nhưng đối với các tri thức y 
học cũng rất chú trọng tiếp nhận. Theo các tư liệu lịch sử ghi nhận lại thì các 
giáo sĩ, đồng thời là các y sĩ phương Tây rất được vua và tầng lớp quan lại trọng 
dụng, trở thành những Ngự y nỗi tiếng bên cạnh vua, phục vụ đắc lực cho triều 
đình. Đồng thời, họ cũng đóng vai trò đắc lực trong việc chữa trị bệnh tật cho đội 
ngũ giáo dân và một bộ phận nhỏ dân chúng trong xứ Đại Việt. Thông qua các 
thầy thuốc phương Tây, nền móng y học phương Tây cũng từng bước được xây 
dựng và thiết lập trên đất nước An Nam xuyên suốt thế kỷ XVII — XVII. 

Trong quá trình truyền bá Đạo Thiên chúa, các nhà truyền giáo cũng như 
các đồng tu của họ tại địa phương đều đã thực hiện việc săn sóc, đưa ra các 
hướng dẫn y khoa cho dân chúng trong trách nhiệm tinh thân và trong tầm mức 
khả năng của họ. Điều này được thể hiện rất rõ trong các hôi ký du hành và trong 
các bài nghiên cứu của họ. Theo tư liệu của Gaide ghi chép lại thì theo lời nói 
của linh mục Joseph Tessanier: “Năm 1658, khi tôi [chỉ Cha Joseph Tèssanuer] 
tới Bắc Kỳ, tôi thấy làng nào có người theo đạo Chúa, thì người ta đều chọn ra 
một vài người đàn ông để chăm nom bệnh nhân và một vài người đàn bà lớn 
tiếng có đạo hạnh đề chăm nom đàn bà”. Sớm hơn một chút, vào năm 1640, linh 
mục de Rhodes cũng đã nói rằng: “trong số các công tác hành thiện mà bà Marie 


Madeleine đầy đạo hạnh, vợ của quan đầu tỉnh đã thực hiện trong tỉnh Phan ra 
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(Phan Rang), còn có một nhà thương hạng tốt mà bà lập ra để thu nhận những 
người theo đạo Chúa và những người chuẩn bị theo đạo Chúa bị một bệnh nan y 
nào đó, đồng thời cũng thu nhận nhiều người mắc bệnh củi để rửa tội, để thanh 
hóa tâm hồn cho họ” [41.,tr.292-293]. 

Như vậy, các nhà truyền giáo phương Tây đã kết hợp hoạt động truyền giáo 
với việc làm công tác từ thiện trị bệnh, bằng cách lập ra các nhà thương, nhà trú 
ân, trú ngụ, nhà trẻ mô côi và nhiễu nhà cứu trợ khác do tặng gửi hay quyên góp 
để cứu trợ nạn nhân nghèo khổ. Mặc dù đăng sau mục đích của việc làm này chỉ 
nhăm thu hút thiện cảm của dân chúng đối với các giáo sĩ và đạo của họ nhưng 
chính việc làm này cũng là một trong những tác nhân đưa mầm mống đầu tiên 
của y học phương Tây đến Việt Nam. 

Trong thời gian này, nhiều giáo sĩ đồng thời là y sĩ không chỉ thiết lập ảnh 
hưởng của mình trong dân chúng, mà họ còn rất được trọng dụng tại triều đình. 
Có rất nhiều tư liệu lịch sử ghi nhận lại là, có rất nhiều thầy thuốc phương Tây 
làm việc tại triều đình nhà Nguyễn và họ gây được sức ảnh hưởng lớn về mặt 
chính trị tại đây. Theo cuốn “Histoire Moderne du Pays d°An-nam de 1592 — 
1820” (Lịch sử đương thời nước An Nam từ 1592 — 1820) của Charles Maybon 
thì trong thế ký XVII, người ta thấy có nhiều giáo sĩ Dòng Tên đồng thời là thầy 
thuốc được giao những chức vụ quan trọng trong triều đình họ Nguyễn cũng như 
đồng sự của họ tại triều đình nhà Thanh ở Bắc Kinh và được xem là những đại 
diện cho nền khoa học châu Âu, như thầy toán học, thiên văn, thầy thuốc. 

Dưới thời Hiền Vương, người ta cũng thấy một vài vị giáo sĩ Dòng Tên 
phục vụ trong triều đình và họ có những đóng góp nhất định đối với việc chữa trị 
cho vua, quan lại và dân chúng. Ngay từ năm 1686, người ta đã thấy Hiền 
Vương hăm dọa đòi Viện nguyên lão Macao phải trả lại người thầy thuốc của 


ngài là cha Bartholomeu da Costa'". Bản thân vị vương Nam Kỳ trong suốt thời 


', Leal Senado đã có một kỳ họp bàn về việc này: “Ngày I tháng 2 năm 1687, người ta đã mang đọc trước 
Viện nguyên lão một bức thư của vương công Đàng Trong, qua đấy vị vương công này yêu câu Viện nguyên 
lão cử sang hầu Ngài cha Bartholomeu da Costa, thuộc Hội Dòng Tên, và Ngài nói thêm rằng nếu người ta 


3ˆ 


kì cầm quyên của mình (có thê là Hiền Vương, 1648 — 1685, và đúng hơn nữa là 
Ngãi vương, 1680 — 1691), rất yêu mến Cha đạo Burthélémy d?Costa'ˆ là người 
vốn từ lâu sống gần bên Vương với tư cách thầy thuốc. 

Cha đạo Langlois'” cũng là một thầy thuốc phương Tây đến sống và làm 
việc tại Huế vào cuối thế kỷ XVII. Khi đến Nam Kỳ hành nghẻ chữa bệnh, ông 
rất được triều đình phong kiến trọng dụng: “các vị Vương của Nam Kỳ đã đặt 
niềm tin về sức khỏe của họ vào Cha Langlois” và “Hoàng tử thứ hai sau này nối 
ngôi vị Vương lúc đó đã cấp cho ông một vạt đất lớn gần dinh của Hoàng tử”. 
Từ đó, ông đã sử dụng tri thức của mình để chữa bệnh cho dân chúng. Theo cha 
đạo Vachet nói thì “ông đã dựng lên tại đây một nhà thương rất lớn có thê chứa 
300 bệnh nhân. Không ai là không biết tiếng về lòng từ thiện của ông ta, người 
giàu cũng như người nghèo đều được ông giúp đỡ” [41.tr.284]. 

Sau linh mục Langlois là linh mục Bénigne Vachet, thầy thuốc của Hiền 
Vương được gọi về Huế sau khi ông M. de Bérythe thuyên chuyên đi nơi khác. 
Trong khoảng các năm 1714 — 1726, Cha đạo J.B Sanmna, Sandes và Cha đạo 
Sébastien Pirès đều sống tại Nam Kỳ. Hai người đều có chức danh thầy thuốc 
của vua, vào thời Minh vương. Khi hành nghề thầy thuốc tại đây, cha đạo J.B 
Sanna đã dựng lên một nhà thương tại Huế để chữa bệnh. 


Dưới thời Võ Vương, có một vị giáo sĩ Dòng Tên cũng rât nôi tiêng trong 


không thực hiện lời yêu cầu ấy thì Ngài sẽ tuyên bố là kẻ thù của Macao” (tờ 40, mặt trái, trong số sách của 
các Conselhos geraesm từ 1685 đến 1709). Theo De San — Januario, Tài liệu về các Đoàn truyền giáo Bồ Đào 
Nha (trong Tạp chí hội hàn lâm Đông Dương, II, tr 184 

'*. Cha đạo Burthélémy d”Costa là người Nhật, vốn từ lâu sống gần bên Vương với tư cách thầy thuốc. Linh 
mục de Berythe, tức là Tía Y Lamottle Lambert đã có dịp trông thấy Burthélémy d”Costa tại dinh quan đầu 
tỉnh Harouy (Ninh Hòa) năm 1671, “Ông này ở tại đinh quan đâu tỉnh vì đã được quan mời dến và bởi vì đã 
nỗi tiếng là thầy thuốc giỏi”. Xem thêm Những người bạn cố đô Huế, tập VIII, 1921, Bài Y học châu Âu tại 
An Nam xưa và nay, tr. 284. 

3, Linh mục Lannglois là thầy thuốc người Pháp đầu tiên đến Huế vào năm 1660 để truyền giáo và chăm sóc 
bệnh nhân, sau một thời gian lưu tại ở hai nước Thái Lan và Lào, ở đó ông ta đã xây dựng nhiều bệnh viện, 
chữa trị cho nhiều bệnh nhân. Trong thời gian 6 tháng lưu tại hải cảng Surat của Ấn Độ, ông đã học được đầy 
đủ lý thuyết về nội và ngoại khoa, cách bào chế các loại thuốc cao, thuốc xổ và các loại thuốc khác. Ông đã 
được Chúa nguyễn mời đến Đàng Trong và được nổi tiếng là người từ thiện và tận tình chữa bệnh, Chúa 
cũng đồng ý cho Langlois một mảnh đất đề xây dựng bệnh viện. Langlois chết trong ngục tù ở Huế năm 1700 
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công tác chữa trị bệnh trong dân chúng, đó là Cha Siebert', ông ở Đại Việt từ 
năm 1738 đến 1745. Trong một bức thư viết tại Huế ngày 6-8-1741 gửi cho nữ 
Bá tước Fugget de Wessembourg, sau khi tường thuật về buổi yết kiến được Võ 
vương chấp nhận, Cha Siebert nói rằng: “Việc cứu sống các trẻ mồ côi là phạm 
vi hoạt động lớn của chúng tôi. Lúc này tôi đang chăm sóc 5 đứa mô côi, đồng 
thời với 15 đứa khác mà cha mẹ chúng nó chỉ mời tôi đến vào lúc thấy chúng sắp 
chết, tôi đã cứu sống được 15 đứa trẻ này bằng những thứ thuốc hiệu nghiệm... 
tôi còn phải cung cấp chi phí cho một nhà thương lớn có hàng trăm bệnh nhân 
nghèo khô... được ở, ăn, nhận lĩnh thuốc men” [41,tr.287-288]. 

Theo đánh giá của thương nhân người Pháp Pierre Poivre về ông Siebert 
trong chuyến đến Huế thì: “Các thầy Dòng Tên rất vinh dự có được cha Siebert 
trong hàng ngũ, vì đó là một nhà truyền giáo người Đức, một nhà toán học tài 
giỏi, một con người đây trí tuệ: Vị vương hiện nay rất yêu thương và ban cho 
ông ấy chức quan hạng nhất, nhà truyền giáo này là một nhân vật chính trị của 
triều đình, biết cư xử khéo léo và làm cho bản thân được tin cậy...” [41,tr.288]. 

Năm 1745 Cha Siebert qua đời tại Huế và người thay thế là Cha Slamenski, 
thầy tu ở Goa thuộc Hội truyền giáo Đức. Cũng giống như các thầy thuốc khác 
cùng thời: “Cha Slamenski cũng được ban chức thây thuốc riêng của vua. Trong 
một lá thư 7/1847 viết tại Huế gửi Cha Ritter đã có nhiều lời khen ngợi đối với 
Cha Slamenski, xem Cha Slamenski như là người: “rất có kinh nghiệm trong 
nghề chữa trị bệnh nhân, mồ xẻ và điều chế thuốc” [41,tr.288]. 

Một Cha đạo khác cũng rất được trọng dụng tại triều đình sau Cha Siebert 
và Cha SlamenskI đó là Cha Koffler. Cha đạo Koffler đóng vai trò quan trọng cả 
về mặt chính trị cũng như về mặt phương diện quyền năng tại triều đình: Theo 
!4. Linh mục P.Johann Siebert sinh ngày 28-5-1708 tại Iglau là một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng 
nhất ở Đàng Trong; đầu tiên ông truyền giáo ở Trung Quốc, năm 1738 ông được phái đến Đàng Trong vì 
Chúa ở đây cần một người châu Âu có kinh nghiệm về toán học và dược học. Ông là một tu sĩ người Đức 


chiếm được sự ưu ái của Võ Vương và được bổ nhiệm làm quan. Ngoài công việc truyền giáo, ông đã làm 
nhiều công việc khác như quan Ngự y, nhà toán học, vật lý, thầy thuốc cho các gia đình quan lại trong triều 
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tường thuật lại của Cha đạo Koffler thì: “Vương rất yêu mến tôi, và đây cũng là 
vinh dự chung cho các thây thuốc vì thầy thuốc đang được mọi người cần đến, 
và cũng cho chính bản thân tôi vì tôi thì lại càng được các ông quan và các nữ 
giới nâng đỡ hơn nữa....” [41,tr.289]. 

Trong một bức thư khác gửi cho Cha đạo Ritter, ông nói về việc ông yết 
kiến Vương lần đầu tiên như sau: “Vương lấy làm vui khi nghe tôi nói; Vương 
đứng dậy, nắm tay tôi mà dắt tôi vào phòng bên cạnh, để chuyển những lời chào 
hỏi kính cần của tôi đến bà vợ thứ nhất và yêu quí nhất trong hàng ngũ các bà vợ 
yêu thứ hai của vua. Tôi không giám lập lại cái gì mà tôi chỉ nhắc lại rằng vào 
lúc đó Vương làm các cử chỉ thân ái bằng cách lấy tay gỡ mũ trên đầu tôi để cho 
tôi khỏi đội mũ trong khi đứng trước mặt Vương và gỡ tung bộ tóc bối theo kiểu 
bản xứ cho nó xòa ra, đồng thời cũng nói giữa mọi người rằng tôi là thầy thuốc 
phục vụ riêng cho Vương. VỀ sau nữa, nhân khi cắt đặt một phương thuốc có 
hiệu nghiệm để trị bệnh đau nhức nơi cô Vương, Vương có sự đối xử với tôi 
chẳng khác gì đôi với Cha Siebert, được xem là nhà toán học của triều đình trước 
đây” [41,tr.289]. Linh mục Koffler hình như đã đóng vai trò quan trọng nhất về 
mặt y tế và có một uy tín thực sự trong triều. Trong thư gửi linh mục Ritter, giáo 
sư của nữ hoàng Bồ Đào Nha, vào tháng 6/1749 ông thông báo đã chữa lành 50 
bệnh sốt, 5 bệnh viêm họng nặng, 3 hoại thư, hơn 100 bệnh kinh phong, bệnh sốt 
rét, tràn dịch phối, bệnh mắt và răng. Trong cuộc truy nã các giáo sĩ vào năm 
1750, chỉ có một mình ông được triều đình giữ lại. Trong điều kiện khó khăn 
ông đã tập hợp được các giáo dân bản xứ một cách thành công, đến năm 1755 
ông phải rời khỏi vùng đất Đàng Trong đến Macao và mất năm 1780 ở 
SIebenburgen. 

Cha đạo Jean de Loureiro kế tục Cha Koffler dưới triều Võ Vương. Năm 
1742 sang Nam Kỳ và sống nhiều năm tháng tại đây, là một nhà vạn vật học có 
tài, ông làm công việc nghiên cứu tại Nam Kỳ. Năm 1765, Võ Vương mất, 


Lureiro vân ở lại triêu đình và I2 năm sau mới rời khỏi Nam Kỳ. 


và) 


Những nhà truyền giáo và y sĩ Dòng Tên như Cha đạo Christoforo Bori, de 
Rhodes, Vachet và Loureiro... không chỉ đóng vai trò là những thầy thuốc đắc 
lực cho dân chúng và triều đình mà trong những năm sinh sống và hành nghề tại 
Đại Việt, họ còn để lại cho ta nhiều ích lợi về động vật và thực vật Đồng Dương, 
nhiêu tài liệu về thực hành y học Trung Hoa — An nam, về cách thức thuốc chữa 
bệnh và về các sản phẩm ẩm thực. Đó là những người đầu tiên làm cho chúng ta 
chú ý đến các hiệu quả tốt lành của nước trà: “...Khi muốn dùng ta nấu với nước 
sôi, và dùng lúc còn nóng. Cho gừng vào để uống nếu đau dạ dày hay đau ruột. 
Uống được như vậy nó còn có tác dụng tốt chống mất ngủ, chống nhức đầu, 
chống cơn sốt và chống sưng nhức” [41,tr.292-293]. 

Như vậy, theo như các tài liệu lịch sử, xuyên suốt từ thế kỷ XVI đến thế kỷ 
XVII, các vị giáo sĩ Dòng Tên giữ vai trò thầy thuốc bên cạnh các dinh chúa, họ 
là những vị tiên phong gieo mầm mống y học phương Tây vào Việt Nam như 
xây cất nhà thương (bệnh viện), nhà mô côi và viện dưỡng lão, cung cấp cho ta 
thêm những tài liệu về y học mới... Mặc dù, việc du nhập các kiến thức y học đó 
chỉ là một công cụ để bồ trợ việc truyền bá và gây sức ảnh hưởng cho đạo Thiên 
chúa giáo ở Việt Nam. Nhìn nhận quá trình này, một lần nữa ta có thể khăng 
định vai trò của các giáo sĩ Dòng Tên. Nhưng nếu như nhìn nhận một cách khách 
quan, các kiến thức y học này do một đội ngũ không chuyên truyền bá, chúng ta 
chưa thấy những bác sĩ được đào tạo một cách chuyên sâu mà đa phần là những 
Cha đạo kiêm luôn nghề thầy thuốc. Bước sang thế kỷ XIX, đặc biệt giai đoạn 
nửa cuối thế kỷ XIX, y học phương Tây được truyền bá mạnh mẽ hơn nữa với 
vai trò được chuyên giao sang tay người Pháp. 

2.1.3. Trên phương diện kỹ thuật đúc súng 

Việc tiếp thu các kỹ thuật đúc súng của người phương Tây được triều đình 
phong kiến Việt Nam đặc biệt chú trọng ngay từ thế kỷ XVI — XVII khi người 
phương Tây đến thiết lập quan hệ thương mại với Đại Việt. Cuộc xung đột kéo 


dài giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh — Nguyễn đã tạo cơ hội cho các kỹ thuật 
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châu Âu được du nhập vào. Chúa Trịnh và chúa Nguyễn trong giai đoạn này đều 
quan tâm đến việc giao thiệp với các nước phương Tây để có được những vũ khí 
hiện đại của phương Tây, nhằm chống lại đối thủ của mình trong cuộc nội chiến. 
Đặc biệt, theo Poivre: “Các vua chúa Đàng Trong chăng phải lúc nào cũng đòi 
hỏi như Trịnh Tráng và đã bằng lòng với việc được các thương nhân châu Âu 
cung cấp vũ khí, đạn dược”. Theo các báo cáo, thư từ của giao dịch của người 
Hà Lan và người Anh khi đến Đảng Ngoài buôn bán thì “luôn luôn thấy nói tới 
việc mua súng thần công, đạn dược, thuốc súng và diêm tiêu” [67.tr.69]. 

Ở Đàng Trong, vũ khí châu Âu cũng được triều đình phong kiến nhà 
Nguyễn đặc biệt coi trọng. Việc quan tâm đến việc tiếp nhận và đắc thụ các súng 
ống châu Âu đã được thể hiện rất rõ trong nhật ký hành trình của C. Borri khi 
đến Đàng Trong vào thế kỷ XVII bởi vì theo ông, trong một thời gian dài, các 
chúa Nguyễn đã: “thu lượm được nhiều đại bác do các tàu chiến Bộ Đào Nha và 
Hòa Lan bị đắm vì đá ngầm đem lại. Các đại bác này do các ngư dân vớt lên, 
người ta thấy có đến 60 khẩu và một vài khâu rất lớn” [7.tr.391-401]. Các chúa 
Nguyễn còn thường xuyên tranh thủ thu mua súng ống nước ngoài từ các thương 
nhân châu Âu. Theo lời kế của Poivre thì: “ông đã nhìn thấy xung quanh phủ 
chúa 1200 khẩu đại bác và tất cả đều bằng đồng thau, trong số ấy có rất nhiều cỗ 
pháo cỡ khác nhau mang phù hiệu Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha”, bốn khẩu pháo 
nòng dài tới 19 bộ mà ông cho rằng “có một vẻ đẹp thật hoàn hảo” [67,tr.70]. 

Do nhu cầu chiến tranh và phát triển kỹ thuật quân sự chính quyền họ Trịnh 
và họ Nguyễn còn tranh thủ mời những người nước ngoài có chuyên môn về kỹ 
thuật đúc súng đến làm việc tại xứ sở mình. Năm 1678, các thương gia người 
Anh đã hỏi xin Hội đồng chủ tọa Bantam gửi cho họ một người thợ đúc có khả 
năng dạy nghề cho người An Nam. Những người An Nam này như ta đã biết: 
“vào thời ây đã là những người thợ đúc khá khéo tay, chắc hăn họ đã học được 
các phương pháp của người châu Âu” [67.tr.69]. 

Tại Đàng Trong thế kỷ XVII, một người Tây lai Bồ Đào Nha hay Tây Ban 


`Ÿ; 


Nha tên là Jao Da Cruz đến xin làm việc cho vua. Người này có vai trò quan 
trọng tại triều đình Huế về mặt đúc ra các khâu súng mà một số vẫn còn tôn tại 
cho đến hiện nay. Đây là người thợ đúc súng đại bác duy nhất của vua, bản thân 
Jao Da Cruz có những ảnh hưởng tại triều Hiền vương này là bởi vì theo sử sách 
ghi chép lại thì đây là một vị vương rất ham mê đánh giặc: “Suốt cuộc đời trị vì, 
Hiền vương là một vị vương hiếu chiến. Khi đang còn là một Thái tử, thì vào 
tháng 5/1644, Hiền Vương đã tấn công và phá tan một đoàn thuyền trận tại cửa 
sông Huế mà người Hòa Lan gửi đến để giúp đỡ quân Đàng Ngoài. Năm 1648, 
vài ngày trước khi Công Thượng Vương qua đời, thì Hiền Vương đã thắng một 
trận lớn đối với quân Đàng Ngoài tại Đồng Hới, là đạo quân đã từ 15 năm liền 
tìm cách chinh phạt Huế để đặt Huế dưới sự cai quản của các vị vương tại Hà 
Nội. Cũng năm 1648, khi đã được tấn phong thì vương bắt tay vào việc tấn công 
kẻ thù truyền kiếp của gia đình trên đất của họ; và từ 1655 đến 1661, thì vương 
chiếm được các vùng đất phía Nam của Đàng Ngoài cho đến tận Vinh. Sự thắng 
lợi không lâu bèn, nhưng dầu sao cũng làm cho Trịnh ý thức được sức mạnh của 
Nguyễn. Hai cuộc tấn công sau cùng của Trịnh đã bị đầy lui năm 1662 và 1672. 
Mặt khác, hoạt động tấn công về biên giới phía bắc không ngăn cản Vương bành 
trướng sự đô hộ xuống phía Nam, trải qua các chiến thắng đánh vào Champa và 
Cambốt” [17,tr.416]. 

Bản thân các Hiền Vương rất quan tâm đến vũ khí châu Âu bởi theo như 
ghi chép của linh mục Laneau khi đến yết kiến tại Huế thì một vị triều thần dưới 
triều vua Hiền vương có nói lại với Cha rằng: “Có một phong cách khác để lôi 
cuốn cảm tình của Vương đối với đạo Thiên chúa là đem tặng cho chúa vài khẩu 
súng đại bác của Pháp, bởi vì chúa rất muốn có được đại bác của Pháp. Vua có 
đủ đại bác Tây Ban Nha, Hòa Lan, Đức, Bồ Đào Nha, Ấn Độ và đại bác Ấn Độ 
thì đẹp nhất tại Đàng Trong. Vị triều thần đã biết rõ ý muốn của vương, và lời 
khuyên đối với Cha Laneau cho thấy người ta đã đón nhận Jean de la Croix với 


sự vồn vã như thế nào, khi người này [chỉ Jean de la Croix] đến đề nghị đúc đại 
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bác cho vương và nhất là từ Ấn Độ đến, có một nửa dòng máy Ấn Độ, và đại bác 
Ấn Độ thì đẹp hơn cả” [17.tr.416-417]. Theo Chevreuil — nhà truyền giáo người 
Pháp đầu tiên đến Huế thì: “Jean de la Croix được vua mến yêu bởi vì đã làm 
việc cho vua, trong cái nghề thợ đúc, mà đương sự khá giỏi. Người ấy đã làm 
cho vua những khẩu đại bác đẹp mà vua rất thích, nên mỗi năm được trả lương 
500 đồng bạc và được cấp phát lương thực cho gia đình” [17.tr.417-418]. 

Như vậy, do có những lý do chính trị phức tạp, mà trong thế kỷ XVII — 
XVII, chúa Trịnh và chúa Nguyễn đến việc chú trọng mua và đắc thụ kỹ thuật 
đúc súng theo kiểu phương Tây. Những người cung cấp và đúc súng cho chính 
quyền phủ chúa là những thương nhân và các giáo sĩ phương Tây nhằm để đổi 
lẫy sự “miễn trừ một số thuế má” và được tự do truyền đạo. Trong suốt quá trình 
này, cả chính quyền Đàng Trong và Đàng Ngoài đôi lúc còn tỏ ra khắt khe với 
đạo chúa và trong mối liên hệ buôn bán với người ngoại quốc, nhưng do cuộc 
nội chiến kéo dài trong thế kỷ XVII giữa hai tập đoàn phong kiến đã khiến nhu 
cầu về mặt vũ khí tăng cao khiến cho cả chúa Trịnh và chúa Nguyễn đều chú 
trọng tiếp nhận kỹ thuật này. 

2.1.4. Trên phương diện kỹ thuật đóng thuyễn 

Mặc dù quan hệ thương mại với người phương Tây được thiết lập trong thế 
kỷ XVI - XVII, tuy nhiên có rất ít bằng chứng cho thấy có sự tiếp nhận các kỹ 
thuật đóng thuyền phương Tây trong thế kỷ này. Nhưng theo ghi chép của 
Thomas Bowyear — một thương nhân người Anh từng đến Đàng Trong trong 2 
năm 1695 — 1696 thì trong lực lượng thủy quân Đàng Trong thời Nguyễn có sự 
góp mặt của chiến thuyền châu Âu. Trong thời Nguyễn Phúc Chu (1675 - 1725) 
có đến “200 chiến hạm, mỗi chiếc có 1ó đến 22 khẩu đại bác, 500 chiến thuyền 
nhỏ từ 40 đến 44 tay chèo, 100 chiếc thuyên lớn từ 50 đến 75 tay chèo, 3 chiếc 
của người Âu” [110,tr.510]. Số thuyền châu Âu trong đội quân Đàng Trong có 
thể là do chúa Nguyễn mua lại thuyền của thương nhân châu Âu, nhưng cũng rất 


có thể Đàng Trong tự đóng những thuyên này, dựa trên mô hình thuyền của châu 


sào 


Âu. Sử cũ có chép lại việc chúa Nguyễn đã từng cho người trục vớt hai con tàu 
Eulden Buis và Maria de Madicis của Hà Lan bị đắm ở đảo Champelo (Cù Lao 
Chàm) tháng II năm 1641 [30,tr.99]. 

Việc tiếp nhận kỹ thuật đóng thuyên của châu Âu được phát triển mạnh hơn 
vào cuối thế kỷ XVII, đặc biệt trong cuộc chiến tranh với Tây Sơn. Đề đối phó 
với một lực lượng tàu thuyền áp đảo và một lực lượng hải quân hùng mạnh của 
Tây Sơn, ngay từ năm 1781, Giám mục Adran đã thuyết phục Nguyễn Ánh thuê 
bao các thuyền của Bồ Đào Nha theo thiết kế Âu châu cùng với thủy thủ đoàn và 
trong thực tế, cả súng ống của họ. 

Trong các năm sau đó, thuyền chiến Âu châu xuất hiện trọng hạm đội hải 
quân Nguyễn Ánh ngày một tăng lên, đặc biệt là sau chuyến đi Giám mục quay 
trở lại từ Pháp và Pondicherry với một số trợ giúp của tư nhân mang theo cả hai 
chiến thuyền của vùng thuộc địa Pondicherry [69]. Những chiếc tàu này chuyển 
Ø1ao trang thiết bị quân sự và ở lại Sài Gòn đề phục vụ nhà Nguyễn, và đặt dưới 
sự chỉ huy của sĩ quan Pháp. Sự xuất hiện của các chiến thuyền này tạo nền tảng 
cho sự xây dựng một hạm đội mạnh ở Việt Nam, không chỉ là hạm đội thương 
thuyền mà còn cả các hạm đội quân sự. Sau này, Nguyễn Ánh còn đặt mua hay 
thuê bao từ hải ngoại thêm vài chiếc thuyền châu Âu khác và vào những năm 
cuối cùng của cuộc chiến với Tây Sơn, hạm đội của Nguyễn Ánh đã có một kích 
thước đáng nể sợ: “Năm 1801, một hạm đội trong hải quân của Nguyễn Ánh 
sôm có 9 chiến thuyền Âu châu được trang bị với 60 khâu súng, 5 chiến thuyền 
với 50 khâu súng, 40 thuyêền với 16 súng, 100 thuyền buồm, 119 thuyền buỗm 
sàn thấp và 365 tàu nhỏ” [69]. 

Không phải tất cả những chiếc thuyên được gọi là “Âu châu” đều được mua 
tại nước ngoài mà phần lớn trong đó thực ra được đóng tại một xưởng đóng tàu 
độc đáo được thiết lập bởi Nguyễn Ánh tại Sài Gòn. Đích thân ông đứng ra giám 
sát công việc, sinh hoạt vài giờ mỗi ngày ở đây. Như một nhân chứng ghi lại: 


“Một xu hướng chính trong tham vọng của ông là khoa học về hàng hải, một 
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bằng chứng về việc này là ông được nghe đã nói rằng ông sẽ đóng tàu hàng loạt 
đúng theo họa đồ châu Âu”. Bằng chứng là một chiếc thuyền Âu châu cũ được 
mua từ nước ngoài về sẽ được Nguyễn Ánh “tháo gỡ ra từng mảnh riêng biệt và 
sau đó được ráp trở lại sao cho các thợ mộc Việt Nam có thê học hỏi được các 
kỹ thuật tỉnh xảo hơn trong việc đóng thuyền của Âu châu để áp dụng cho việc 
chế tạo các thuyền lớn có cánh buồm buông. Cùng lúc, khi chiếc thuyền được 
ráp trở lại, một chiếc thuyền mới tinh sẽ cùng được sản xuất theo mẫu của chiếc 
thuyền cũ”. Ông cũng rất chủ động và sáng tạo trong việc học nghề mộc và theo 
nhiều người phương Tây cho biết là “ông rất có kỹ năng về lãnh vực này” [69]. 
Nguyễn Ánh còn chủ động hấp thụ các lý thuyết hàng hải từ các quyền sách 
bằng tiếng Pháp được phiên dịch bởi vị giáo sĩ phương Tây, trong đó phải kế đến 
Bộ bách khoa Encyclopédie”” của Ddierot và d °Alembert. 

Những chiếc tàu do Nguyễn Ánh và xưởng đóng tàu của ông đóng ra rất 
sáng tạo trong việc “pha trộn các kỹ thuật địa phương với các kỹ thuật nhập 
cảng”. Theo Roberts — sứ giả của Công ty Đông Ấn Anh đến Huế năm 1804 
miêu tả về kỹ thuật đóng thuyền kiểu hỗn hợp này: “có vẻ rằng vài loại thuyền 
đã có hiện diện, ít nhiều đều có liên hệ mật thiết với các kiểu mẫu nguyên thủy 
của Âu châu hay Trung Hoa”. Trong quan điểm của Roberts, các loại thuyền này 
“nguyên thủy được đóng như một chiếc thuyền buồm [kiểu Trung Hoa] nhưng 
[với] các bộ phận bên trên được hoàn tất theo kiểu Âu và chạy bằng cách thả 
buồm như một con tàu. Nhà vua nguyên thủy có 17 chiếc thuyền buồm hay 
Tows [tàu] tương tự như các thuyền đó. Bản thân các nhà thương nhân và thủy 
Âu châu khi đến Huế trong những năm 1790 — 1802 đều dành sự tán dương cao 
độ đối với kỹ năng đóng tàu tại xưởng đóng tàu của vua Nguyễn Ánh. Berry đã 
mô tả ba chiến thuyền Âu châu được đóng ở đó như tạo ra “một phong độ đáng 
nề nhất”. Những người nước ngoài khác đến Huế năm 1819 như White cũng ca 


ngợi cơ xưởng Nguyễn Ánh “ngang bằng với bất kỳ nhà máy đóng tàu nào tại 


'”, Cuốn sách có các chương và hình ảnh liên quan đến việc đóng thuyền được trình bày với chỉ tiết đặc biệt 
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Châu Âu” [36]. 

Trong cuộc chiến với hải quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã đạt được một lợi 
thế thực sự khi sử dụng hỗn hợp các chiến thuyền lớn chạy bằng SỨC ØIÓ kiểu Âu 
châu (với một ưu thế đáng kể về pháo binh) và các thuyền buồm sàn thấp cô 
truyền [chạy vừa bằng buồm vừa bằng tay chèo]: “Ngay từ năm 1792 — 1793, 
hàng trăm chiếc thuyền buôm sàn thấp đã bị đánh đắm hay bắt giữ trong các 
cuộc đột kích bởi các chiến thuyền thiết kế theo kiểu Âu châu với hỏa lực 
mạnh mế” [69]. 

Việc phát triển kỹ thuật đóng thuyền châu Âu trong thế kỷ XVIII (đặc biệt 
từ giai đoạn 1790 — 1802) dưới vương triều Nguyễn không chỉ hỗ trợ Nguyễn 
Ánh giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh với Tây Sơn, mà việc này còn 
đánh dẫu một bước tiến lớn trong lịch sử ngoại thương Việt Nam. Những tư liệu 
lịch sử cho thấy rằng nhờ sự phát triển của kỹ thuật đóng thuyền mà đầu thế kỷ 
XIX: “một sứ đoàn được phái bởi vua Gia Long sang Trung Hoa xin tấn phong 
từ Hoàng đề nhà Thanh đã đi băng đường biển chứ không phải đi qua biên giới 
trên đất liền ở phía Bắc, như đã từng xảy ra trong nhiều thế kỷ trước” [69]. Sự 
kiện này đã cho thấy, nêu như trong giai đoạn trước đây, dân tộc Việt Nam vốn 
được mô tả là hoàn toàn không thích hợp với sự hải hành xa, thì chỉ trong chưa 
đầy 12 năm, đã có thể đón nhận các kỹ thuật ngoại quốc, để chúng thích ứng vào 
các điều kiện địa phương nhằm xây dựng một hải quân hữu hiệu, đáng nỄ SỢ, 
đồng thời cung ứng cho các chiếc thuyên đi biển cả của họ, bất luận cho mục 
đích buôn bán hay cho chiến tranh. Tất cả những điều này là do tinh thân học hỏi 
không ngừng các kỹ thuật đóng thuyền của Âu châu của vương triều Nguyễn, mà 
người mở đường là Nguyễn Ánh 

2.1.5. Trên phương diện kỹ thuật xây đôn lũy 

Giai đoạn thế kỷ XVII đánh dấu giai đoạn bắt đầu trong sự tiếp nhận kỹ 
thuật xây dựng thành lũy phương Tây. Không có tư liệu nào nói đến việc xây 


dựng đồn lũy ở Đàng Ngoài trong giai đoạn này, nhưng ở Đàng Trong thì trong 
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những năm 1600, trong cuộc chiến tranh với chúa Trịnh, các chúa Nguyễn đã rất 
chú trọng đến việc xây dựng một hệ thống thành trì phức tạp nơi biên giới phía 
Bắc. Hệ thống này bao gồm nhiều bức tường lũy (như ở Trường Dục và Đồng 
Hới). Trường lũy Đồng Hới này đánh dấu biên giới giữa hai vương quốc Việt 
Nam. Biên giới được đắp tường thành kiên cố này tương tự như trường thành được 
gia cô bằng đá vôi bởi người La Mã tại các biên giới đề quốc của họ. Chính nhờ bức 
tường lũy này mà trong thế kỷ XVII, các cuộc tấn công của nhà Trịnh bị đấy lui, 
đưa đến một sự đình chiến giữa hai vương quốc kéo dài hàng trăm năm [69]. 

Sau khi chiến tranh giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong thực sự được chấm 
dứt vào năm 1672, ít có bằng chứng về bất kỳ sự xây dựng quân sự mới nào. Tuy 
nhiên, bước vào giai đoạn cuối thế kỷ XVIIL, cuộc chiến tranh Tây Sơn nỗ ra đã 
châm ngòi cho sự phục hồi tầm quan trọng của các thành trì phòng thủ tại Việt 
Nam. Nếu như trước đây, việc xây dựng hệ thống thành trì của Việt Nam bị ảnh 
hưởng bởi kiến trúc Trung Hoa, thì bắt đầu giai đoạn thập niên sau cùng của thế 
kỷ XVIII kéo dài sang tận thế kỷ XIX, dưới thời kì trị vì của các vua Gia Long, 
Minh Mạng (1820 — 1840) và Thiệu Trị (1841 — 1847), kỹ thuật xây dựng đồn 


lũy theo kiểu Vauban'Ê từ châu Âu được tiếp nhận vào Việt Nam. 


'.Vauban (1663 — 1707) là một kỹ sư quân sự và đã từng mang cấp bậc Nguyên soái của nước Pháp. Ông 
sinh ra tại Saint Léger (Yonne)). Nhờ các công trình của ông, nhờ tài khéo léo và hạnh kiểm tốt mà ông đã 
đạt tới cấp bậc cao nhất đó. Ông đã xây dựng nhiều công trình phòng vệ biên thùy, xây dựng 33 tòa thành và 
sửa sang 300 đồn lũy thành trì. Người ta thường gọi những công trình của ông là “thành phố thành lũy”, 
“thành phố bất khả xâm phạm. Ông đã được vào Viện Hàn lâm khoa học Pháp năm 1699. Tất cả các thành 
lũy của nước Pháp đều được xây dựng theo một trong ba hệ thống. Hệ thống Vauban là hệ thống thứ ba. Kiểu 
kiến trúc Vauban đã được áp dụng trong việc xây dựng nhiều thành của Pháp từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX 
. Thành luỹ xây theo kiểu Vauban là một phức hợp các công trình kiến trúc liên quan chặt chẽ với nhau và có 
giá trị phòng ngự rất cao, bao gồm các bộ phận và những tuyến dùng đề bảo vệ và đề kháng, như luỹ, pháo 
đài, pháo nhãn, tường bắn, phòng lộ, hào, thành giai, hộ thành hà...Phương thức cấu trúc của loại thành luỹ 
này xuất hiện khi quân đội nhiều nước trên thế giới đã vượt qua khỏi thời đại chiến đấu bằng cung tên và 
gươm giáo, khi họ đã được trang bị vũ khí bắn đạn đầy đi bằng thuốc súng. Trước khi các nước Viễn Đông 


tiếp xúc với Tây phương và được trang bị loại vũ khí ấy, thành luỹ kiểu Vauban chưa có điều kiện xuất hiện 
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Một trong những con đường đưa kỹ thuật xây thành theo kiểu Vauban đến 
Việt Nam là dưới vương triều Nguyễn Ánh đã tận dụng kiến thức quân sự của 
các sĩ quan Pháp phục vụ bằng cách yêu câu họ vẽ các bản đồ xây dựng thành và 
Nguyễn Ánh cũng yêu cầu họ trực tiếp trông nom việc xây dựng. Thành đầu tiên 
được xây dựng theo thiết kế châu Âu là thành Sài Gòn. Họa đồ của thành Sài 
Gòn được vẽ bởi Theodore Lebrun và Victor Olivier de Puymanel [69]. Theo sách 
Đại Nam thực lục đệ nhất kỷ thời Gia Long thì thành Sài Gòn được xây dựng vào 
tháng 3 đến 4/1790. Tòa thành được xây bằng đá, chu vi đo được 4,176 mét. 

Lý do khiến Nguyễn Ánh quyết định xây dựng thành Sài Gòn là để làm 
căn cứ địa để chống lại Tây Sơn. Theo như đánh giá thì: “Thành Sài Gòn đã có 
một tầm quan trọng sinh tử cho Nguyễn Ánh, một khi nó đã được hoàn tắt, ông 
[Nguyễn Ánh] có được một đồn lũy thực sự tại miền Nam... Sự xây dựng tòa 
thành là một điểm ngoặt, cho phép ông sau hết suy tính về sự tái chinh phục chứ 
không chỉ cho việc đề kháng...” [69]. 

Mặc dù tòa thành này được thiết kế theo kiểu Vauban bởi các sĩ quan 
người Pháp nhưng xoay quanh vấn đề này lại có rất nhiều luồng ý kiến cho rằng: 
“thành Sài Gòn vẫn thường được mô tả là theo kiểu “Irung Hoa”, được thiết kế 
như một thành phố gồm 8 hào, với hình bát giác của một đóa hoa sen, có 8 
công”. Và cũng rất nhiều quan điểm cho rằng khó có thể nhận thấy bất cứ một 
đặc trưng Vauban nào ở tòa thành này. Thậm chí sau khi tòa thành bị triệt hủy, 
có rất ít tư liệu còn lưu lại, nhưng căn cứ theo hai tắm bản đồ đương đại về Sài 
Gòn được vẽ trong các năm 1799 và I8§1Š thì: “lrên hai bản đồ, tòa thành rõ 
ràng xuất hiện như được xây cất trên một họa đồ hình vuông, với bốn tháp canh 
chính ở các góc thành và sau tháp canh thấp hơn phân nửa và các pháo đài nhô ra 
ngoài tường thành cùng các mô đất, theo kiểu thế kế của Vauban. Không thể nào 
nhìn thấy bất kỳ hình bát giác nào nơi hình vẽ này”. Theo Crawful “họa đỗ 


tại đây. Từ những thập niên cuối thế kỷ XVII trở đi, thông qua mối liên hệ cầu viện quân lực Pháp của 


Nguyễn Ánh đề chống nhà Tây Sơn, loại thành luỹ này mới được nhập cảng vào Việt Nam 
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nguyên thủy có mang tính chất Âu châu nhưng bị bỏ ngang chưa hoàn tất. Nó có 
một bờ dốc thường lệ quanh pháo đài, bãi đất trỗng quanh thành, một hào khô 
ráo có chiều ngang khá rộng, và các tường lũy và pháo đài thông thường... Bên 
trong thành được sắp xếp ngay ngắn và sạch sẽ và phơi bày một dáng vẻ của trật 
tự và cách sắp xếp kiểu Âu châu” [69]. 

Hơn nữa, vào hôi đầu thập niên 1820, căn cứ theo các chuyến thăm viễng 
tòa thành Sài Gòn của các du khách ngoại quốc đã cho thấy một cảnh quan rất rõ 
về tòa thành. John Crawfurd đã viết rằng: “Ngoại trừ bốn lối ra vào chính... các 
công bao gồm bốn công lớn và nhiều công nhỏ” [69]. Bốn công nhỏ được quan 
sát bởi Crawful phù hợp với các nguyên tắc của Vauban: đôi khi mở trực tiếp 
vào các hào giao thông, nhằm giúp cho đội quân xông ra ngoài một cách mau lẹ 
và tấn công các lực lượng bao vây. 

Sự ưu vIỆt trong thiết kế Vauban của thành Sài Gòn được kiểm nghiệm 
dưới thời vua Minh Mạng. Vào năm 1832, một cuộc nôi loạn dưới sự lãnh đạo 
của Lê Văn Khôi bùng nỗ tại miền Nam và các kẻ nỗi dậy sau hết đã bị bao vây 
trong thành bởi quân đội hoàng gia. Cuộc bao vây kéo dài trong hai năm (1884 — 
1885) và nhiều cuộc tấn công đã bị đây lui một cách hữu hiệu trước khi tòa thành 
bị thất thủ. Trong cuộc chiến đấu này, quân đội triều đình đã áp dụng các chiến 
thuật được đề nghị bởi Vauban đề hướng dẫn một cuộc bao vây như thế, đã đào 
các hảo để tiễn tới trường thành. 

Ngoài thành Sài Gòn được xây dựng trong thời gian này thì trong thế kỷ 
XVIII, triều Nguyễn còn xây dựng thành Diên Khánh. Tòa thành này được xây 
dựng bởi de Puymanel vào năm 1793. Các thành Sài Gòn và Diên Khánh này 
được đánh giá là đã đóng một vai trò rất quan trọng trong sự thành công của 
Nguyễn Ánh trong việc chống lại Tây Sơn: “Sài Gòn tác động như một phòng 
ngự mạnh mẽ và Diên Khánh như một cái gai đâm vào da thịt Tây Sơn” [69]. 

Như vậy, ngay từ thế kỷ XVII, do cuộc nội chiến giữa tập đoàn phong 
kiến Trịnh — Nguyễn, kỹ thuật xây dựng đồn lũy phòng thủ theo kiểu phương 
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Tây đã bắt đầu được tiếp nhận vào Việt Nam. Tuy nhiên, phải đến giai đoạn cuối 
thế ký XVIIL, trong cuộc chiến giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh vào giai đoạn cuối 
thế kỷ XVIII, vấn đẻ tiếp nhận kỹ thuật xây dựng đồn lũy mới thực sự được bắt 
đầu và đặc biệt chú trọng, nỗi bật là việc xây dựng hai tòa thành theo kiểu Âu 
châu là thành Sài Gòn và thành Diên Khánh. 

Không thể phủ nhận tính ưu việt của các tòa thành xây dựng theo thiết kế 
châu Âu này bởi nó là một trong những nhân tổ quyết định đến thắng lợi của 
Nguyễn Ánh trước Tây Sơn. Nhìn vào quá trình này, ta nhận thấy một điểm rất 
độc đáo trong việc tiếp nhận việc xây đồn lũy châu Âu vào Việt Nam. Rõ ràng là 
hai thành Sài Gòn (1790) và Diên Khánh (1793) được xây dựng theo thiết kế của 
các sĩ quan Pháp, nhưng trong trường hợp thành Sài Gòn, người ta lại nhìn thấy 
ở đó dáng dấp “kiểu Trung Hoa” ở tòa thành này. Thậm chí, việc áp dụng kỹ 
thuật Vauban với các thiết kế Trung Hoa cổ truyền còn được áp dụng vào xây 
dựng kinh đô Huế vào năm 1805. Điều đó chứng minh một điều răng quá trình 
du nhập thành theo kiểu châu Âu vào Việt Nam đã có sự dung hòa, giao lưu, tiếp 
biến với kỹ thuật xây thành bản địa. Đồng thời nó cũng thê hiện một sự lựa chọn 
kiến trúc của nhà Nguyễn trong việc sử dụng thiết kế Âu châu và thiết kế Trung 
Hoa cô truyền trong việc xây dựng kinh đô triều Nguyễn. Chính điều đó đã tạo 
nên nét độc đáo trong kỹ thuật xây thành Việt Nam. Việc áp dụng kỹ thuật xây 
thành theo thiết kế Vauban này vẫn được duy trì và tiếp tục được đây mạnh trong 
giai đoạn thế kỷ XIX. 

2.1.6. Trên phương diện kỹ thuật chế tạo đồng hỗ 

Kỹ thuật chế tạo đồng hỗ là một trong những tri thức khoa học, kỹ thuật 
mới của người châu Âu được du nhập vào nước ta thế kỷ XVII. Do có sự tiếp 
xúc với người phương Tây trong thế kỷ XVII nên người Việt mới bắt đầu được 
tiếp xúc với dụng cụ đo thời gian này, nhưng cơ bản nước ta vẫn chỉ là nơi tiêu 
thụ chứ vẫn chưa thê chế tạo được chúng. 


Có những minh chứng cho thấy rõ ràng răng, trong thế kỷ XVII, để khắc 
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phục khó khăn và cắm đoán từ chính quyền phong kiến trong quá trình truyền bá 
đạo Thiên chúa, nhăm tranh thủ giành được sự chú ý của chính quyền phong 
kiến Lê — Trịnh và tạo thuận lợi trong việc truyền bá đạo Thiên chúa, các giáo sĩ 
dòng Tên đã biếu chúa Trịnh Tráng hai chiếc đồng hồ. Điều này thể hiện khá rõ 
trong tập bút ký du hành Điwer voyages nỗi tiếng của giáo sĩ Alexandre de 
Rhodes: “Trong tháng Ba năm 1627, sau ba năm đầu tiên làm việc ở Đàng 
Trong, vị giáo sĩ Dòng Tên này được di chuyên đến nơi trú ngụ mới tại Đàng 
Ngoài. Không lâu sau khi đến nơi, ông đã biếu tặng vị Chúa, chúa Trịnh Tráng, 
hai tặng phẩm từ Âu châu, một chiếc đồng hồ và cái đồng hồ bằng cát của từng 
giờ (hourglass). Trong khi trình bày về chiếc đồng hồ tự động gõ điểm giờ, de 
Rhodes đã giải thích rằng chiếc đồng hồ sẽ lại điểm giờ khi mà cát đã hoàn toàn 
lọt qua cái [eo] đồng hồ cát. Khi gần hết một giờ vị Chúa, mắt theo dõi cát, đã 
trở nên ngờ vực rất nhiều. “Nó đã chảy hết rồi kìa”, ông ta nói, “và đồng hồ của 
ông đâu có điểm giờ. Ngay chính lúc đó, chiếc đồng hồ buông tiếng gõ điểm giờ. 
Chúa Trịnh Tráng kinh ngạc và vui thích, và tức thời mời de Rhodes ở lại với 
ông ta trong hai năm và thường gặp mặt ông” [68]. 

Thời các chúa Nguyễn đã biết sử dụng đồng hỗ để đánh dấu sự di động của 
thời gian và nhất là biết chế tạo đồng hỗ theo kiểu Tây phương. Trong Phử biên 
tạp lục, Lê Quý Đôn có kê lại rằng: “Có một người Tây phương tên là Từ Tâm 
Bá sang nước ta thời đó được chúa Nguyễn dùng và cho giữ đài thiên văn. Người 
này biết làm đồng hồ, được chúa sai cho làm một chiếc. Kiểu đồng hỗ do Từ 
Tâm Bá làm ra có hình cái tháp chùa, chiều cao một thước, mặt đằng trước có 
một phiến đồng vòng tròn, ở giữa có 12 giờ. Giờ Ngọ ở trên, giờ Tý ở dưới, giờ 
Mẹo ở bên đông, giờ Dậu ở bên tây. Ở mặt lại chia ra làm 12 phương vị, từ Đinh 
vạch một nét đến Vị vạch 2 nét, Khôn vạch 3 nét, chạy xuôi cho đến Tý vạch 12 
nét, rồi lại bắt đầu từ Quý vạch I nét, đến Sửu, đến Cân rồi xoay sang bên tả đến 
Ngọ vạch 12 nét. Ấy là 24 giờ.... Đồng hồ này dùng đã lâu năm, nay hỏng 
không chạy được nữa” [16]. 
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Cũng có tư liệu ghi nhận lại là một thợ thủ công tên là Nguyễn Văn Tú 
(Quảng Trị) theo thuyền buôn Hà Lan, học được nghề làm đồng hồ máy và ống 
nhòm, sau hai năm trở về nước đem theo kỹ thuật mới đó truyền bá tới xã hội 
Đại VIiỆt. 

Như vậy, trong thế kỷ XVII, sự xuất hiện của người phương Tây đồng thời 
làm nảy sinh những ngành nghề mới trong xã hội Việt Nam. Cùng với đó là sự 
xuất hiện của một tầng lớp mới thích ứng với ngành nghề này. Tuy nhiên, phải 
nhìn nhận một điều rằng, sự du nhập ngành nghề này chỉ có tác động đến một bộ 
phận nhỏ trong xã hội và mức độ ảnh hưởng của chúng không để lại một dấu ấn 
đáng kề trong xã hội nông nghiệp Việt Nam truyền thống. 

2.2. Sự du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây nửa đầu thế kỷ XIX 
trong cái nhìn so sánh với thế kỷ XVI - XVIIH 

Bắt đầu bước sang thế kỷ XIX, đặc biệt là giai đoạn giữa thế kỷ XIX, chủ 
nghĩa tư bản phương Tây chuyên nhanh từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai 
đoạn độc quyền (giai đoạn đề quốc chủ nghĩa). Nước Mỹ đã tiến hành xong cuộc 
chiến tranh giành độc lập từ giữa thế kỷ XVIII nên có những điều kiện thuận lợi 
cho sự phát triển kinh tế tư bản. Trong những thập niên đầu của thế kỷ XIX, Mỹ 
cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp, là thị trường cung cấp nguyên liệu, cây 
công nghiệp cho châu Âu mà chủ yếu là Anh. 

Các cuộc cách mạng đang trên đà phát triển. Số lượng máy hơi nước tăng 
lên nhanh chóng. Sản lượng các ngành công nghiệp cũng tiến bộ rõ rệt: Sản 
lượng than tăng từ 225 nghìn tấn (1832) lên 373 nghìn tấn (1846). Trong nhiều 
nước khác ở châu Âu nhân tố tư bản chủ nghĩa cũng đã nảy nở. Mặc dù quan hệ 
phong kiến còn chiếm địa vị thống trị, nước Đức cũng đã có một số chuyền biến 
nhất định tuy chậm hơn Anh, Pháp. 

Trong thế kỷ này, nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh đặt ra yêu cầu bức 
thiết về thị trường. Thị trường trong nước không đủ đáp ứng cho yêu cầu phát 


triên kinh tê, vì vậy các nước tư bản Au, Mỹ bắt đầu nhòm ngó và tăng cường 


68 


các hoạt động chuẩn bị tiến hành chiến tranh xâm lược giành giật thị trường 
thuộc địa. Và châu Á, trong đó có Việt Nam trở thành một trong những mục tiêu 
hàng đầu của quá trình ấy. Đứng trước bối cảnh đó, châu Á đứng trước nhiều lựa 
chọn: Thứ nhất đầu hàng thực dân phương Tây: thứ hai, chống lại thực dân 
phương Tây băng hai cách: Một là, tiến hành cải cách, lựa chọn mô hình như 
phương Tây, phát triển sức mạnh vật chất đủ sức chống lại phương Tây; hai là, 
bảo thủ đóng cửa, không giao thương với phương Tây. 

Dưới tác động của chủ nghĩa tư bản, nhiều nước đã trở thành thuộc địa của 
thực dân phương Tây (Ấn Độ, Indonesia, Miễn Điện, Malaysia, Philippin), một 
số nước trở thành phong kiến nửa thuộc địa (Trung Quốc), có nước vượt qua chế 
độ phong kiến, tiễn lên tư bản (Nhật Bản), cũng có nước bằng chính sách khôn 
khéo đã giữ vững được nên độc lập (Thái Lan). 

Thành lập từ năm 1802, nhà Nguyễn được thừa hưởng những thành quả to 
lớn của phong trào nông dân Tây Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước, làm 
chủ một lãnh thổ rộng lớn trải dài từ dải Nam quan đến mũi Cà Mau. Có thể nói, 
Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX thực sự là một quốc gia thống nhất về cương vực, 
thị trường và tiên tệ, có cơ hội phát triển đất nước giàu mạnh. Đề làm được như 
vậy, trong giai đoạn chống lại triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã dựa vào sự giúp đỡ 
của người Pháp mà không biết rằng, sự lựa chọn và đặt cược sự phục hưng 
vương triều vào tay người Pháp lại là tiền đề khiến văn minh Pháp để lại dấu ấn 
sâu sắc tới xã hội Việt Nam. Một trong những dấu ấn đó chính là việc tiếp nhận 
các tri thức khoa học, kỹ thuật của nền văn minh Pháp tới xã hội Đại Việt. 

Tuy nhiên, sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân Pháp trong giai đoạn nửa 
sau thế kỷ XIX đã khiến cho triều đình nhà Nguyễn hết sức lo ngại. Mối quan hệ 
giữa triều đình phong kiến với người Pháp rất khăng khít trong thời gian chiến 
tranh với Tây sơn thì từ sau khi đất nước bước vào thời bình, triều Nguyễn đã bắt 
đầu lạnh nhạt dần mối quan hệ với phương Tây nhất là với Pháp vì sợ thân cận 


với Pháp và phương Tây sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường về sau. Vì vậy, chính 
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sách này bắt đầu từ thời vua Gia Long và thực thi triệt để hơn dưới các triều vua 
Minh Mạng, Thiệu TrỊ, Tự Đức và được cụ thể hóa bằng việc triều Nguyễn liên 
tục thoái thác việc ký kết các hiệp định thương mại với các nước phương Tây mà 
trước hết là với những nền thương mại lớn như Pháp, Anh, Mỹ. 

Như vậy, bối cảnh chính trị phức tạp quốc tế đã có ảnh hưởng nhất định và 
trong nhiều thời điểm có những cản trở tới việc tiếp nhận các tri thức khoa học, 
kỹ thuật từ phương Tây dưới triều đại nhà Nguyễn. Trong thời kỳ này, sự tiếp 
nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật vẫn chủ yếu là trên phương diện quân sự, 
phục vụ cho mục đích quân sự. Do chính sách đó, các lĩnh vực khoa học, kỹ 
thuật khác đều bị hạn chế tiếp nhận. Sau khi Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Đông 
Nam Kỳ và từng bước thiết lập nền cai trị lên đất nước ta vào năm 1862, sự su 
nhập khoa học, kỹ thuật mới thực sự bước sang một giai đoạn mới. 

2.2.I. Trên phương diện y học 

Nếu như trong giai đoạn từ thế kỷ XVI - XVIII, chúng ta chứng kiến tầm 
ảnh hưởng của y học phương Tây thông qua các giáo sĩ Dòng Tên, thì bước sang 
thế kỷ XIX, vai trò ấy được chuyển giao phần lớn cho người Pháp. Họ là tác 
nhân xây dựng và tạo đả cho y học truyền thống của người Việt từng bước được 
phát triên. 

Trong thế kỷ XIX, do việc du nhập của y học hiện đại phương Tây trong 
các thế kỷ trước, việc chăm lo sức khỏe cho người dân trong thời kỳ này cũng 
hết sức được triều đình phong kiến coi trọng. Trong thời kì vua Gia Long cầm 
quyền, vào năm 1809, triều đình phong kiến thiết lập ở các tỉnh một hạng y sĩ 
gọi là Lương y và vào thời gian này người ta chế định vấn đề các nhà tế bân - 
đây là nơi cư trú của người già lão, khốn cùng nhất là bệnh hoạn. Các viện cứu tế 
này gồm có ba: một ở các tỉnh phía bắc, một các tỉnh phía Nam. Cho vùng trung 
An Nam và Huế, viện này được thiết lập ở Bao Vinh, các viện này gọi là tế 
dưỡng tư. Sang đến thời vua Minh Mạng, Thái y viện được thành lập. Bên cạnh 


các y sĩ phương Tây, các y sĩ của Thái y viện có nhiệm vụ chông lại các bệnh 
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dịch đương thời. Họ buộc phải thực hiện được điều tra tại chỗ và hốt thuốc để 
phân phối trị bệnh và ngăn chặn tai ương. 

Trong thời gian này, bên cạnh các thầy thuốc trong nước thì trong triều 
đình vẫn có rất nhiều thầy thuốc châu Âu chuyên nghiệp đóng góp công lao rất 
lớn trong việc chữa trị các bệnh dịch lớn. Trước hết phải kê đến công lao của ba 
thầy thuốc chuyên nghiệp là các ông Despiau, Treillard và Duff. Trong thập niên 
đầu thế kỷ XIX, họ đã ghi dâu ấn của mình tại triều đình An Nam trong việc du 
nhập các kiến thức y học, họ có công lớn trong việc chữa trị các bệnh liên quan 
đến đậu mùa, dịch tả và rất được triều đình phong kiến coi trọng. 

Do các thành quả đã đạt được ở An Nam về các lần chủng ngừa này, năm 
1820, Despiau được vua Minh Mạng đưa đến Ma Cao để tìm thuốc tiêm chủng. 
Điều này được ông Vamnier nói ra trong một lá thư gửi cho Cha đạo BaroGudel 
phụ trách đời sống vật chất của hội truyền giáo tại Ma Cao: “Khi tôi vừa viết thư 
xong cho ngài, nhà vua cho người đến bảo tôi viết một lá thư gửi đi Ma Cao để 
tìm một thầy thuốc mang thuốc tiêm chủng về đây, vua muốn có một thây tiêm 
chủng tại trong xứ để cứu sống những kẻ khốn nạn hàng năm mắc bệnh đậu trời, 
vua đài thọ mọi chi phí và thưởng công cho kẻ mang thuốc về. Dâu sao tôi thấy 
rằng điều đó rất tôn kém và bên ấy không ai muốn đi sang Nam Kỳ, nên tôi đã đề 
nghị cử ông Desplau là người từ lâu đã có mặt tại Nam Kỷ, cùng đi với một ông 
thầy thuốc tại đây, để sang bên ấy kiếm thuốc về. Vua đã chấp nhận và cấp cho 
ông Despiau một giấy công tác đi Ma Cao kiếm thuốc, tiền bạc mua thuốc, phí 
tôn đi lại đều do vua ban cấp” [41.tr.296]. 

Ông Treillard - nhà phẫu thuật đến và cư trú tại Huế và Đà Nẵng, cuối năm 
1819 và đầu năm 1820, đã được vua Gia Long gọi vào cung để chữa bệnh cho 
“công chúa thứ chín bị mắc một cái nhọt trên bàn tay mà không một thầy thuốc 
An Nam nào muốn chữa trị”. Trong hồi ký về chuyến đi thứ hai của tàu le Henry 
có đoạn viết: “Suốt thời gian chúng tôi lưu trú tại kinh đô, cứ hai ngày một lần, 


ông Treillard đều đến thăm bệnh cho công chúa, ông ta cũng bí mật đến khám 


vị 


nghiệm cho một cơn suy giảm sức khỏe trầm trọng mà vua gặp phải vảo lúc đó, 
và đã lưu giữ tôi lại trong thời gian lâu tại Nam Kỳ hơn là tôi mong muốn, dầu 
sao sự cam kết và ủy thác của vua vẫn chưa thực hiện xong nên tôi phải nán ở lại 
cho đến khi vua lành bệnh [41,tr.297]. 

Ngoài chữa trị trong triều đình phong kiến thì các thầy thuốc châu Âu cũng 
có công chữa các bệnh dịch lớn cho dân chúng. Theo như tài liệu ghi nhận thì 
trong thời gian làm việc ở Nam Kỳ: “...ông Treillard đã tiêm chủng cho khoảng 
50 đứa trẻ... chúng tôi đã mất một cơ hội tốt để cứu sông những đứa trẻ ấy khỏi 
bệnh đậu mùa vốn là một tai nạn khủng khiếp xảy ra tại xứ này...” [41,tr.297]. 

Sau những năm đầu tiên của cuộc chiếm đóng của Pháp, y học phương Tây 
cũng được người Pháp du nhập vào Việt Nam một cách mạnh mẽ hơn. Bởi lẽ, 
trong quá trình xâm chiếm Việt Nam, thương vong từ những cuộc giao tranh với 
người bản địa, đặc biệt do không thích ứng với khí hậu và điều kiện sinh hoạt sở 
tại đã khiến đội quân viễn chinh Pháp chịu nhiều tổn thất về quân số. Trước tình 
hình này, ưu tiên của người Pháp tại đây là đảm bảo sức khỏe cũng như nhu cầu 
chăm sóc, chữa bệnh cho quân đội và bộ máy chính quyền thực dân. Vì vậy, một 
mạng lưới y tế với các bệnh viện, bệnh xá, trạm Vụ tẾ, phòng khám... đã được 
người Pháp thiết lập ở Việt Nam trong suốt thời kì từ năm 1858 đến giai đoạn trở 
về sau. Rất nhiều bác sĩ người Pháp cũng theo đó sang Việt Nam làm việc và 
cũng có công lao rất lớn không chỉ đối với người Pháp mà còn đối với cả dân 
chúng bản địa. 

Tuy nhiên, phải nhìn nhận một điều rằng, sự du nhập của y học Pháp sau 
năm 1858 không được triều đình phong kiến ủng hộ. Tất cả các quan hệ với 
người ngoại quốc vào thời kì này được coi là điều nguy hại, kế các phương thuốc 
có thê có lợi cho dân bản xứ trong các trận dịch đậu mùa, dịch tả... ít được dùng 
ngay cả trong thời kì dịch bệnh. 

Như vậy, trong thế kỷ XIX, người Pháp đóng vai trò rất lớn trong việc du 


nhập y học châu Âu vào Việt Nam. Đặc biệt cùng với quá trình xâm chiếm thuộc 
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địa bắt đầu từ năm 1858 đến khi Việt Nam hoàn toàn trở thành thuộc địa của 
Pháp năm 1885, người Pháp đã du nhập nền y học phương Tây hiện đại, tạo tiền 
đề để hình thành mạng lưới y tế của người Việt. Lần đầu tiên, người Việt biết 
đến việc chữa trị các bệnh tật liên quan đến các dịch bệnh đậu mùa, dịch tả... 
Dẫu mục tiêu ban đầu chỉ nhằm phục vụ chủ yếu cho người Pháp, cho các binh 
lính Pháp và binh lính Việt Nam phục vụ cho quân đội Pháp, nhưng trong những 
điều kiện chủ quan và khách quan khác nhau đã góp phần cải thiện và nâng cao 
sức khỏe cho người Việt. 

Nhìn nhận việc du nhập y học phương Tây trong thế kỷ này thì chúng ta 
nhận thấy, việc du nhập y học phương Tây dưới danh nghĩa triều đình phong 
kiến chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của những tầng lớp trên trong xã hội, đó là đội 
ngũ vua, quan lại... Kê cả giai đoạn sau khi Pháp thiết lập nền cai trị lên đất 
nước Việt Nam, sự du nhập y học châu Âu cũng chỉ nhằm phục vụ cho chính 
quyền thực dân đô hộ. Sự săn sóc cho người dân nghèo khổ là rất hạn chế. Nếu 
có thì đó chỉ là những thực hành y tế họa hoăn và thực hiện theo ý thích riêng và 
tùy thuộc lòng tốt của các bác sĩ người Âu. Sự chữa trị cho những người dân là 
không đáng kể. Tuy nhiên quá trình du nhập y học phương Tây vào Việt Nam, 
mà ở đây là sự du nhập mô hình y học mới như bệnh viện, nhà mồ côi, viện 
dưỡng lão và những loại thuốc phòng nhiều loại chống dịch bệnh... đã mở ra 
khả năng thuận lợi hơn cho Việt Nam tiếp cận với nền y học tiên tiễn hơn và 
hiện đại hơn trong gia1 đoạn sau này. 

2.2.2. Kỹ thuật đúc súng 

Dưới thời trị vì của các vua nhà Nguyễn trong thế kỷ XIX, việc mua vũ khí 
từ nước ngoài mà chủ yếu là theo kiểu súng Pháp vẫn đóng vai trò quan trọng 
trên phương diện phòng thủ. Theo ghi chép của Crawful khi đến viếng thăm kinh 
thành Huế ngày 30 tháng 9 năm 1822 thì kho vũ khí hiện lên trước ông “đủ để 
kích thích sự kinh ngạc và làm thỏa mãn tính hiếu kỳ”. Theo ông: “Những khẩu 


đại bác bao gồm vào một tập hợp khác thường những khẩu đại bác thuộc hải 
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quân của nhiều quốc gia châu Âu khác nhau như: Pháp, Anh, Hòa Lan, Bỏ Đảo 
Nha. Đây là những vật mỏng manh được thu thập lại” [27,tr. 14]. 

Tuy nhiên, ngoài những khẩu đại bác được thu mua từ nước ngoài, thì triều 
đình phong kiến vẫn chú trọng tiếp thu các kỹ thuật đúc súng từ châu Âu, đặc 
biệt đúc theo kiểu Pháp. Sau khi thắng Tây Sơn hoản toàn, vua Gia Long đã sử 
dụng tất cả các vật bằng đồng chiếm được của Tây Sơn đúc thành chín khâu thần 
công. Điều này cũng trùng với báo cáo được ghi chép vào ngày 20/10/1885 của 
Pháp trong một cuộc kiểm kê vậy chất của pháo binh được tìm thấy trong Kinh 
thành Huế. Cuộc kiểm kê ấy cũng nói đến chín khẩu súng bằng đồng. Theo 
những tư liệu được ghi lại thì việc đúc súng này được khởi sự vào ngày 
31/01/1803 và kết thúc vào khoảng cuối tháng 1/1804. 

Chín khẩu thần công này được đúc ra để đại diện cho 4 mùa và Ngũ hành 
được nhân hóa bằng chức tước thống lãnh quân đội, uy dũng ngang hảng với 
thần linh, vô địch tướng quân và có tính chất linh thiêng với các tên súng thần 
công như người ta đã gọi: “Năm quý Hợi niên hiệu 2 Gia Long. Vào xuân, tháng 
giêng, ngày Ất Hợi 31 tháng 1 năm 1803 người ta đúc đại bác lớn bằng đồng. 
Vua Gia Long đặt tên cho các khâu theo mùa nối tiếp và theo Ngũ hành, khẩu 
đầu là Xuân nặng 17.700 cân hơn; khẩu thứ hai là Hạ nặng 17.200 cân hơn, khâu 
thứ ba là Thu 18.400 cân hơn; khẩu thứ tư là Đông nặng 17.800 cân hơn, khẩu 
thứ năm là Mộc nặng 17.100 cân, khẩu thứ 6 là Hỏa nặng 17.200 cân hơn, khâu 
thứ 7 là Thổ nặng 17.800 cân hơn khẩu thứ tám là Kim nặng 17.600 cân hơn, 
khẩu thứ 9 là Thủy nặng 17.200 cân” [64,tr.115]. Và hầu hết các khâu thần công 
này đều được khắc tên để lưu lại đời sau: “Gia Long năm thứ 15 (1816) tên của 
các đại bác đó thống lãnh quân đội uy dũng ngang hàng với thần linh, vô địch 
tướng quân” [64.tr.I 16]. 

Khi đến thăm kho thuốc súng năm 1822, Crawful đã nhận xét: “Chín khâu 
thần công nảy cũng được chạm trỗ một cách rất khả ái, được đúc đẹp hơn tất cả 


các khẩu khác, chúng được đặt trên những giá súng cao có chạm trổ đẹp. Nhà 
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vua có thói quen cho rằng những khẩu đại thần công này sẽ là những di tích lịch 
sử còn truyễn lâu đài nhất của thời ngài trị vì — điều này không phải là một lời 
khen tụng lớn lao đối với việc trị nước của nhà vua”. 

Chín khẩu thần công được đóng ra trong thời vua Gia Long đều có một tính 
chất đặc biệt và thiêng liêng: “Đa số các khẩu đại bác đó được đúc ra không bao 
giờ được làm gì cả, chúng được xem như là nơi chúng có một tính chất ma thuật 
và như là những vị thần bảo hộ cho triều đại nhà Nguyễn và cho vương quốc” 
[120.tr.253]. Thậm chí: “Khi một kẻ nào mắc bệnh nặng uống nhiều loại thuốc 
mà không khỏi bệnh thì họ tìm đến thây bói để tìm hiểu. Thầy bói bắt một trong 
một nghìn lẻ một phương cách trong đó có cách cúng súng thần công. Vì thế 
nhiều kẻ lâm bệnh đã đến và cúng rượu, trầu và giẫy vàng bạc khẩn lay nhờ ơn 
cửu vị cứu sống. Bệnh tật chắc sẽ qua nêu không quên buộc ở họng súng chùm 
hoa vàng và khi đã hoàn toàn khỏi bệnh thì người ta đến tạ thần công bằng cúng 
cơm thịt gà, giò chuối. Chín khẩu thần công còn có nhiều mâu nhiệm khác. Cửu 
vị có thể hòa giải cho các gia đình ly hôn và những người giữ gìn súng khấn vái 
hai lần trong tháng để cho an khang vạn hộ gia đình. Các thần súng muốn các 
phát súng lệnh sáng chiều phải đều đặn và khi đó các người bảo vệ cầu xin gì sẽ 
được nây” [64.tr.120]. 

Trong thời đại trị vì tiếp theo của các vua nhà Nguyễn, các loại súng bằng 
đồng vẫn tiếp tục được đúc: “Năm Minh Mạng thứ 3 (1822) đúc 300 khẩu thần 
công mang tên “Võ công tướng quân” [92,tr.50]. Năm 1830 đúc thêm súng gang 
có tên “Hồng Y” 400 cỗ (hạng nặng 200 cỗ, hang vừa 200 cỗ) hạ lệnh ở kinh đô 
Huế đúc 200 cỗ, Bắc Thành đúc 200 cỗ. Sau đó quy định cách dùng thuốc súng 
thế nào cho các hạng súng đồng có khẩu kính (miệng nòng súng) 5 tất 2 phân, 
bắn mỗi phát cần phải có 20 cân thuốc súng [92.,tr.274]. Dưới triều vua Tự Đức, 
năm 1872, nhà vua ra lệnh tỉnh Nghệ An đúc 500 khẩu thần công, 2.000 khẩu 
súng điều thương [92.tr.300]. Tuy nhiên, trong thời kỳ vua Tự Đức, do chiến 


tranh và loạn lạc nôi lên khắp nơi, sô lượng súng thân công được đúc tại các tỉnh 


75 


phía Bắc được lệnh điều về Võ khó. 

Nghệ thuật để đúc những khẩu đại bác đẹp băng đồng dưới thời các vua 
triều Nguyễn, dưới sự hướng dẫn của những người châu Âu dường như đã được 
biết đến từ lâu ở phần đất này của thế giới, bởi vì trong số những đại bác ở 
xưởng vũ khí, đã có một số lớn súng được đúc rất tinh xảo. Những khẩu đại bác 
này đều có bản văn khắc bằng tiếng Bồ Đào Nha nói rằng chúng được đúc tại 
Nam Hà hoặc tại Chân Lạp và mang niên hiệu đang nói, có tên của người đứng 
ra đúc súng. So sánh với các khẩu súng được đóng thời kỳ trước, khoảng thế kỷ 
XVII - XVIII thì những khẩu này đều không bằng các khẩu đại bác được đúc 
sân đây nhất với sự hướng dẫn của người Pháp, tuy nhiên chúng cũng là những 
khẩu súng rất đẹp của vũ khí loại này. 

Các quả đạn và trái phá được chất đống rất đều đặn trong kho vũ khí, được 
sắp theo phương pháp châu Âu; những giá súng đều có sơn phết, mà theo 
Crawful thì: “tất cả đều được chế tạo tại Nam Hà bởi những người thợ bản xứ 
với những vật liệu mang từ Bắc Hà vào và theo kiêu súng Pháp. Giàn trọng pháo 
này gồm có súng đại bác, súng bắn trái phá và súng cối. Những giá súng cũng 
được chế tạo, hoàn bị và có sơn phết, cũng tốt đẹp và rõ ràng như là chúng được 
chế tạo ở Woolwich hay ở Fort William và những giá súng của chiến dịch thì 
cũng hoàn bị và hoàn toàn đẹp” [27,tr.L4]. 

Sau khi Pháp hoàn thành xâm lược Việt Nam, tất cả các súng trên đều bị 
binh đội Pháp triệt hạ và phá hủy: “Tháng 7/1885, sau khi chiếm được Huế, Pháp 
đã thu được 2.884 cỗ súng đồng của Nam triều (trong đó có 1.440 cỗ tại Kinh 
thành và 1.440 cỗ của các tỉnh chuyên về)” [126.tr.I3I]. Trừ chín khẩu thần 
công được trả về cho chính phủ An Nam thì tất cả những khâu khác đều tất cả 
chất đồng của những khẩu đại bác khác sẽ bị phá vỡ để đúc thành tiên. 

Rõ ràng là, việc học hỏi và đúc những ra những khẩu súng theo thiết kế 
châu Âu vẫn tiếp tục được duy trì và đây mạnh trong thế kỷ XIX dưới vương 


triểu nhà Nguyễn. Điêu đáng nói ở đây là mặc dù có học tập cách đúc ra những 
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khẩu súng theo kiểu phương Tây, nhưng khi vào môi trường văn hóa Việt Nam, 
việc đúc những khẩu súng mang phong cách châu Âu đã được tích hợp với văn 
hóa người Việt bản địa. Điều này đã tạo nên nét đặc sắc riêng biệt của Việt Nam 
trong việc du nhập, học hỏi các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây. 

2.2.3. Kỹ thuật đóng thuyên 

Sau chiến thăng Tây Sơn năm 1802, có một giai đoạn có sự “chững lại” của 
việc tiếp thu các kỹ thuật đóng thuyên và phát triển hải quân. Sự chững lại này 
chủ yếu là do hậu quả của các vẫn đề ngân sách bởi lẽ thời gian đó chính phủ đã 
chi tiêu những khoản ngân sách lớn cho việc xây dựng các thành lũy và các công 
trình công cộng như đường xá, kinh đào, đê điều... Một phần khác, cũng do sau 
1802, hòa bình được lập lại, Việt Nam đã trở thành một quốc gia thống nhất dưới 
quyền cai trị của nhà Nguyễn. Do vậy, nhu cầu tiếp nhận kỹ thuật không thật sự 
quan trọng. 

Tuy nhiên, điều này chỉ là tạm thời. Do ý thức được vị trí của tàu thuyền 
trong vấn đề xây dựng lực lượng thủy quân, giao thông vận tải và phát triển kinh 
tế, ngay từ năm 1819, việc tiếp thu kỹ thuật đóng tàu thuyền theo kiểu phương 
Tây một lần nữa lại được tiếp tục đây mạnh: “Có băng chứng về sự khởi sự mới 
trong việc đóng tàu; vua Gia Long đã tái lập một lực lượng quan trọng và đích 
thân đến giám thị các xưởng đóng tàu”. Cũng theo tường thuật của các du khách 
ngoại quốc đến đây trong thời gian này đã thấy có sự đồng diện “của các thuyền 
buồm, các kiểu thuyền Âu châu và các thuyền có kiểu hỗn hợp”. Crawfurd nói 
thêm: “Tôi không biết có dân tộc nào ở phương đông lại thích hợp tuyệt hảo như 
thế để trở thành các người đi biển lão luyện”. Sự phát triển của kỹ thuật đóng 
thuyền và hải quân trong thế kỷ XIX cũng góp phân tăng tiềm lực quân sự cho 
nhà Nguyễn trong việc đối phó với sự can thiệp vũ trang của phương Tây trong 
giai đoạn này: “Năm 1847, khi hải quân Pháp giao chiến với các lực lượng hải 
quân của Việt Nam, các thuyên bị phá hủy không chỉ bao gồm các thuyền buồm 


mà còn có cả năm hộ tông hạm loại tôt” [69]. 


Vữ: 


Việc đóng thuyên trong thời gian này không chỉ nhằm phục vụ cho mục 
đích quân sự, mà còn dùng để phát triển thương mại và mậu dịch. Các thuyền 
được đóng theo kiểu Âu châu thường được dùng với mục đích chuyên chở 
thường kỳ lúa gạo từ miền Nam ra miền Trung Việt Nam. Trong nhiều thời 
điểm, các thuyền này được dùng cho các chuyến đi nước ngoài. Thời vua Gia 
Long đã ra lệnh chấm dứt các phái bộ thương mại được phái ra nước ngoài để 
mua vũ khí, đạn dược, nhưng vua Minh Mạng đã tái lại tập tục này. Trong các 
chuyến đi đó, vua Minh Mạng rất chú trọng kết hợp với việc học hỏi các kỹ thuật 
phương Tây: “Năm 1823, vua Minh Mạng đã chỉ thị một cách rõ ràng cho thủy 
thủ đoàn là phải học hỏi cách thức sử dụng các dụng cụ hàng hải, chấm định 
khoảng cách theo la bàn và nói chung huấn luyện để đảo tạo nhân sự điều khiển 
các thuyền có buồm hình vuông kiểu Âu châu trên biển cả” [69]. Ý thức học hỏi 
các kỹ thuật hải hành này tiếp tục được nhẫn mạnh trong các năm tiếp theo, thậm 


chí sang ở đời vua Thiệu TTỊ. 


Bước sang thời vua Minh Mạng, ý thức chính trị để học hỏi các kỹ thuật 
ngoại quốc vẫn tiếp tục được duy trì và đạt tới cực điểm vào cuối thập kỷ 1830, 
khi nhà vua ra lệnh mua tàu chạy bằng hơi (nước). Năm 1838, vua Minh Mạng 
cho mua một chiếc tàu chạy bằng hơi nước: “kiểu tàu ấy nhờ hơi mà chuyền 
động, không cần gió nước thuận hay nghịch, không bắt người chèo chống mà 
thuyền tự phóng nhanh, máy móc thật là tinh xảo. Phải thu mua bằng giá đắt là 
để phỏng theo cách thức đóng tàu lớn khác để dùng mãi mãi” [69]. Dựa vào các 
tàu thu mua này, Minh Mạng đã cho đóng mô phỏng theo và đã đóng thành công 
ba tàu máy hơi nước, lần lượt đặt tên chúng là Yên Phi, Vũ Phi, Hương Phi. Việc 
đóng thử nghiệm thành công các tàu máy hơi nước dưới triều vua Minh Mạng 
chứng tỏ thợ thủ công Việt Nam lúc bấy giờ đã có thể tiếp cận và làm chủ kỹ 
thuật đóng tàu cơ khí của phương Tây. Đây là một tiến bộ đáng kể trong ngành 


đóng tàu thuyền Việt Nam thời Nguyễn. 
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Việc đóng và đưa vào sử dụng tàu máy hơi nước đầu tiên vào năm 1839 
cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia đưa vào sử dụng loại thuyền này 
từ rất sớm. Bởi lẽ, điều đáng lưu ý là ngay cả người Pháp, cho đến trước năm 
1816 - 1818 còn chưa dùng tàu hơi nước cho các sứ mạng thương mại. Đến cuối 
thập niên 1820, các hạm đội Anh và Pháp mới đặt hàng các tàu hơi nước đầu 
tiên. Tại châu Á, phải đến năm 1837, người Hà Lan mới vũ trang chiếc tàu chạy 
bằng hơi nước đầu tiên cho hải quân của họ. Thậm chí trong khu vực, cho đến 
thập niên 1830, vua Rama III của Thái Lan mới quyết định chỉ dùng toàn mô 
hình châu Âu cho hạm đội nhà nước Thái, tức là trong khi người Thái mới bắt 
đầu nói về tàu kiểu Tây phương thì Việt Nam đã mua tàu chạy bằng hơi nước. 

Như vậy, từ cuối thế kỷ XVIII, Việt Nam là một trong những quốc gia sớm 
quan tâm đến việc tiếp thu đến các các kỹ thuật hàng hải tiên tiến nhất của 
phương Tây. Đặc biệt, khi có sự xuất hiện của người Pháp (1790), người Việt đã 
thông thạo các kỹ thuật hàng hải, đã phát triển một cách tinh khôn kỹ năng và 
khả năng đề đóng thuyền kiểu Âu châu. Việc học hỏi các kỹ thuật phương Tây ở 
đây không phải là “một chính sách đặc nhiệm nhất thời” của riêng một vị hoàng 
đề đối diện với tình trạng khẩn cấp của chiến tranh, mà đúng hơn là “một chính 
sách thường trực” trong suốt thời trị vì của ba vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn. 

2.2.4. Kỹ thuật xây dựng đôn lñy 

Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng để với niên 
hiệu Gia Long vào năm 1802. Mặc dù đất nước đã thống nhất sau gần 300 năm 
nội chiến, nhưng nỗi lo về sự bất ồn chính trị vẫn chưa dứt, nhất là ở chỗn Kinh 
đô của triều đại mới. Cho nên, trong thời bình, chúng ta chứng kiến sự xây cất 
đến 32 tòa thành theo kiểu châu Âu. Trong đó, 11 thành dưới thời Gia Long, 20 
thành dưới thời Minh Mạng và 01 thành dưới thời vua Thiệu Trị. Các tòa thành 
mới này đã tạo thành một màng lưới đáng nề sợ trên khắp vương quốc, trải dài từ 


bắc xuông nam, từ Cao Băng tới Hà Tiên. 


1g 


Bảng thống kê các thành được xây dưới triều Nguyễn trong thế kỷ XIX [69] 


Địa điểm của thành Thời gian Mẫu thiết kế 

Vịnh 1803? Lục giác 

Thanh Hóa 1804 Lục giác 

Huế 1805 Tứ giác 

Bắc Ninh 1805 Lục giác 
Quảng Ngãi 1807 Ngũ giác 

Hải Dương 1807 Ngũ giác 

Hà Tĩnh 1810 Tứ giác 

Thái Nguyên 1813 Tứ giác 
Vĩnh Long 1813 Lục giác 
Khánh Hòa 1814 Không rõ 
Bình Định 1S17 Không rõ 

Hưng Hóa 1821 Tứ giác 

Sơn Tây 1822 Tứ giác 
Quảng Bình, Cao Băng 1824 Không rõ 
Định Tường 1824 Không rõ 
Quảng Yên 1827 Không rõ 
Nghệ An 1831 Không rõ 

Hưng Yên 1832 Tứ giác 

Nam Định 1833 Tứ giác 

Hà Tĩnh 1833 Tứ giác 
Quảng Nam 1833 Không rõ 
An Giang, Hà Tiên, Lạng Sơn 1834 Không rõ 
Hà Nội 1835 Tứ giác 

Gia Định (xây lại) 1836 Tứ giác 
Phú Yên, Bình Thuận, Quảng 1837 Không rõ 

Trị 

Biên Hòa 1838 Không rõ 
Tuyên Quang 1844 Không rõ 
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Đặc điểm của các thành lũy xây theo kiểu Vauban trong thế kỷ XIX mà 
chúng ta có thê nhận biết được là hình thể của chúng, hoặc là hình lục giác hoặc 
là hình ngũ giác (một ít ngoại lệ có hình tứ giác). Và điều làm nên nét nỗi bật của 
các công trình thiết kế theo kiểu Vauban là việc bồ trí rất nhiều tháp canh đề đội 
chọi với kẻ thù bằng sức mạnh phòng thủ tối đa. Nhưng trong các công trình 
được xây dựng dưới thời Minh Mạng, hệ thống thành lũy với nhiều tháp canh bị 
lược bớt. Điển hình cho sự thay đối này là thành Sài Gòn được xây dựng vào 
năm 1790 theo mô thức Vauban trên một thiết kế hình tứ giác với mười tháp 
canh thì đến năm 1835 vua Minh Mạng đã hạ lệnh phá hủy toàn bộ thành xây 
theo kiểu Vauban cũ, đồng thời vào năm I8§36 cho khởi sự xây dựng lại thành 
Sài Gòn mới vẫn theo hình tứ giác nhưng chỉ còn bốn tháp canh. 

Sự giảm bớt hệ thống tháp canh trong việc xây dựng những công trình 
thành lũy trong thế kỷ XIX là do sự sửa đổi mới nhất trong sự xây cất các công 
sự phòng thủ được phát triển ở châu Âu lúc đó. Nó chứng minh răng, dưới sự 
xây cất của các kỹ sư người Việt, các kỹ thuật mới nhất của châu Âu đã được du 
nhập vào Việt Nam, chính vì thế mới tạo ra sự thay đôi trong sự giản lược hệ 
thống tháp canh ở các công trình Vauban xây dựng ở thế kỷ XIX: “Thành Sài 
Gòn được xây lại năm 1836 có hình chữ nhật với bốn tháp canh lớn ở bốn góc. 
Các tháp canh vòng ngoài và các pháo đài chìa ra ngoài như cái sừng, nét đặc thù 
săn liền với mẫu thiết kế Vauban được họa ra khi pháo binh còn có tầm tác xạ 
ngăn, nay không còn được áp dụng nữa. Sự bố trí của nó rất giống với các đồn 
lũy được xây tại Pháp trong thời đệ nhất Đốc chính (1804 — 1814). Ta có thê đặc 
biệt nghĩ đến Đồn Liédot trên bờ biển Đại Tây Dương và phần lớn các đồn lũy 
được xây dựng sau đó, kế cả các đồn lũy chung quanh Paris được dựng lên sau 
năm 1840”'” [69]. 

Điều đó chứng tỏ rằng, trong thế kỷ XIX, triều đình nhà Nguyễn đã chủ 


 , Einlayson, Mission to Siam, tr. 362. Bản thiết kế nguyên thủy cho Thành Fort Boyard, đề năm 1801, cho 
thây các ô đặt súng trên bờ thành tương tự, nhưng chúng không được áp dụng khi mà thành sau rôt được 
dựng lên trong thập niên 1840. 
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động tiếp nhận và liên tục cập nhật xu hướng cải cách kỹ thuật mới của thiết kế 
Vauban. Chính điều đó các thành được xây dựng trong thời gian này được thừa 
nhận là độc đáo tại châu Á, kế cả đối với các thuộc địa của châu Âu. Thậm chí, 
trong mối quan hệ tương quan so sánh việc tiếp nhận các kỹ thuật xây thành với 
Trung Hoa thì đã có nhận xét cho rằng, trong khi các kỹ thuật xây thành tân tiễn 
nhất ở châu Âu ngay từ rất sớm đã được du nhập và tiếp nhận ở Việt Nam thì đối 
với Trung Quốc, ngay từ hồi năm 1860, một tùy viên người Pháp trong đoàn 
viễn chinh Anh — Pháp đánh Trung Hoa khi nghiên cứu thành phố Thiên Tân đã 
nhận định răng: “Trung Hoa hãy còn ở ngưỡng cửa khi xét về mặt xây dựng 
công sự phòng thủ, mới chỉ ở mức Âu châu thời trung cổ về mặt phòng thủ và 
tấn công các công sự được kiên cô hóa” [69]. 

Sự tiếp nhận và thích ứng với sự thay đổi mới nhất này có lẽ bắt nguồn từ 
một loạt các sách về công trình xây dựng theo thiết kế châu Âu đã được triều 
đình phong kiến chú trọng tiếp nhận và dịch ra tiếng Việt. Người có vai trò 
truyền bá các sách này được giả thiết là Jean Baptiste Chaipgneau, một người 
Pháp phục vụ dưới triều vua Gia Long. Ông đã từng có thời gian quay trở lại 
Pháp năm 1819 và hai năm sau đó quay trở lại Việt Nam. Giả thiết đặt ra rằng có 
lẽ vua Minh Mạng đã nhờ ông mua những sách này mang về Việt Nam. 

Như vậy, sự du nhập thiết kế Vauban vào xây dựng thành lũy ở Việt Nam 
được bắt đầu từ cuối thế kỷ XVIII đã tạo ra một sự thay đổi đáng kế trong nghệ 
thuật xây dựng thành lũy ở Việt Nam. Nếu như trước kia, đa phần các công trình 
xây dựng của Việt Nam được xây dựng theo thiết kế Trung Hoa thì nay, sự du nhập 
kỹ thuật xây thành châu Âu đã thực sự tạo ra một cuộc cách mạng xây dựng. 

Trong giai đoạn đầu của việc xây dựng thành Sài Gòn và thành Diên 
Khánh, chúng ta dựa vào họa đồ được thiết kế bởi các sĩ quan xây dựng người 
Pháp và người Pháp cũng trực tiếp giám sát việc thi công các công trình này. 
Tuy nhiên, trong thế kỷ XIX, hầu hết các thành Việt Nam theo thiết kế Vauban 


chủ yếu lại được xây dựng dưới đội ngũ các kỹ sư Việt Nam được giáo dục bởi 
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các sĩ quan Pháp và các tri thức mới về kỹ thuật xây thành Vauban liên tục được 
cập nhật thông qua các tài liệu và bản vẽ về thiết kế này được dịch ra tiếng Việt. 
Nét độc đáo trong việc xây dựng các tòa thành trong thế kỷ XIX là việc các kỹ 
sư Việt Nam đã thích ứng các kỹ thuật xây thành châu Âu với các kỹ thuật 
truyền thống của địa phương, mà trước tiên là tất cả những thành được xây dựng 
phải phù hợp với các yêu cầu của thuật địa lý phong thủy cổ truyền. Điều này 
đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng công trình Kinh đô Huế. 

Theo Linh mục Léopold Cadière đã cho rằng kiến trúc đăng trước kinh 
thành Huế sồm một vọng gác và cột cờ không có tầm quan trọng thực sự về 
quân sự, mà thực ra là một bức “bình phong” thứ nhì về phong thủy — bình 
phong thứ nhất là một quả đổi ở phía Nam Huế - ngăn cản lối tiễn vào thành và 
hoảng cung để tăng cường các sự bảo vệ thần linh. Tất cả các thành lũy này đều 
được xây theo trục Bắc — Tây Bắc/ Nam — Tây Nam, theo đó đảm bảo được sức 
mạnh và sự thịnh vượng [69]. 

Chính vì chú trọng các yếu tố về mặt phong thủy cũng như mong muốn 
chứng minh uy quyền và sức mạnh của vương triều phong kiến, mà trong thời 
gian trị vì của nhà Nguyễn, chúng ta chứng kiến được sự pha trộn giữa giữa thiết 
kế Vauban châu Âu với thiết kế thiết kế Trung Hoa cổ truyền ở ba tòa thành có ý 
nghĩa về mặt chính trị. Đó là thành Huế, Sài Gòn và Hà Nội. Ngoài ba thành có ý 
nghĩa về mặt chính trị này thì các hệ thống thành trì được xây dựng theo thiết kế 
Vauban khác không chỉ có tác dụng về mặt quân sự trong thời chiến với Tây 
Sơn, mà trong thời bình, các công trình này còn đóng vai trò trợ lực đáng kế góp 
phần đây lui các cuộc nổi dậy ở địa phương trong những năm đầu nhà Nguyễn cầm 
quyền. Bên cạnh đó, các thành trì được xây dựng theo thiết kế này còn là biểu 
tượng, nơi cư trú thể hiện quyền uy của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn. 

2.3. Tiểu kết chương 2 

Như vậy, sau các cuộc phát kiến lớn về mặt địa lý, người châu Âu đã đến 


và thiết lập quan hệ thương mại và đặt vấn đề truyền giáo đối với chính quyền 
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phong kiến ở cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài. Quá trình đó cũng đồng thời là 
quá trình truyền bá các tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu vào Việt Nam. 

Bối cảnh chính trị phức tạp của đất nước trong thế kỷ XVII —- XVIII đã là 
chất xúc tác quan trọng tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các tri thức 
châu Âu từng bước xâm nhập vào Việt Nam. Chúa Trịnh và chúa Nguyễn trong 
nhiều thời điểm lịch sử đã mở cửa đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
thương nhân và giáo sĩ châu Âu tiến hành các hoạt động thương mại và truyền 
giáo. Nhìn nhận quá trình tiếp thu khoa học, kỹ thuật châu Âu vào Việt Nam 
trong giai đoạn này, ta nhận thấy, đây là thời kỳ mà việc du nhập khoa học, kỹ 
thuật chưa thực sự diễn ra mạnh mẽ. Thời kỳ này chủ yếu chỉ du nhập, học hỏi, 
áp dụng nguyên mẫu, chứ gần như chưa có nhiều sự thích nghi sáng tạo. 

Bước sang thế kỷ XIX, quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây 
mới thực sự được diễn ra một cách mạnh mẽ, nhưng việc du nhập lại mang nhiều 
yếu tô thực dụng. Chính quyền phong kiến chỉ chủ động du nhập các tri thức 
khoa học, kỹ thuật phục vụ cho quân sự như y học, đúc súng, đóng thuyền, xây 
thành lũy..., các tri thức khoa học nên tảng lại không chú trọng được tiếp nhận. 
Bởi lẽ, trong bối cảnh các nước tư bản Âu, Mỹ tăng cường chiến tranh xâm lược 
thị trường, trong khi đó, nhiều quốc gia trong khu vực trở thành đối tượng nhòm 
ngó và nằm trong mục tiêu xâm lược của thực dân đề quốc phương Tây, trong đó 
có Việt Nam. Chính vì vậy mà việc du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật phục 
vụ cho vẫn đề đảm bảo an ninh là vẫn đề được chú trọng hơn bao giờ hết. Điều 
đó đã khiến cho những tri thức khác không được chú trọng tiếp nhận. 

Nhìn nhận việc du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây trong tương quan 
so sánh với thế kỷ XVI — XVIII, việc áp dụng các tri thức khoa học, kỹ thuật 
phương Tây đơn thuần chỉ là học hỏi áp dụng nguyên mẫu, thì trong thế kỷ XIX, 
các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây được du nhập vào Việt Nam đã có sự 
thích ứng, thích nghi, thậm chí có yếu tố sáng tạo với các yếu tố khoa học, kỹ 


thuật bản địa. 
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Đánh giá vai trò truyền bá các tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu vào Việt 
Nam, ta thấy, các thương nhân châu Âu như Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh và đặc 
biệt là những giáo sĩ dòng Tên đóng vai trò rất quan trọng, họ là trung gian cầu 
nối đưa các kiến thức khoa học, kỹ thuật đến Đại Việt trong thế kỷ XVII - XVIIL 
Dẫu rằng sự truyền bá đấy chỉ nhăm mục đích bổ trợ cho các hoạt động thương 
mại và truyền giáo. Nhưng không thể phủ nhận, các tri thức khoa học, kỹ thuật 
đó đã đóng một vai trò rất quan trọng đến xã hội Đại Việt. 

Bước sang thế kỷ XIX, vai trò truyền bá các tri thức khoa học, kỹ thuật 
được chuyền giao qua tay các thương nhân và giáo sĩ thừa sai Pháp. Và lúc này, 
bản thân việc truyền bá các tri thức khoa học, kỹ thuật của châu Âu, mà cụ thê ở 
đây là người Pháp đã mang một màu sắc khác, không đơn thuần chỉ là mục đích 
thương mại và truyền giáo, mà cao hơn nữa là mục đích chính trị phức tạp. Quá 
trình tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật này được diễn ra một cách liên tục 
kéo dài, thậm chí ngay cả khi Việt Nam trở thành một phần thuộc địa của Pháp 
cho đến hết năm 1884. Quá trình này đã tác động đến tình hình khoa học, kỹ 
thuật, kinh tế - xã hội Việt Nam. 
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CHƯƠNG 3. TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC, KỸ THUẬT PHƯƠNG 
TÂY VÀO TÌNH HÌNH KHOA HỌC, KỸ THUẬT, KINH TÉ - XÃ HỘI 
VIỆT NAM THẺ KỶ XVI - XVII 


3.1. Đối với nhận thức, tư tưởng và động thái của nhà cầm quyền 
Việt Nam 

Quá trình du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu bắt đầu từ khi 
người phương Tây đặt chân lên đất Đại Việt khởi sự công tác truyền đạo và tiến 
hành các hoạt động thương mại cho đến cuối thế kỷ XVIII cùng đồng thời là quá 
trình thay đổi về mặt nhận thức, tư tưởng đối với các nhà khoa học và bình dân 
trong nước. Nó đánh dấu bắt đầu bằng sự thay đổi thế giới quan trong cách nhìn 
nhận một thế giới hoàn toàn khác so với cách nhìn trước, điều này đặc biệt diễn 
ra ở tầng lớp trên trong xã hội, những người có điều kiện tiếp xúc đầu tiên với 
các tri thức khoa học, kỹ thuật. Nếu như trước đây, chúng ta chỉ hướng tới cái 
nhìn ở thế giới phương Đông, cụ thê là học hỏi các tri thức khoa học, kỹ thuật 
Trung Hoa thì nay, sự có mặt của người phương Tây với những thành tựu khoa 
học, kỹ thuật của họ đã khiến chúng ta mở rộng tầm nhìn ra toàn thế giới. Bên 
cạnh cái nhìn hướng về phía Trung Quốc, trong nhận thức tư tưởng của một bộ 
phận nhỏ người Việt cũng bước đầu hướng đến châu Âu, phương Tây. 

Trong cơ tầng kinh tế - xã hội Việt Nam, thành phân kinh tế nông nghiệp 
được coi là nền tảng, và đạo Nho, đạo Phật là hệ tư tưởng chính thống của chính 
quyền phong kiến và đại bộ phận dân chúng trong các làng xã cổ truyền của 
người Việt. Sự duy trì và phát triển của hoạt động nông nghiệp và hệ tư tưởng 
Nho giáo, Phật giáo trong đời sống chính trị xã hội Đại Việt hoàn toàn phù hợp 
với thiết chế chính trị - xã hội lúc bấy giờ. Nó như một yếu tố then chốt trong 
việc duy trì một trật tự xã hội ôn định hài hòa trong hàng ngàn năm trước khi có 
các yêu tố phương Tây xâm nhập. Tuy nhiên, sự du nhập các nhân tố mới đến từ 


phương Tây mà ở đây là các tri thức khoa học, kỹ thuật đã tạo ra bước đầu sự 
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thay đổi trong nhận thức, tư tưởng của một bộ phận tầng lớp trí thức, trong đó có 
một bộ phận quan lại phong kiến. Việc “tò mò” trước những điều mới lạ và 
mong muốn mở mang tầm mắt trước các tri thức mới đã khiến sự hài hòa, ổn 
định của hệ thống tư tưởng theo tôn tI trật tự cũ bị phá vỡ. Điều đó đã đưa đến 
khát vọng học hỏi, du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây và áp dụng nó vào 
Việt Nam. Tuy nhiên, có sự khác biệt nhất định trong sự thay đôi trong nhận 
thức, tư tưởng giữa vua, đội ngũ quan lại phong kiến với tầng lớp nhân dân. 

Trong thế kỷ XVII, cuộc đối đầu phân chia Nam Bắc đã khiến cho triều 
đình phong kiến Lê — Trịnh ở Đàng Ngoài cũng như triều đình nhà Nguyễn ở 
Đàng Trong — với tư cách là chính thể quyền lực đứng đầu nhà nước phong kiến 
Đại Việt, ngay từ thời điểm người phương Tây đặt chân lên đất nước đề thiết lập 
quan hệ ngoại g1ao và truyền bá đạo Thiên chúa đã có một tầm nhìn chiến lược 
và thế ứng đối mềm dẻo linh hoạt trong việc năm bắt quan hệ với người phương 
Tây trên cả lĩnh vực thương mại và truyền giáo. 

Trong giai đoạn đầu của quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây 
thế kỷ XVI-— XVII, chính quyền phong kiến Đại Việt thê hiện “tò mò” và một sự 
quan tâm nhất định đến việc tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu 
vào xã hội Đại Việt, đặc biệt là các tri thức khoa học tự nhiên như y học, thiên 
văn học... Dựa vào những ghi chép của các nhà thương nhân và giáo sĩ phương 
Tây trong thời kỳ này, bên cạnh việc thuê các thương nhân và giáo sĩ phương 
Tây đề chế tạo đại bác nhăm phục vụ cho cuộc nội chiến, triều đình phong kiến 
còn thuê họ làm kiến trúc sư, nhà thiên văn học, thầy thuốc... 

Tuy nhiên, quá trình tiếp thu khoa học, kỹ thuật ở Đàng Trong và Đảng 
Ngoài có sự khác biệt nhất định. Mặc dù chính quyên phong kiến đều thể hiện 
mối quan tâm nhất định của họ đến việc tiếp nhận các tri thức về khoa học, kỹ 
thuật. Tuy nhiên, ở Đàng Ngoài, ta nhận thấy là chúa Trịnh, so với chúa Nguyễn 
ở Đàng Trong đã không chú trọng tiếp thu một cách có hệ thống những thành 
tựu khoa học, kỹ thuật của phương Tây. Đối với quá trình tiếp thu khoa học, kỹ 


S7 


thuật phương Tây được du nhập vào xã hội Đàng Ngoài, đặc biệt là các tri thức 
thiên văn học, chính quyên phong kiến Đàng Ngoài cũng thể hiện một sự quan 
tâm nhất đỉnh. Tuy nhiên, do lo lắng ảnh hưởng của người phương Tây nên 
chính quyền Đảng Ngoài thời gian sau đó đã có những hoạt động ngăn cấm việc 
truyền đạo nên việc truyền bá và tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật gặp 
phải sự cản trở và hạn chế nhất định. 

Trong thời gian này, chúa Trịnh chỉ duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những 
thương nhân phương Tây chỉ nhằm để tranh thủ được sự trợ giúp của người châu 
Âu về mặt vũ khí để chống lại Đảng Trong cũng như là tạo ra sự phát triển kinh 
tế công — thương nghiệp Đàng Ngoài. Điều này thể hiện tính thực dụng trong 
chính sách ngoại giao, nó là cơ sở cho sự “từ chối” khi mà những ảnh hưởng của 
người phương Tây tỏ ra nguy hiểm, dẫn đến việc các chúa Trịnh đã cho ban hành 
những lệnh chỉ cắm đạo đối với các tu sĩ dòng Tên bởi lẽ: “các vua chúa Đàng 
Ngoài lo ngại rằng việc phát triển một tôn giáo xa lạ có thể gợi ra cho những 
thần dân của họ một vài ý muốn được tự do hoặc làm cho ý thức chịu khuất phục 
của họ bị hủy hoại đi” [67,tr.76-77]. Có vẻ như chúa Trịnh không bao giờ nhận 
thức một cách nghiêm túc việc các giáo sĩ là những người đại diện cho khoa học 
phương Tây [67,tr76-77]. Chính việc chống lại lại việc truyền đạo của các tu sĩ 
dòng Tên một cách cực đoan đã làm cho xã hội Đại Việt ở Đàng Ngoài mất đi 
điều kiện tiếp thu nền khoa học, kỹ thuật nước ngoài. Rõ ràng, các chúa Trịnh đã 
làm cho dân tộc ta bị bỏ lỡ một cơ hội chủ động hòa nhập với làn sóng văn minh 
mới đang phát triên. 

Còn đối với xã hội Đàng Trong, người ta nhận thấy rằng, trong cả vấn đề 
thương mại và truyền giáo, các chúa Nguyễn: “cũng tỏ ra không khắt khe bằng 
họ Trịnh” và đối với các thầy đi truyền dạy tôn giáo phương Tây, vài người 
trong số họ trên thực tế còn “tỏ ra có thái độ khoan hòa”. Chính điều đó đã tạo 
điều kiện cho xã hội Đảng Trong có những bước tiến về nhiều mặt trong hoạt 


động thương mại và có nhiều điều kiện thuận lợi tiếp nhận các tri thức khoa học, 
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kỹ thuật đến từ các nước châu Âu. Chúng ta đã nhìn thấy triều đình nhà Nguyễn 
thê hiện thái độ trọng thị với các thương nhân và giáo sĩ dòng Tên, những người 
đại diện tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu như thế nào. Trong thế kỷ XVII — 
XVIII, người ta thấy có những giáo sĩ dòng Tên được giao những chức vụ quan 
trọng tại triều đình họ Nguyễn cũng như đồng sự của họ tại triều đình nhà Thanh 
ở Bắc Kinh như linh mục Martholomeu da Costa, Langlois, Bénigne Vachet, J.B 
Samna, Sandes, Sébastien Pirès, Siebert...[4I]. Điều này khác xa so với cách 
hành xử của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Chính vì cách ứng xử này mà trong thế 
ký XVII - XVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đảng Trong đã nắm bắt được nhiều 
cơ hội, đồng thời mở những bước đường đâu tiên cho Việt Nam việc tiếp nhận 
một cách có hệ thông hơn các tri thức khoa học, kỹ thuật vào thế kỷ XIX. 

Cuối thế kỷ XVIIL, đầu thế kỷ XIX, việc tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ 
thuật được đây mạnh. Tuy nhiên thời kỳ này, ta nhận thấy việc tiếp nhận các tri 
thức khoa học tự nhiên không được quan tâm và chú trọng du nhập trong giai 
đoạn trước. Điều đó cũng một phần do bối cảnh chính trị phức tạp của đất nước. 
Nhà Nguyễn mà ở đây là Nguyễn Ánh khi bị đấy lui vào bước đường cùng đã 
viện vào sự giúp đỡ của người Pháp để chống lại triều đình Tây Sơn, giành lại vị 
thế chính trị đã mắt. Chính vì vậy, vấn đề du nhập các kỹ thuật quân sự trong 
giai đoạn này được đây mạnh hơn bao giờ hết. Thậm chí, kế sau khi lật đồ Tây 
Sơn, lập lại hòa bình, nhà Nguyễn vẫn tiếp tục giành mối quan tâm đến việc đắc 
thụ các tri thức về kỹ thuật quân sự. 

Tuy nhiên, do lo ngại làn sóng xâm thực của chủ nghĩa thực dân nên trong 
thế kỷ XIX, trong chính sách tiếp nhận khoa học, kỹ thuật của chính quyền 
phong kiến nhà Nguyễn diễn ra hai khuynh hướng là vừa tiếp nhận nhưng đồng 
thời, lại vừa lo ngại việc du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây. 
Điều này thể hiện rất rõ trong cách ứng đối của triều đình phong kiến nhà 
Nguyễn đối với người Pháp — những người có vai trò đưa các tri thức khoa học, 


kỹ thuật châu Âu đến Việt Nam và có vai trò vô cùng to lớn ngay từ buổi đầu 
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đóng góp công sức của mình trong công cuộc giành lại chính quyền cho nhà 
Nguyễn từ nhà Tây Sơn, sau đó ở lại phục vụ triều đình nhà Nguyễn và rất được 
trọng dụng như Vannier, Chaigneau: “Vì không có gia đình tại An Nam, lại là 
người ngoại quốc nên được vua xem như những thành viên của gia đình vua và 
cho phép được lấy họ Nguyễn của vua. Mỗi người được cấp hàm nhị phẩm, hai 
lọng, và một đội hầu cận 50 người, được cấp tước Hầu trong g1aI tầng quý phái 
An Nam” [I01, tr.92]. Tuy nhiên sang thời vua Minh Mạng, thái độ của vua đôi 
với người Pháp thê hiện thái độ nghi ky, kế cả khi họ mong muốn đưa các tri 
thức khoa học, kỹ thuật đến Việt Nam: “Minh Mạng là ông vua có văn học 
không tin người ngoại quốc nên kỷ niệm về những việc tốt của cha d°Adran 
trong quá khứ bị phai mờ và hoàn cảnh không thuận lợi như trước. Tiếp xúc lần 
đầu, Chaigneau thấy ngay cái chống đối âm ỉ của triều đình. Dù sao ông cố gắng 
hết sức để lội ngược dòng nước. Ông cố gắng chứng minh ích lợi trong sự hợp 
tác với người Pháp bằng cách mang thuốc tiêm chủng, đề nghị mở đồn điền cà 
phê và đồn điển trồng cây tràm để cho người bản xứ thấy được tại chỗ các sản 
phẩm của người Âu nhưng chỉ mắt công mà thôi” [101, tr.94]. 

Thái độ và chính sách đó của chính quyền phong kiến Việt Nam vừa muốn 
được lợi trong việc tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật nước ngoài, lại vừa 
muốn bảo vệ đất nước khỏi hệ lụy của sự xâm lược của các nước đề quốc thực 
dân như các quốc gia khác trong khu vực. Chính điều đó đã dẫn đến những hành 
xử nhiều khi thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, gây ảnh hưởng tiêu cực trong việc 
tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật hiện đại phương Tây. Đó cũng là một 
trong những nguyên nhân rất căn bản khiến cho việc tiếp nhận các tri thức khoa 
học, kỹ thuật hiện đại vào Việt Nam bị hạn chế. 

Rõ ràng, trước những thách thức và khủng hoảng, chính quyền nhà Nguyễn 
có xu hướng hướng đến những giải pháp mang tính chắp vá, thực dụng, tìm cơ 
hội đề thoát thân, để duy trì nguyên trạng, hệ quả càng lâm vào thế phòng ngự bị 


động không lối thoát. Chính sách vừa tiếp nhận vừa bài trừ các tri thức khoa học, 
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kỹ thuật phương Tây đã khiến đất nước mất đi một cơ hội tiếp nhận các tri thức 
khoa học, kỹ thuật tiễn bộ của nhân loại, đồng thời đây đất nước rơi vào tình 
trạng suy yếu và nhanh chóng thất bại trước sự tắn công chủ nghĩa thực dân Pháp 
trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX. 

Nhưng nghiên cứu sự thay đổi trong tư tưởng, nhận thức của vua, đội ngũ 
quan lại, nhân dân lao động thì ta nhận thấy răng, sự thay đối trong nhận thức tư 
tưởng của người Việt trước quá trình du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật 
phương Tây diễn ra một cách chằm chạp, từ từ và không tạo ra sự biến đôi về 
chất. Bởi lẽ, trong nên tảng kinh tế - xã hội Việt Nam, bộ phận kinh tế nông 
nghiệp vẫn chiếm giữ vai trò quan trọng, nông dân vẫn là giai tầng có số lượng 
đông đảo nhất và phần đông những người trong số họ đều mù chữ. Bộ phận tầng 
lớp trí thức có khả năng tiếp nhận khoa học, kỹ thuật phương Tây chủ yếu tập 
trung vào SỐ Ít các giai tầng được đào tạo bởi hệ thống học tập thi cử Nho học, 
bộ phận trí thức được đào tạo và ảnh hưởng bởi văn minh phương Tây vẫn chưa 
được hình thành. 

Các giai tầng thống trị trong xã hội như đội ngũ vua, quan lại, trí thức — 
những người năm quyên chủ động và vai trò chi phối trong việc đưa các tri thức 
khoa học, kỹ thuật phương Tây vào xã hội Việt Nam là những người có sự thay 
đổi tư tưởng nhận thức nhiều nhất nhưng đồng thời lại là những người bảo thủ, 
mang nặng tâm lý bài ngoại, đề cao văn minh Trung Quốc và cho răng hệ tư 
tưởng Nho học là số 1. Trong con mắt của họ, dù có “tò mò” về các tri thức khoa 
học, kỹ thuật phương Tây nhưng phần đông họ vẫn cho rằng nếu người châu Âu 
không viết đến tư tưởng Không, Mạnh thì suy cho cùng vẫn là “man di mọi rợ”. 
Thêm vào đó, trong suy nghĩ của tầng lớp lãnh đạo bị ảnh hưởng bởi tư tưởng 
chính thống rất sâu sắc, nặng về quá khứ, điều đó khiến cho tư duy của họ mang 
tính bảo thủ, trì trệ, rất khó tiếp nhận cá mới. Chính điều đó là một trong những 
tác nhân ảnh hưởng đến việc tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật trong thời 


Ø1an này. 
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Hơn nữa, các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây được truyền bá vào 
Việt Nam trong thời gian này vẫn mang tính chất nhỏ giọt và chứa nhiều yếu tố 
thực dụng. Trong tư duy của những người đứng đầu chính quyền phong kiến 
Việt Nam có cái nhìn hướng đến khoa học, kỹ thuật phương Tây nhưng lại chỉ 
tập trung du nhập những tri thức phục vụ cho lợi ích trước mắt như quốc phòng, 
y tế. Do vậy, từ cuối thế ký XVI đến cuối thế kỷ XVIH, thậm chí trong nửa đầu 
thế kỷ XIX chúng ta nhận thấy các thành tựu khoa học, kỹ thuật truyền bá vào 
nước ta chủ yếu trên phương diện khoa học tự nhiên và khoa học, kỹ thuật quân 
sự. Tuy nhiên, việc tiếp nhận các yếu tố khoa học diễn ra không đáng kế mà chủ 
yếu tiếp nhận trên phương diện kỹ thuật, phục vụ cho các cuộc chiến tranh như 
kỹ thuật xây thành, đúc súng, đóng thuyền. Điều này bị chi phối bởi bối cảnh nội 
tại của đất nước, nhưng nếu nhìn sâu sa hơn thì trong lịch sử, trong các kỳ thi 
tuyên lựa người tài phục vụ đất nước thì hầu như chỉ thiên về các tri thức khoa 
học xã hội, các tri thức về khoa học tự nhiên gần như bị coi thường và không 
được chú trọng. 

Thêm vào đó, do không gian và phạm vi tiếp nhận bó hẹp, không mang tính 
chất toàn diện. Sự tiếp nhận và ảnh hưởng chủ yếu diễn ra ở khu vực đô thị, nơi 
tọa lạc của chính quyền phong kiến và đội ngũ tri thức, không có sự xâm nhập 
sâu vào đời sống nhân dân. Chính vì điều đó đã khiến cho các tri thức khoa học, 
kỹ thuật được du nhập vào nước ta không thể mở rộng và phát triển ra toàn xã 
hội và tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ được. 

Chính vì những nhân tố như vậy, trong thế kỷ XVII —- XVIII cho đến giữa 
thế kỷ XIX, sự thay đôi về mặt nhận thức, tư tưởng không để lại dấu ấn và tạo ra 
những biến đổi đáng kể đối với xã hội. Tuy nhiên, sự thay đối dần dần từng bước 
về lượng trong nhận thức tư tưởng cũng tạo ra những thuận lợi căn bản, là tiền 
đề quan trọng nhất đưa các tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu dần dân được va 
chạm và có những tiếp xúc bước đầu đối với xã hội Đại Việt. Hay nói một cách 


khác, nhờ sự thay đôi về mặt nhận thức, tư tưởng bước đầu đó mà các tri thức 
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khoa học, kỹ thuật phương Tây được hiện diện, dần trở thành phô biến trong xã 
hội và có tác động không nhỏ đến tình hình khoa học, kỹ thuật, kinh tế - xã hội 
Việt Nam. 

3.2. Đối với tình hình khoa học, kỹ thuật của người Việt Nam 

Quá trình du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu từ cuối thế kỷ 
XVI đến cuối thế kỷ XVIII diễn ra trong bối cảnh xã hội Đại Việt vẫn trong nên 
tảng của một nên khoa học, kỹ thuật truyền thống. Chúng ta đã có những tri thức 
khoa học, kỹ thuật nhất định. Nhưng khi các tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu 
được truyền bá vào Việt Nam thông qua con đường thương mại và truyền giáo 
dưới vai trò của các thương nhân và các giáo sĩ châu Âu đã để lại ảnh hưởng sâu 
sắc và có tác động không nhỏ tới tình hình khoa học, kỹ thuật của người Việt. 
Quá trình đó cũng đồng thời là quá trình phá vỡ, tái cấu trúc lại các thành tố 
khoa học, kỹ thuật của người bản địa. 

Theo lý thuyết hệ thống, cấu trúc, quá trình tái cấu trúc các hệ thống luôn 
diễn ra theo ba giai đoạn: Phá vỡ câu trúc vốn có của các hệ thống cũ, các hệ 
thống mới được hội nhập với nhau để hình thành hệ thống mới; Tái cấu trúc: Tổ 
chức lại nhưng tái lập hệ thống cũ mà hình thành các yếu tố của hệ thống mới; 
Tiếp biến văn hóa: Giai đoạn hệ thống mới tôn tại bền vững từ sự tích hợp các hệ 
thống hợp thành và thực hiện tiễn trình phát triển mới. Quá trình phá vỡ, tái cầu 
trúc lại các thành tô khoa học, kỹ thuật của người Việt sau khi có sự du nhập 
khoa học, kỹ thuật phương Tây cũng diễn ra theo quy trình đó. 

Trong các thế kỷ trước, nên khoa học, kỹ thuật của người Việt phần nhiễu 
chịu sự ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa, lúc này, sự du nhập của khoa học, 
kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam đã đưa đến sự tồn tại của hai yếu tô khoa 
học, kỹ thuật Trung Hoa và châu Âu trong tình hình khoa học, kỹ thuật Việt 
Nam. Thậm chí sự xuất hiện của yếu tố từ bên ngoài còn dung hòa và tiếp biến 
một cách nhanh chóng với những yếu tô cũ để tạo ra những biến đổi và là chất 


xúc tác đề hình thành nên những yếu tố mới. Hay nói một cách khác quá trình đó 
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đã bổ sung những nhược điểm và bồ trợ thêm những ưu điểm của các tri thức 
khoa học, kỹ thuật truyền thống, đồng thời bổ sung mới và du nhập thêm các tri 
thức khoa học, kỹ thuật mà người Việt chưa có. 

Một trong tác nhân đóng vai trò trung gian cầu nối đưa các tri thức khoa 
học, kỹ thuật phương Tây đến và xâm nhập vào xã hội Việt Nam một cách nhanh 
chóng và hiệu quả đó chính là ngôn ngữ. Sự ra đời và việc sử dụng bước đầu chữ 
Quốc ngữ vào đời sống xã hội của người Việt đã đưa người Việt thoát ly dân 
khỏi chữ Hán, chữ Nôm. Đây là một trong những con đường đầu tiên đưa người 
Việt tiệm cận đến gần hơn với các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây, đặc 
biệt trong các thế kỷ sau này. 

Việc truyền bá tôn giáo vào Việt Nam vào đầu thế kỷ XVII đồng thời cũng 
là quá trình tiếp nhận ngôn ngữ mới vào đời sống người Việt. Trong quá trình 
này, ta có thể nhận thấy vai trò của các giáo sĩ dòng Tên đóng một vai trò nhất 
định. Quá trình sáng tạo ra ngôn ngữ mới cho người Việt gắn liền với quá trình 
truyền đạo của các giáo sĩ và việc sáng tạo ra ngôn ngữ cũng nhằm mục đích 
phục vụ cho công cuộc truyền bá tôn giáo. Để tạo ra ngôn ngữ này, các giáo sĩ 
dòng Tên, đặc biệt là cha Alexandre de Rhodes đã dành công sức và thời gian để 
học hỏi về tiếng bản địa. Sau nhiều năm nghiên cứu tìm hiểu văn hóa Đại Việt và 
nhờ những kiến thức tích lũy được từ hoạt động truyền giáo, cha Alexandre de 
Rhodes đã cho xuất bản cuốn Từ điển Việt - Bồ - La và cuốn Phép giảng Tám 
ngày tại Roma vào năm 1651. Sự kiện này đã đánh dấu một giai đoạn mới cho 
nên văn hóa nước nhà. Việc dùng mẫu tự La tinh để tạo ra chữ quốc ngữ có thể 
được coi như một sản phẩm giao lưu văn hóa Đông Tây. Việc tiếp nhận bước 
đầu chữ quốc ngữ vào xã hội Đại Việt đã giúp cho người Việt Nam tương giao 
một cách đễ dàng hơn với các nước châu Âu trong những thế kỷ sau đó. Điều đó 
cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật 
châu Âu khác đến Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. 


Nhìn nhận quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam 
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bắt đầu từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII, chúng ta thấy, các tri thức 
khoa học, kỹ thuật được tiếp nhận trong giai đoạn này chủ yếu diễn ra trên lĩnh 
vực khoa học tự nhiên, y dược và kỹ thuật quân sự như đúc súng, đóng thuyên, 
xây thành lũy... Sự du nhập khoa học, kỹ thuật châu Âu trên lĩnh vực khoa học 
xã hội và nhân văn không diễn ra một cách mạnh mẽ và hầu như không có sự tác 
động đáng kế đến xã hội Đại Việt như đối với các tri thức khoa học tự nhiên và 
khoa học, kỹ thuật quân sự. 

Phải bắt đầu từ giai đoạn thế kỷ XIX, sự du nhập các tri thức khoa học xã 
hội và nhân văn mới có sự thay đổi nhất định, nó thể hiện ở sự thay đổi quan 
niệm, quan điểm trong cách ghi chép các sự kiện lịch sử nhưng sự thay đổi đó 
gần như không để lại dấu ấn đáng kê đối với tình hình khoa học xã hội nhân văn 
Việt Nam. Cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực, nên khoa học xã hội và 
nhân văn Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ trong lối biên soạn của Trung 
Hoa sồm biên niên, thực lục...Nhà nước “toàn trị” về khoa học, nắm độc quyền 
trong hoạt động quản lý. Những thành tựu chủ yếu trong lĩnh vực khoa học xã 
hội và nhân văn với những ghi chép, khảo sát toàn diện, sinh động về mọi mặt 
đời sống xã hội Việt Nam dưới nhãn quan nhìn chung của hệ tư tưởng Nho học. 
Nền khoa học xã hội và nhân văn của Đại Việt vẫn mang nặng ý thức của một xã 
hội nông nghiệp rõ nét. Nguyên nhân có thể là, sự tồn tại của các ngành khoa 
học xã hội và nhân văn của Việt Nam lúc đó hoàn toàn phù hợp đối với thiết chế 
chính thể Nho giáo ở Việt Nam cho nên nhu câu cần phải thay đổi, phải du nhập 
cái mới không trở nên bức thiết như các tri thức khoa học, kỹ thuật quân sự. 

Rõ ràng, trong bối cảnh chính trị phức tạp của đất nước, việc du nhập các 
tri thức khoa học xã hội và nhân văn vẫn chưa thực sự được chú trọng. Các cuộc 
đấu tranh chính trị phức tạp giữa các tập đoàn phong kiến đã tạo ra trong tư 
tưởng của những nhà cầm quyên Đại Việt lỗi suy nghĩ thực dụng trong việc tiếp 
nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật, ở đây là các tri thức khoa học tự nhiên và 


khoa học, kỹ thuật quân sự. Phải đến giai đoạn sau, bắt đầu từ cuối thế kỷ XIX 
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đầu thế kỷ XX với công cuộc thực dân hóa của chủ nghĩa tư bản phương Tây 
mới thực sự là mốc đánh dấu giai đoạn đầu của sự thay đôi diện mạo của khoa 
học và công nghệ thế giới, trong đó có nhu cầu tìm hiểu mọi khía cạnh khác 
nhau của khoa học, trong đó có khoa học xã hội và nhân văn. 

Đối ngược với các tri thức khoa học xã hội và nhân văn, việc tiếp nhận các 
tri thức khoa học tự nhiên như thiên văn học, y học... bắt đầu từ cuối thế kỷ XVI 
được triều đình phong kiến quan tâm và chú trọng. Sự du nhập các tri thức này 
đã tạo ra một bước chuyền biến mạnh mẽ đối với tri thức khoa học tự nhiên của 
người Việt. Trong khuôn khổ của một xã hội vẫn nằm trong khung mẫu của xã 
hội phong kiến, sự du nhập các tri thức khoa học tự nhiên phương Tây đã góp 
phần đưa các ngành khoa học tự nhiên Việt Nam chủ yếu thiên về kinh nghiệm 
dân gian được phát triển lên thành những ngành khoa học. 

Thay đôi đầu tiên trong viỆc tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật 
phương Tây là trên phương diện thiên văn học. Trước khi có sự du nhập của các 
tri thức thiên văn học châu Âu, thiên văn học cũng là một vẫn đề được người 
Việt coi trọng và có chỗ đứng trong xã hội. Sự phát triển của thiên văn học trong 
thời gian này chủ yếu nhằm phục vụ cho sự phát triển của hoạt động nông 
nghiệp và hoạt động tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên việc suy đoán và 
lý giải các hiện tượng thiên nhiên thiên nhiều về kinh nghiệm dân gian và nhiều 
sự vật hiện tượng được biện giải còn mang nhiều màu sắc thần bí, phi khoa học. 

Thậm chí, các nhà thiên văn học phương Đông trong đó có Việt Nam vẫn 
còn bị ảnh hưởng nhiều bởi các sách thiên văn của các nước lớn trong khu vực, 
đặc biệt là sách Trung Hoa. Trong khi thiên văn học châu Âu thể hiện quan điểm 
về “Thuyết nhật tâm” cho rằng Mặt trời nằm ở trung tâm của vũ trụ hay của Hệ 
Mặt trời, thì các sách thiên văn học phương Đông lại phần nhiều thiên về quan 
điểm “thuyết địa tâm”. Đó là quan điểm của những nước lớn như Trung Quốc, 
Ấn Độ lẫy quốc gia mình làm chủ, tức là trung tâm của Trái Đất. Chính điều đó 


đã thê hiện sự hạn chế nhất định đối với nhận thức của các nhà tri thức Nho học 
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Việt Nam đương thời so với các tri thức châu Âu. 

Trong thế kỷ XVII, sự hưng khởi của hoạt động thương mại ở cả hai miền 
Đàng Trong, Đàng Ngoài đã khiến Thiên văn học có một tầm quan trọng đặc 
biệt. Thiên văn học Việt Nam thời kỳ này được coi trọng không chỉ nhằm phục 
vụ cho mục đích nông nghiệp, hoạt động tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo, mà việc 
phát triển Thiên văn học còn bồ trợ cho hoạt động thương mại trên biển. Chính 
vì thế, có thể phỏng đoán rằng, sự du nhập các tri thức Thiên văn học châu Âu là 
một nhu câu cần thiết. Chính sự du nhập đó đã đưa thiên văn học của người Việt 
phát triển thiên nhiều về kinh nghiệm dân gian dân trở thành một ngành khoa 
học thực sự ở đất nước này, đồng thời tạo nên những biến đổi lớn trong nhận 
thức, tư tưởng của người VIỆt. 

Mặc dù vẫn còn chịu ảnh hưởng nhiều bởi tri thức thiên văn học Trung 
Hoa, nhưng trong tư duy của các trí thức thời bấy giờ được bồ trợ thêm những 
kiến thức khách quan, khoa học và nó thê hiện một cái nhìn tiễn bộ, một cái nhìn 
khác so với phần đông giới trí thức chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo 
đương thời. Trong khuôn khổ của xã hội phong kiến, việc thoát khỏi ảnh hưởng 
của những tri thức cũ, hướng đến cái mới đã thể hiện một tầm nhìn vượt thời đại. 
Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra ở một bộ phận nhỏ các trí thức Nho học, điển hình tiêu 
biểu là nhà bác học Lê Quý Đôn. Bằng những khảo cứu của riêng mình, nhờ tiếp 
xúc với các sách Thiên văn học châu Âu mà Lê Quý Đôn đã hướng mạnh đến tư 
duy lý tính và thực học.: “Tất cả các nước lớn hay nhỏ, hoặc ở về Nam, Bắc, 
hoặc ở về Đông, Tây, đều có độ phận, vì đất cùng biển đã hình thành tròn như 
quả cầu; từ Nam đến Bắc quả đất như cái trục có hai đầu đối với trời. Nam cực 
và Bắc cực của trời gọi là hai cực quả đất: nhất định thế. Hai cực ây đều cách 
xích đạo, mà phía trên phía dưới xích đạo là số của vĩ tuyến rõ ràng lắm” 
[34.tr.96]. Cho dù những thuyết đó của người Tây Dương theo ông là “ly kỳ” 
người Trung Quốc đều “dốc lòng tin, không ai dám chê cả”. 


Như vậy, thông qua vai trò của các giáo sĩ Dòng Tên, các tri thức toán học 
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và thiên văn học được truyền bá đến Việt Nam và đã thu hút được chính quyền 
phong kiến và một bộ phận giới trí thức. Quá trình du nhập ấy bị đứt gãy trong 
thế kỷ XVIII và không thấy có tư liệu nào viết về sự du nhập các tri thức thiên 
văn học châu Âu trong thế kỷ XIX. Điều này như một phần kết quả tất yếu của 
SỰ SỤP đồ của Dòng Tên và các trường của họ ở châu Âu trong thế kỷ XVIH, 
khiến cho sự truyền bá khoa học tới Việt Nam bị đứt đoạn và người Việt Nam 
không có được thông tin về những xu hướng khoa học mới ở châu Âu. Tuy 
nhiên, tri thức thiên văn học được du nhập trong giai đoạn này là một trong 
những cơ sở nền tảng góp phần tạo nên biến đổi trong nhận thức, tư tưởng của 
một bộ phận người Việt đương thời. 

Ngoài thiên văn học, các tri thức y học cũng rất được chú trọng tiếp nhận 
trong thời gian này. Trong thế kỷ XVII, XVIII, sự du nhập của y học phương 
Tây vào xã hội Đại Việt đã đưa đến sự tồn tại song song của hai hệ thống y học 
bản địa và hệ thống y học hiện đại châu Âu. Bản thân các nhà y học của Việt 
Nam trước đây vốn chịu ảnh hưởng của y học đông y cô truyền thì nay đã bước 
đầu biết đến những thành tựu y học tốt đẹp của nước ngoài, không chỉ vê y học 
mà cả về dược học, không chỉ về chữa bệnh mà cả về phòng bệnh. Tuy nhiên, 
cũng phải nói răng, sự thay đôi trong cách chữa trị không có nhiều thay đổi đáng 
kể. Y học phương Đông vẫn chú trọng đến yếu tố căn nguyên, trong khi đó y học 
phương Tây tập trung chủ yếu vào cách chữa trị. Và mặc dù chỉ phục vụ cho 
chính quyền phong kiến và chỉ một bộ phận nhỏ dân chúng được thụ hưởng 
nhưng sự du nhập y học phương Tây vào Việt Nam, đặc biệt là việc du nhập và 
hình thành nên mô hình y học mới như bệnh viện, nhà tế bần, viện dưỡng lão... 
đã tạo tiền đề và mầm mống cho một nên y học hiện đại được hình thành ở Việt 
Nam trong giai đoạn về sau. 

Không chỉ tiếp nhận các tri thức khoa học tự nhiên, trong bối cảnh cuộc nội 
chiến phức tạp thế kỷ XVI - XVIII, vì những động cơ cá nhân, những người 
đứng đầu chính thê phong kiến Việt Nam đã sớm tiếp thu và áp dụng các thành 
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tựu khoa học công nghệ tiễn bộ, đặc biệt ở lĩnh vực quân sự. Thực tế cho thấy, 
việc quan tâm tới xây dựng thành lũy châu Âu, duy trì, củng cỗ sức mạnh hải 
quân băng những con thuyền đóng theo kiểu phương Tây từ cuối thế kỷ XVII 
đến thế kỷ XIX đã cho thấy các vua nhà Nguyễn đã tỏ ra một sự quan tâm 
thường trực đến việc đắc thụ các kỹ thuật châu Âu. Không chỉ dừng lại ở việc du 
nhập các thành tựu khoa học, kỹ thuật châu Âu mà các ông vua nhà Nguyễn đã 
tiễn hành cải tiến kỹ thuật và hòa trộn chúng vào với kỹ thuật bản địa, bất luận là 
cho việc tu bố các thành lũy hay để sửa sang đội hải thuyền. Các nhân chứng 
phương Tây có mặt ở Việt Nam đánh giá cao sức sáng tạo của người Việt trên cơ 
sở du nhập kỹ thuật Âu châu. Không chỉ các kỹ thuật ngoại quốc đã không bị 
khước từ, mà trong thực tế đã được chấp nhận một cách rộng rãi ở Việt Nam 
đương thời (ít nhất là trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX). 

Nhìn chung, quá trình tiếp thu khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt 
Nam bắt đâu từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII có tác động nhất định đối 
với tình hình khoa học, kỹ thuật của người Việt. Nhìn nhận quá trình du nhập 
khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam, ta nhận thấy các tri thức này khi 
được tiếp nhận vào xã hội Đại Việt không những không bị cự tuyệt hoàn toàn, 
mà nhiều lĩnh vực trong số đó đã được chấp nhận một cách rộng rãi, thậm chí 
còn dung hòa, giao lưu, tiếp biến với các tri thức khoa học, kỹ thuật nội tại của 
người bản địa. 

Tuy nhiên, nếu suy xét đến từng thành tố, từng lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, 
có thê thấy, tác động của các thành tựu khoa học, kỹ thuật châu Âu vào Việt 
Nam nhìn chung để lại một hiệu ứng không đáng kể. Nguyên nhân đó một phần 
cũng là do phạm vi và không gian tiếp nhận rất hạn chế, hầu như chỉ diễn ra ở 
một bộ phận nhỏ các tầng lớp giáo dân, triều đình phong kiến và đội ngũ tri thức 
Nho học. Các thành tựu, lĩnh vực khoa học, kỹ thuật của Việt Nam vẫn chịu ảnh 
hưởng của các yếu tố phương Đông nhất là các thành tố Trung Hoa vẫn rất sâu 


sắc như sự giao lưu tiêp biên giữa yêu tô bản địa của người Việt pha trộn với yêu 
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tố Trung Hoa và châu Âu, thậm chí nhiều trong số đó, các yếu tố Trung Hoa có 
vẻ nôi trội. 

Trong giai đoạn nửa sau thế kỷ XIX, việc du nhập khoa học, kỹ thuật được 
diễn ra theo hai hình thức quan phương và phi quan phương. Một là do triều đình 
phong kiến chủ động du nhập, hai là do thực dân Pháp du nhập. Việc du nhập 
các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam lại càng được đây 
mạnh hơn nữa sau khi Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ (1862). Tuy 
nhiên, một điều thú vị răng, những tri thức khoa học, kỹ thuật do Pháp tiếp nhận 
không được triều đình phong kiến, các tầng lớp Nho sĩ và đông đảo quần chúng 
nhân dân đón nhận. Nên mặc dù có những ảnh hưởng nhất định nhưng mức độ 
tác động lại không thực sự đáng kể. Chỉ đến khi Việt Nam trở thành thuộc địa 
của Pháp, việc du nhập khoa học, kỹ thuật của người Pháp theo lỗi cưỡng bức 
mới thực sự để lại dẫu ấn thực sự trong xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, phải khẳng 
định rằng, quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam bắt 
đầu từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII là tiền đề quan trọng cho việc tiếp 
nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật trong các gia1 đoạn sau này. 

3.3. Đối với hoạt động kinh tế 

Trong thế kỷ XVI — XIX, sự tác động rõ ràng nhất, trực tiếp nhất của khoa 
học, kỹ thuật châu Âu đối với hoạt động kinh tế đó là việc đắc thụ các kỹ thuật 
đóng thuyền Âu châu vào kỹ thuật đóng thuyền của người Việt. Việc học hỏi và 
tiếp nhận các kỹ thuật châu Âu đã tạo ra những con thuyền có khả năng đi buôn 
bán xa bờ đã mở ra môt thời kỳ thương mại rộng mở. 

Vào thế kỷ XVII, trong hoạt động thương mại ở cả hai miền Đàng Trong và 
Đàng Ngoài đều hoàn toàn lệ thuộc vào thiện chí và quyền lợi của các tác nhân 
ngoại quốc hoặc là người Trung Hoa hay người Âu châu. Gần như hoạt động 
ngoại thương trong nước đều không dính líu một cách trực tiếp với bất kỳ hình 
thức mậu dịch nào bên ngoài xứ sở do các con thuyền mà người Việt đóng ra đều 


không có khả năng đi xa khỏi bờ biển. Vì vậy, trong thế kỷ XVII - XVII, các 
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hoạt động xuất nhập khâu đều được tiến hành bởi các thương nhân ngoại quốc: 
“Mọi sản phẩm nhập cảng đều được giao tại các hải cảng Việt Nam bởi các 
thương nhân ngoại quốc trên tàu thuyền ngoại quốc và hàng xuất cảng cũng 
được vận chuyền theo cùng một cách như thế” [69]. 

Tuy nhiên, do học hỏi cách đóng thuyền theo kiểu châu Âu, trong giai đoạn 
từ năm 1790 — 1802, có những bằng chứng cho thấy rằng người Việt đã có khả 
năng đưa những đoàn thuyền thực hiện hoạt động ngoại giao. Đó là việc một sứ 
đoàn được phái bởi vua Gia Long sang Trung Hoa xin tấn phong từ Hoàng đề 
nhà Thanh đã đi bằng đường biển chứ không phải đi qua biên giới trên đất liền ở 
phía Bắc như đã từng xảy ra trong nhiều thế kỷ trước [132]. Điều này đã đánh 
dấu “một cuộc cách mạng trong thái độ của Việt Nam đối với biển và đối với các 
xứ sở hải ngoại”. Trong vòng chưa đầy 12 năm, dân tộc Việt Nam trước đây vốn 
được mô tả là không thích hợp với sự hải hành đi xa, đã có thê đón nhận các kỹ 
thuật ngoại quốc để phục vụ không chỉ cho việc chiến tranh mà còn cả cho việc 
buôn bán của đất nước mình. 

Nhờ học hỏi và đóng những con thuyền theo kiêu Âu châu mà hoạt động 
thương mại của Đại Việt trong các thế kỷ XVIII — XIX rất phát triển, không chỉ 
trong nước mà còn ở ngoải nước. Các con thuyền được đóng ra không chỉ 
chuyên chở thường kỳ lúa gạo từ miền Nam ra miền Trung Việt Nam mà còn 
được dùng cho các chuyến đi nước ngoài. Trong tác phẩm: “Nhật Bản, Đông 
Dương” của tác giả Dubois de Jancy viết vào năm 1850 đã cho ta những tư liệu 
chính xác về việc thương mại với các quốc gia bên ngoài lãnh thổ An Nam vào 
giữa thế kỷ XIX. Tác giả đã đưa ra đánh giá: “Trong những năm trước khi có 
phái đoàn Crawful đến Huế, đã có khoảng 4000 tân hàng mỗi năm được sử dụng 
để buôn bán giữa Singapour và Nam Kỳ. Người Trung Hoa phần lớn vừa nhà 
buôn vừa thủy thủ đưa thuyền qua lại, họ mang bán tại Nam Kỳ các sản phẩm 
tiêu thụ cho người dân Cam bốt.. .ngược lại họ mang các sản phẩm tại Nam Kỷ 


về Singapour. Về phía các thủy thủ Nam Kỳ, ít khi họ vượt qua giới hạn của đất 
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nước họ để tới Singapour”. Tuy nhiên: “Trong các năm gần đây, nhà vua đã đài 
thọ và ra lệnh những chuyến sang đó. Việc xuất và nhập cảng giữa Nam Kỳ và 
Singapour ít nhiều phát triển từ 1839 đến 1844 (giai đoạn độc nhất với kết quả 
mà chúng ta được biết). Năm 1839, xuất và nhập cảng gộp lại đạt con số 349.708 
đồng (với hối đoái 5 phờ răng 40 xu) thì như vậy là đạt 1.888.423 phờ răng. Năm 
1841, lên đến 538.207 đồng, tức là 2.906.310 phờ răng. Năm 1844, có giảm bớt 
700.000 phờ răng, còn lại 2.197.902 phờ răng, ứng với 407.019 đồng” 
[86.tr.130]. Từ những con số trên có thể cho thấy, nhờ những con thuyền đóng 
theo kiểu châu Âu mà trong giai đoạn thế kỷ XIX, chúng ta đã chủ động giao 
thương với nước ngoài mà không thông qua trung gian là người Hoa và người 
châu Âu như trước. 

Nhận xét về vai trò thương mại những con thuyền được đóng theo kiểu Tây 
phương thì cũng theo cuồn Từ điển phổ quát “Lý thuyết và thực hành của ngành 
thương mãi và hàng hải” của Natalis Rondot thì: “Thuyền của người An Nam 
không kém thuyền của người Trung Hoa và của Xiam về mặt to lớn, vững chắc 
và khả năng đi biển. Tuy nhiên dành cho việc buôn bán đức vua chỉ dùng các 
thuyền được lắp ráp và trang bị buồm lái theo cách Tây phương cũng như được 
vũ trang theo cách thuyền chiến cỡ trung bình. Các thuyền này từ 300 đến 600 
tấn, mang hàng của vua đến Singapour, Batavia, Quảng Đông, Bangkok và cả 
Calcutta. Các chuyến đi đến Singapour và Batavia được thực hiện mỗi năm; các 
chuyến đi đến các cửa biển khác được thực hiện với khoảng thời gian tùy nghi 
thay đổi. Khoảng 10 chiếc thuyền lớn hải hành theo lệnh của vua và mua bán cho 
vua” [8§6,tr. 132]. 

Nhờ những con thuyền được đóng theo kiểu châu Âu mà người Việt đã làm 
chủ được nền ngoại thương của xứ sở mình. Theo ước tính thì người Nam Kỳ 
mỗi năm đi Batavia khoảng 15 đến 20 tháng 3 Dương lịch và trở về từ 15 đến 20 
tháng 5 Dương lịch. Giá trị của những chuyên đi này đem lại những lợi nhuận rất 


lớn về mặt thương mại: “Người ta không biết được một cách chính xác giá trị 
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trao đổi tại Batavia, Bangkok và Quảng Đông: tuy nhiên các nhà buôn của 
Bangkok quen thuộc với việc buôn bán này, đã ước lượng giá trị toàn bộ của 
ngoại thương An Nam bằng đường biển có thể vượt qua con số 30 triệu mỗi năm 
và trong số này thì giá trị thương mại của đức vua chiếm hơn 1/3” [86.tr.132]. 
Và các thuyền buôn của vua đến buôn bán với Singapour mỗi năm chỉ đến I 
hoặc 2 lần. Trong giai đoạn 5 năm (1835 — 1839) thì: “mỗi năm đi từ nước Đại 
Nam đến Singapour về phía Đại Nam có đến 5 chiếc trọng tải 1300 tấn và đi từ 
Singapour về phía Đại Nam có 4 chiếc tổng cộng 1200 tấn; trong cùng giai đoạn, 
đi đến Singapour từ các cửa biên Nam Kỳ có 33 ghe buôm trọng tải 2280 tân” 
[86.tr.132]. 

Trong các hoạt động thương mại được tiễn hành giữa triều đình phong kiến 
và nước ngoài thì hàng hóa xuất cảng chủ yếu của nước An Nam là “gạo, lụa thô, 
các thứ dầu, da, ngoài ra có muỗi, cá khô hay ướp mặn các thứ mực, yến sào, 
vi cá mập, sơn, ngà voi, sừng trâu hay sừng tê ngưu, quế, nhựa, gỗ đủ loại. 
Chừng 20 triệu kilo đường được xuất càng từ nước An Nam”. Từ đó ta nhập 
thêm các loại hàng hóa khác như: thuốc phiện, vải, len, lụa, trà, khí giới, đạn 
dược, đồ dùng nội trợ, đồ gốm, giấy, gia vị.... do Singapour và Quảng Đông 
cung cấp; len và lụa do Batavia và Quảng Đông. Ngoài ra còn những đồ vật 
sang trọng khác... [86,tr.I33]. 

Tác động của khoa học, kỹ thuật châu Âu tạo ra sự chủ động trong hoạt 
động buôn bán đã khiến cho cơ cấu kinh tế Việt Nam có sự biến đổi nhất định. 
Nếu như trước kia nông nghiệp vẫn là ngành đóng vai trò chủ đạo trong hoạt 
động kinh tế, tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp là hoạt động bổ trợ thì nay 
đã thay đôi mạnh mẽ. Nông nghiệp trong thời gian này vẫn được xem là ngành 
kinh tế chính, chủ đạo nhưng bên cạnh đó, các thành phần kinh tế tiểu thủ công 
nghiệp, thương nghiệp được chú trọng, được quan tâm đầu tư phát triển. Tuy 
nhiên, có thể đánh giá một điều rằng sự thay đổi này không triệt để và không có 


sự bứt phá mạnh mẽ. 
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Sự phát triển của hoạt động thương mại trong thời kỳ này đã tạo ra nhiều 
thay đổi về lượng. Đó là sự gia tăng của số lượng hàng hóa sản xuất trong nước. 
Từ sự thay đôi về lượng đã tạo ra sự thay đôi về chất. Để các hàng hóa được xuất 
khâu ra thị trường quốc tế có sức cạnh tranh với các sản phâm của các nước khác 
thì đòi hỏi các sản phẩm phải được tinh luyện hơn, được đầu tư chất lượng tốt 
hơn. Nhưng cũng không thể hoàn toàn nói rằng, trong các thế kỷ trước, lượng và 
chất hàng hóa không được chú trọng. Quá trình người Việt chủ động trong hoạt 
động buôn bán quốc tế đó cũng tạo ra nhiều sự thay đổi về kỹ năng buôn bán, 
khả năng thương thuyết và đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, sự thay đôi đó không 
mang tính chất đột phá và vẫn bị chi phối bởi các yếu tố tác động bên ngoài. 

Tác động của khoa học, kỹ thuật phương Tây đến kỹ thuật đóng thuyên đã 
tạo ra biến đổi chưa từng có trong bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam. Nhờ 
những con thuyên đóng theo kiểu châu Âu mà trong thế kỷ XIX chúng ta đã thực 
hiện được việc buôn bán tại các thị trường hàng hải quốc tế. Các chuyến buôn 
bán đó đã khiến nền thương mại Đại Việt có bước phát triển mạnh mẽ, tự chủ, 
độc lập không bị phụ thuộc hoàn toàn vào các thương nhân Trung Hoa và châu 
Âu như trước. Bản thân trong các chuyến đi đó không chỉ hoàn toàn vì mục đích 
thương mại, mà các chuyến đi như vậy còn là nhằm để tranh thủ cơ hội cho Việt 
Nam tiếp cận và học tập các thành tựu khoa học, kỹ thuật khác của châu Âu. 

Nếu nhìn quy trình phát triển khoa học kỹ thuật phương Tây thì ta nhận 
thấy, sự phát triển trong hoạt động kinh tế đóng vai trò rất quan trọng và là nhân 
tố chỉ phối chủ đạo tác động trở lại đến các hoạt động khoa học, kỹ thuật, tuy 
nhiên, điều này ở Việt Nam thì hoàn toàn đối ngược. Có thê đánh giá hoạt động 
thương mại Đại Việt chỉ có sự hưng khởi nhất định trong các thế kỷ XVI- XIX 
nhưng lại không mang được tính chất đột phá, do vậy không tạo ra được tác 
động ngược trở lại đối với sự phát triển khoa học, kỹ thuật giỗng như các nước 


phương Tây. 
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3.4. Đối với đời sống xã hội 

Quá trình tiếp thu khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam xuyên suốt 
từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII đồng thời cũng là quá trình tác động vào đời 
sống xã hội của người Việt. Tuy nhiên, có thể nhận thấy một điều rằng, trong thế 
kỷ XVII —- XVIII, dưới sự truyền bá của các thương nhân châu Âu và các giáo sĩ 
dòng Tên, mức độ tác động của việc du nhập các thành tựu khoa học, kỹ thuật 
châu Âu không diễn ra trong một không gian rộng lớn, tới đầy đủ các thành 
phân, tầng lớp nhân dân mà sự tác động đó chỉ diễn ra ở một bộ phận tầng lớp 
phong kiến, đội ngũ trí thức có học và tầng lớp giáo dân trong xã hội. Đó là 
những người có tư tưởng tiễn bộ, nhận thấy được ưu điểm của việc tiếp nhận các 
tri thức này trong việc củng có, phát triên sức mạnh của đất nước. 

Những ghi chép lại cho thấy, tác động của khoa học, kỹ thuật phương Tây 
đối với đời sống xã hội trong thế kỷ XVII và nửa đầu thế kỷ XVIII gần như 
không đáng kê, nhưng trong giai đoạn cuối thế ký XVIII và thế kỷ XIX, sự tác động 
đó để lại ảnh hưởng sâu sắc. Trên thực tế, đây là quá trình phá vỡ, thu hẹp của kết 
cấu và quan hệ cô truyền và đi liền với nó là sự hình thành, xác lập và mở rộng của 
các yêu tô và quan hệ kinh tế, xã hội mới ở Việt Nam. 

Sự biến đổi cơ cấu kinh tế dưới tác động của khoa học, kỹ thuật đã trực tiếp 
tác động lên đời sống xã hội của hầu hết các tầng lớp trong xã hội, từ thương 
nhân, thợ thủ công, kỹ sư, thị dân, trí thức... Sự du nhập của khoa học, kỹ thuật 
châu Âu trên các lĩnh vực thiên văn học, y học, đóng thuyên, xây dựng đồn lũy, 
đúc súng, sửa chữa chế tạo đồng hồ...và sự phát triển của nó đã kéo theo sự ra 
đời của một bộ phận tầng lớp mới có khả năng tiếp nhận những ngành nghề đòi 
hỏi trình độ cao này. Đó là những thây thuốc, nhà sửa chữa chế tạo đồng hồ, nhà 
thiên văn học, những người thợ thủ công nghiệp làm việc trong ngành đúc súng, 
đóng thuyền và những kỹ sư xây dựng bậc cao đủ kiến thức và khả năng lĩnh ngộ 
các tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu. Tuy nhiên, bên cạnh việc hình thành nên 
một đội ngũ đáp ứng được các tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu cũng đồng 


thời diễn ra một quy trình lọc và đào thải đội ngũ người Việt không thích ứng 
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nổi với trình độ khoa học, kỹ thuật hiện đại. 

Sự ra đời của một bộ phận nhỏ các tầng lớp mới có khả năng thích ứng với 
khoa học, kỹ thuật phương Tây cùng với trật tự xã hội theo khuôn mẫu cũ bước 
đầu tan rã đã gián tiếp tạo ra một quá trình thay đổi từ từ trong lòng xã hội phong 
kiến Việt Nam. Đó là sự chuẩn bị bước đầu cho sự thay đôi của một nên khoa 
học và công nghệ lạc hậu nằm trong nền tảng của xã hội nông nghiệp phong kiến 
dần dần chuyển lên một nền khoa học và công nghệ chịu sự tác động bước đầu 
của khoa học, kỹ thuật phương Tây. 

Trong gia1 đoạn trước, cơ cầu xã hội Việt Nam được phân chia thành 4 giai 
tầng cơ bản là sĩ — nông — công thương, trong đó vai trò của tầng lớp quan lại và 
nông dân được đề cao, những thợ thủ công nghiệp và thương nhân không được 
coi trọng. Thì nay, quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật Việt Nam bước đầu đã 
làm thay đôi trật tự đó. Sự tác động của khoa học, kỹ thuật đến sự phát triển của 
hoạt động kinh tế đã khiến cho vai trò của những người thợ thủ công nghiệp và 
những người thương nhân trong giai đoạn mới này rất được đề cao trong xã hội. 
Giờ đây người ta quan niệm: “phi thương bất phú”, tầng lớp nào có nhiều tiền 
hơn sẽ có nhiều tiếng nói hơn và được tôn vinh trong xã hội. Chính điều đó đã 
khiến cho trật tự xã hội theo khuôn phép Nho giáo bị phá vỡ dần. Theo đó, sự phát 
triển thương nghiệp cùng với sự đề cao đồng tiền đã làm đảo lộn trật tự xã hội cũ 
khiến cho các mối quan hệ xã hội giữa cha mẹ, vợ chồng, cha con không còn gay 
gắt như trước. Từ đó kéo theo các giá trị xã hội (triết lý), hệ chuân mực và hệ quan 
niệm cũng thay đôi, đồng thời tạo ra trong xã hội các hệ khái niệm mới. 

Biến đổi paradigm về hoạt động khoa học, kỹ thuật Việt Nam dưới sự du 


nhập khoa học, kỹ thuật của người phương Tây thông qua mô hình [3 1]: 


Hệ quan điểm 
Hệ chuẩn mực 


Hệ khái niệm 


Mục tiêu Phương tiện 
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Có thê nhìn nhận, mục tiêu bao trùm của việc truyền bá các tri thức khoa 


học, kỹ thuật của người phương Tây ban đầu chỉ nhằm bổ trợ cho hoạt động 


thương mại và truyên giáo và sau này phát triên cao hơn nữa là mục tiêu chính 


trị phức tạp vào thế kỷ XIX, nhưng sự du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật 


phương Tây một cách ngẫu nhiên đã có tác động và bước đầu tạo nên những 


biến đôi cơ bản xã hội Việt Nam cô truyền. Có thê theo dõi sự biến đổi khung 


mẫu xã hội Việt Nam dưới sự du nhập của khoa học, kỹ thuật phương Tây theo 


bảng dưới đây: 


Sự biến đối khung mẫu xã hội Việt Nam dưới sự du nhập của khoa 


học, kỹ thuật phương Tây 


Khung mẫu xã hội cũ 


Khung mẫu xã hội mới 


Triết lý 


Nên khoa học & kỹ thuật lạc hậu 
dựa trên nền tảng của một xã hội 


nông nghiệp, phong kiến 


Nên khoa học & kỹ thuật bắt 
đầu có sự giao lưu và tương tác 
với phương Tây. 

Bắt đầu mở rộng sang một số 
[ĩnh vực xã hội mới, những lĩnh 
vực này mang mầm mống đầu 


tiên của chủ nghĩa tư bản 


Hệ quan 


điểm 


Giáo điêu, nhà nước toàn trị vê 
hoạt động khoa học & công nghệ, 
hoạt động khoa học thiên về kinh 
nghiệm, khoa học triều đình, hạn 


chế hoạt động nghiên cứu 


Bước đâu tiếp xúc và hướng đên 
các tri thức mang tính khoa học 
và tư duy có sự chuyên hướng 
sang tư duy duy lý (thay đôi rất 
nhỏ) 


Hệ chuân 


mực 


Thư lại, văn thân, thiên kinh vạn 


quyên, Nho học 


Bước đâu hình thành nên một số 
bộ phận, tầng lớp mới hướng về 


phương Tây 


Hệ khái 


niệm 


Nho sinh, sĩ tử, Tứ thư, ngũ kinh, 


khoa cử 


Kỹ sư, nhà truyền giáo, thương 
nhân phương Tây, Thuyết nhật 
tâm... 
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Như vậy, quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam 
từ cuối thế kỷ XVI đã có tác động đến đời sống xã hội. Sự ra đời của những giai 
tầng mới thích ứng với các ngành nghề khoa học, kỹ thuật hiện đại đã kéo theo 
sự thay đôi trong hệ tư tưởng của người Việt. Một loạt các hệ giá trị, chuẩn mực, 
quan điểm, các khái niệm mới được hình thành, đồng thời, trong xã hội dân hình 
thành nên một đội ngũ các tầng lớp xã hội mới với tư tưởng mới đại diện cho 
một nên khoa học và công nghệ tiên tiến dựa trên nền tảng xã hội tiền công 
nghiệp. Đây là tiền đề cơ bản của sự tiếp nhận hệ thống các tri thức khoa học, kỹ 
thuật hiện đại trong các giai đoạn sau này. 

Quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam từ cuối thế 
ký XVI đến cuối thế kỷ XVIII không chỉ có tác động tích cực đến tình hình khoa 
học, kỹ thuật, kinh tẾ - xã hội Việt Nam mà bên cạnh đó nó còn đề lại những hệ 
quả tiêu cực. Ta nhận thấy các tri thức khoa học, kỹ thuật được du nhập vào Việt 
Nam trong giai đoạn này chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực khoa học, kỹ thuật quân 
sự như đúc súng, đóng thuyền, xây dựng thành lũy...Hầu hết trong số đó chỉ 
nhằm phục vụ cho các cuộc chiến tranh vì mục tiêu chính trị, thôn tính lẫn nhau 
giữa nội bộ các tập đoàn phong kiến, từ Trịnh —- Nguyễn phân tranh cho đến 
Nguyễn — Tây Sơn. Việc tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật quân sự như 
thu mua vũ khí, mua các con thuyên châu Âu, rồi đóng hàng loạt những thuyền 
khác theo kiểu Âu châu và việc huy động sức người sức để phục vụ việc xây 
dựng mới hàng chục thành trì vô hình chung đã tạo ra một áp lực kinh tế nặng nề 
đối với quốc khố các vương triều phong kiến, gây áp lực nặng nề đối với đời 
sống nhân dân.. 

Bản thân các tri thức khoa học, kỹ thuật khác như y học, thiên văn học, chế 
tạo đồng hồ... được du nhập vào xã hội Đại Việt cũng chỉ phục vụ một bộ phận 
nhỏ các tầng lớp trên trong xã hội, số ít đội ngũ giáo dân và rất hạn chế trong 
quân chúng nhân dân lao động (y học). Trong suốt thế kỷ XVI— XVIII, và sang 
thế kỷ XIX, chúng ra chứng kiến rất nhiều các tu sĩ dòng Tên đồng thời là các y 
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sĩ châu Âu đến Việt Nam là các bác sĩ người Pháp. Tuy nhiên, chỉ một bộ phận 
nhỏ trong SỐ họ làm công tác cứu trợ bệnh tật trong dân chúng, còn phần lớn họ 
phục vụ và làm các thầy thuốc bên cạnh triều đình phong kiến Trịnh — Nguyễn. 
Dân chúng trong xứ phần lớn vẫn chữa bệnh chủ yếu từ các thầy thuốc và y sĩ 
trong phạm vi ngôi làng của họ. Đặc biệt sau khi Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông 
Nam Kỳ, các bác sĩ Pháp đến Việt Nam cũng chỉ nhằm hỗ trợ và chữa bệnh cho 
chính quyên thực dân, chứ không phục vụ cho đại bộ phận dân chúng trong xã 
hội. Thêm nữa, đội ngũ giai tầng tiếp nhận và học hỏi các tri thức này cũng rất 
hạn chế. Hơn nữa, phạm vi diễn ra và tác động chỉ trong một phạm vi không gian 
nhỏ hẹp nên không xâm nhập và ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội Việt Nam. Nó chỉ 
tạo ra một hiệu ứng nhất thời mà thôi. 

Một lần nữa có thể khẳng định răng, khoa học, kỹ thuật phương Tây với 
sức mạnh và tính đại diện của nền văn minh công nghiệp khi xâm nhập vào Việt 
Nam đã làm cho xã hội Việt Nam bị ảnh hưởng và biến động mạnh trên hầu hết 
các phương diện, từ nhận thức tư tưởng đến nội tại tình hình khoa học, kỹ thuật, 
kinh tế - xã hội. Chính điều đó đã tạo tiền đề chuẩn bị bước đầu cho việc tiếp 
nhận văn minh phương Tây trong giai đoạn sau này. 

3.5. Tiểu kết chương 3: 

Quá trình tiếp thu khoa học, kỹ thuật châu Âu vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 
XVI đến cuối thế kỷ XVIII có tác động nhất định đến tình hình khoa học, kỹ 
thuật, kinh tế, xã hội ở Việt Nam. Sự du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật 
phương Tây đã làm biến đổi căn bản nên khoa học, kỹ thuật của người Việt từ 
nền tảng truyền thống dần tiệm cận với các tri thức khoa học, kỹ thuật của nước 
ngoài. Đồng thời, sự du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật là nhân tố thúc đây 
sự phát triển hoạt động thương mại và tạo ra những biến đổi cơ cấu kinh tế. Sự 
thay đổi trong đời sống kinh tế dần kéo theo sự biến đổi trong đời sống xã hội, 
với sự ra đời của các tầng lớp mới với các hệ giá trị mới. 


Trong thế kỷ XVI - XVII, việc du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật 
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châu Âu diễn ra không toàn diện, chủ yếu trên lĩnh vực khoa học, kỹ thuật quân 
sự. Điều này do bối cảnh chính trị phức tạp, từ cục diện phân tranh Đàng Trong 
— Đàng Ngoài, Nguyễn — Tây Sơn, việc đối phó với sự ra đời và phát triển mạnh 
mẽ của chủ nghĩa thực dân trong thế kỷ XIX đã đặt ra nhu cầu tiếp thu các tri 
thức khoa học, kỹ thuật quân sự trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Dù có những 
nghi ky nhất định đối với khía cạnh thương mại và truyền giáo của người 
phương Tây, thậm chí trong nhiều thời điểm còn hết sức gay gắt, nhưng các tri 
thức khoa học, kỹ thuật quân sự vẫn được chú trọng tiếp nhận. 

Ngoài các tri thức khoa học, kỹ thuật quân sự, các tri thức khác cũng bắt 
đầu được du nhập vào xã hội Việt Nam nhưng nhìn chung chỉ là thứ yếu bởi mức 
độ tác động và phạm vi ảnh hưởng của các ngành khoa học này chỉ ở một bộ 
phận các tầng lớp trên trong xã hội. Đối với quần chúng nhân dân lao động, sự 
thủ hưởng và mức độ nhận biết của họ còn khá hạn chế. 

Bên cạnh những mặt tích cực, quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương 
Tây để lại nhiều hệ quả tiêu cực. Do sự du nhập mang tính chất không toàn diện, 
nên tạo ra một sự chuyền biến không đồng nhất trong nội tại xã hội Việt Nam, 
đồng thời gây ra nhiều hệ lụy về mặt kinh tế - xã hội xuyên suốt thế kỷ XVII đến 
hết thế kỷ XIX. 
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KẾT LUẬN 

1. Quá trình mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài của các nước phương Tây 
trên các phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội trong đó có khoa học, kỹ thuật nằm 
trong bối cảnh chung của khu vực và thế giới và là một xu thế phát triển tất yếu 
của hình thái kinh tế - xã hội mới tư bản chủ nghĩa. 

Sự phát triển mạnh mẽ trong tình hình kinh tế - xã hội châu Âu thế kỷ 
XVI— XVII đã tạo ra những tiền đề quan trọng và là tác nhân đầy các tri thức 
khoa học, kỹ thuật lên một tầm cao mới. Đặc biệt là các thành tựu trên lĩnh vực 
khoa học, kỹ thuật hàng hải đã đưa các nước phương Tây thành công trong việc 
tiễn hành hàng loạt các cuộc phát kiến lớn về mặt địa lý đề tìm ra con đường đến 
với thế giới phương Đông. Quá trình đó đã khiến mối liên kết trên phạm vi thế 
giới vốn lỏng lẻo và mờ nhạt trong các thế kỷ trước trở nên chặt chẽ, rõ ràng hơn 
bao giờ hết. Trong quá trình xâm nhập vào Viễn Đông, sự phối hợp và liên kết 
mật thiết giữa thương nhân và các giáo sĩ phương Tây đã thực sự đem lại sức 
mạnh và tạo nên một dòng chảy lan truyền, tiếp biến kinh tế - văn hóa và cao 
hơn nữa là sự truyền bá các tri thức khoa học, kỹ thuật một cách mạnh mẽ. 

Trong khi đó, Phương Đông trong những thế kỷ trước từng được nhìn 
nhận là những trung tâm văn minh mang tầm khu vực và thế giới, với nhiều phát 
minh vĩ đại ra đời sớm như la bản, thuốc súng, giấy và ¡n ấn. Tuy nhiên, đứng 
trước xu hướng của thời đại mới, hầu hết các quốc gia phương Đông vẫn duy trì 
khung mẫu của xã hội cũ, nhìn chung là bảo thủ trì trệ. 

Quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam từ cuối 
thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVII bị chỉ phối bởi bối cảnh lịch sử tất yêu đó. 
Quá trình đó diễn ra trong bối cảnh tình hình khoa học, kỹ thuật Đại Việt tỒn tại 
nhiều thách thức. Đó là sự tồn tại của một nền khoa học, kỹ thuật vừa yếu, vừa 
thiếu và không phù hợp với tình hình phát triển chung các tri thức khoa học, kỹ 
thuật của khu vực và thế giới. Chính vì vậy đã đặt ra nhu cầu cần phải bù lấp 


những khoảng thiếu hụt đó. 
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Đồng thời, trong bối cảnh chính trị Đại Việt thế kỷ XVI-— XVHI, sự phân 
cát chính trị tuy phá vỡ sự thống nhất dân tộc nhưng lại đồng thời tạo ra những 
thay đổi và bước chuyền căn bản trong khuynh hướng phát triển của Đàng Ngoài 
và Đàng Trong. Trong bối cảnh các nước phương Tây đến và từng bước thâm 
nhập vào xã hội Đại Việt, triều đình phong kiến Trịnh — Nguyễn trong thế cuộc 
đối đầu nhau đã chủ động liên minh với các nước châu Âu với mục đích ban đầu 
để tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt quân sự. Chính điều đó đã tạo cơ hội bước đầu và 
mở ra con đường cho các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây được du nhập 
vào Việt Nam. 

Sự biến chuyền của tình hình thế giới và khu vực cùng với sự vận động nội 
tại đã chi phối và trở thành nhân tố quyết định dẫn đến quá trình du nhập các tri 
thức khoa học, kỹ thuật châu Âu vào Việt Nam. Quá trình du nhập ban đầu diễn ra 
một cách thụ động, sau đó dần dần phát triển lên tiếp thu một cách chủ động. 

2. Sự du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam từ 
cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII đã bước đâu tạo ra những biến đổi trong tình 
hình khoa học, kỹ thuật bản địa và trong nội tại kinh tế - xã hội của đất nước. 

Quá trình du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu diễn ra trong bối 
cảnh xã hội Đại Việt vẫn trong nên tảng của một nền khoa học, kỹ thuật truyền 
thống, phần nhiều các thành tựu trong số đó chịu ảnh hưởng của văn minh Trung 
Hoa rất sâu sắc. Quá trình các tri thức khoa học, kỹ thuật mới đến từ châu Âu 
được du nhập vào Việt Nam không những không bị đào thải, triệt tiêu mà nó 
được dung hòa, tiếp biến với các tri thức khoa học, kỹ thuật bản địa một cách 
sáng tạo. Hay nói một cách khác, quá trình đó đã bổ sung những nhược điểm và 
bố trợ thêm những ưu điểm của các tri thức khoa học, kỹ thuật truyền thống, 
đồng thời bố sung mới và du nhập thêm các tri thức khoa học, kỹ thuật mà người 
Việt chưa có. Tuy nhiên, phải thừa nhận một điều rằng, sự tôn tại các yếu tố 
truyền thống trong nên tảng của nên khoa học, kỹ thuật Đại Việt vẫn rất sâu sắc 


và nhiêu khi trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật vẫn chiếm ưu thế nồi trội. 
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Đồng thời, quá trình đó tạo ra những biến chuyền lớn trong tình hình kinh 
tế - xã hội Việt Nam. Đây là quá trình phá vỡ, thu hẹp của kết cầu và quan hệ cổ 
truyền và đi liền với nó là sự hình thành, xác lập và mở rộng của các yếu tố và 
quan hệ kinh tế, xã hội mới ở Việt Nam. Đó là quá trình làm biến đôi cơ câu 
kinh tế. Nếu như trước kia nông nghiệp vẫn là ngành đóng vai trò chủ đạo trong 
hoạt động kinh tế, tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp là hoạt động bổ trợ thì 
nay quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây đã làm thay đổi vị trí đó. 
Hoạt động nông nghiệp vẫn là hoạt động chính, chủ đạo nhưng bên cạnh đó, hoạt 
động tiêu thủ công nghiệp, thương nghiệp bắt đầu có vai trò quan trọng trong 
hoạt động kinh tế Việt Nam. 

Quá trình biến đổi cơ cấu kinh tế cũng đồng thời kéo theo những biến đôi 
xã hội. Việc đề cao các hoạt động thủ công nghiệp và thương nghiệp đã kéo theo 
sự ra đời của những tầng lớp mới. Đó là những người có đủ kiến thức và khả 
năng tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu. Tuy nhiên, bên cạnh việc 
hình thành nên một đội ngũ đáp ứng được các tri thức khoa học, kỹ thuật châu 
Âu cũng đồng thời diễn ra một quy trình lọc và đào thải đội ngũ người Việt 
không thích ứng nỗi với trình độ khoa học, kỹ thuật hiện đại. Một nền khoa học 
và công nghệ lạc hậu năm trong nên tảng của xã hội nông nghiệp phong kiến 
đang dần dần chuyển lên một nền khoa học và công nghệ chịu sự tác động bước 
đầu của khoa học, kỹ thuật phương Tây. 

Quá trình du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây cũng bước 
đầu tạo ra sự thay đổi các giá trị xã hội, hệ chuẩn mực, hệ quan niệm, đồng thời 
tạo ra trong xã hội các hệ khái niệm mới. Cao hơn nữa, trật tự xã hội theo khuôn 
phép Nho giáo dần bị phá vỡ. 

3. Quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam bắt 
đầu từ cuối thế kỷ XVI đến cuối đầu thế kỷ XVIII cũng đồng thời được coi như 
là giai đoạn nền tảng cho những biến đổi lớn lao ở giai đoạn sau này. 


Trong bức tranh kinh tế - xã hội phức tạp của đất nước, nhìn nhận lại vai 
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trò của giai đoạn từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII thì đây là giai đoạn 
bản lề cho quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam. 
Trong giai đoạn đầu của quá trình du nhập này, vị thế chính trị của người nước 
ngoài, mà ban đầu là các giáo sĩ dòng Tên, sau này là vị thế của người Pháp là 
hết sức quan trọng. Họ không chỉ là những tác nhân, trung gian cầu nối đưa các 
tri thức khoa học, kỹ thuật châu Âu đến Việt Nam, mà trong nhiều thời điểm lịch 
sử, vai trò của họ còn được chính thức khăng định trong đời sống chính trỊ của 
triều đình. Lần đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam, dù chỉ là những tước 
vị, một đội ngũ quan lại cao cấp đông đảo là người nước ngoài có mặt trong bộ 
máy chính quyên cao nhất. Sự có mặt của họ trong hàng ngũ quan lại phong kiến 
đã khiến người Việt tương giao một cách dễ dàng hơn với các tri thức khoa học, 
kỹ thuật hiện đại phương Tây. Đây là điều mà phải vài thập niên sau mới thấy 
xuất hiện ở Xiêm và Nhật Bản. 

Tuy nhiên, đánh giá thái độ của triều đình phong kiến trong quá trình du 
nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam thì nhìn chung nhà cầm 
quyền Việt Nam đều thực thi chính sách không nhất quán trong việc tiếp nhận 
các tri thức khoa học, kỹ thuật. Thái độ vừa mong muốn tiếp nhận các tri thức 
nhưng lại vừa e dè trong quan hệ, tiếp xúc với người phương Tây để bảo vệ ý 
thức hệ chính thể Nho giáo đã dẫn dến những hành xử nhiều khi thiếu thống 
nhất, thiếu đồng bộ, gây nên những ảnh hưởng tiêu cực. Đứng trước bối cảnh 
phức tạp của thế giới và khu vực, các vua nhà Nguyễn không đủ thời gian, điều 
kiện, cơ sở xã hội và quyết tâm tiếp nhận các giá trị mới mà thời đại đem lại. 
Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế của người Việt trong việc 
tiếp nhận các tri thức khoa học, kỹ thuật. Tuy nhiên, không thê phủ nhận hoàn 
toàn vai trò của triều đình phong kiến trong việc tiếp nhận các tri thức khoa học, 
kỹ thuật trong thế kỷ này. Quá trình bước đầu đó đã có những ảnh hưởng nhất 
định đến sự phát triển văn hóa Đại Việt trong nhiều đường hướng quan trọng 


khác nhau, từ đó giúp cho người Việt Nam tương giao một cách dễ dàng hơn với 
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các nước châu Âu trong những thế kỷ sau đó. 

Quá trình đầu tiên này đã tạo ra sự thay đối về lượng, từ đó mới là tiền đề 
dẫn đến sự thay đổi, biến đổi về chất trong tư duy, nhận thức của một bộ phận 
nhỏ người Việt. Đó là sự bước chuyền biến từ tư duy tầm nhìn bó hẹp trong 
phạm vi của khu vực sang cái nhìn mở rộng ra toàn thế giới. Hay nói một cách 
khác, trong những thế kỷ trước, chúng ta chỉ học hỏi và tiếp thu các tri thức khoa 
học, kỹ thuật của trên bình diện khu vực, quốc gia. Sự có mặt của người phương 
Tây cùng với khoa học, kỹ thuật của họ đã đã khiến cho tư tưởng nhận thức của 
người Việt Nam bắt đầu có sự hướng đến châu Âu, phương Tây. Sự thay đổi 
cách nhìn nhận trong tư duy chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất 
khiến cho các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây từng bước xâm nhập vào 
xã hội Đại Việt. Và cũng chính điều đó đã tạo ra sự biến đồi trong tình hình khoa 
học, kỹ thuật cũng như kinh tế - xã hội Việt Nam. Đồng thời, đây là tiền đề, nền 
tảng tạo ra tâm thế ứng đối và việc thích ứng, thích nghi với các tri thức khoa 
học, kỹ thuật cao hơn trong các giai đoạn tiếp theo. 

4. Quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam, bên cạnh 
những mặt tích cực, cũng tạo ra những hạn chế và hệ quả không mong muốn 

Ta nhận thấy, mục tiêu du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây 
từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII chứa đựng nhiều yếu tố thực dụng, 
VIỆC tiếp nhận đó chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực khoa học, kỹ thuật quân sự nhằm 
phục vụ lợi ích trước mắt cho các cuộc chiến tranh phi nghĩa giữa nội bộ các tập 
đoàn phong kiến. Điều đó vô hình chung đã gây ra sự mắt cân đối trong cơ tầng 
kinh tế - xã hội. Hơn nữa, việc xây dựng hàng chục thành trì, đóng những con 
thuyền lớn... theo kiểu phương Tây đòi hỏi phải huy động một lượng lớn sức 
người, sức của. Điều đó đã tạo nên một áp lực kinh tế nặng nề đối với quốc khô 
các vương triều phong kiến, gây áp lực nặng nè và tâm lý phẫn nộ đối với tầng 
lớp nhân dân lao động. 

Mặt khác, các tri thức khoa học, kỹ thuật khác trong thế kỷ XVI —- XVII 
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cũng được du nhập vào Việt Nam như thiên văn học, y học, sửa chữa, chế tạo 
đồng hồ... nhưng cũng chỉ nhằm phục vụ cho một bộ phận nhỏ các tầng lớp trên 
trong xã hội, đội ngũ giai tầng tiếp nhận và học hỏi các tri thức này cũng rất hạn 
chế. Trong khi đó, nhân dân là đối tượng đông đảo, là giai tầng chiếm số lượng 
lớn trong xã hội nhưng không phải là đối tượng thụ hưởng chính. 

5. Nghiên cứu quá trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt 
Nam từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVII, ta nhận thấy, nếu so sánh với các 
nước khác trong khu vực như Nhật Bản thì quá trình du nhập các tri thức khoa 
học, kỹ thuật phương Tây của các nước này diễn ra trong cùng một thời điểm với 
Việt Nam, đó là khi bắt đầu có sự tương tác, kết nỗi Đông — Tây mạnh mẽ. Tuy 
nhiên, dù việc tiếp nhận diễn ra đồng thời nhưng các nước khác nhờ tiếp nhận 
các thành tựu này mà có sự phát triển vượt bậc về mặt kinh tế - xã hội và thoát 
khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân, nhưng Việt Nam thì ngày càng suy 
yếu và bị biến thành thuộc địa. Lý giải nguyên nhân này có lẽ phần nhiều xuất 
phát từ nên tảng cơ tầng kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Ở Nhật Bản, bên cạnh bộ 
phận kinh tế nông nghiệp cũng bắt đầu có sự hình thành mầm mồng kinh tế tư 
bản chủ nghĩa và phần lớn các giai tầng trong xã hội đều biết chữ. Trong khi đó, 
ở Việt Nam, bộ phận kinh tế nông nghiệp vẫn chiếm giữ vai trò quan trọng, nông 
dân vẫn là giai tầng có số lượng đông đảo nhất và phần đông những người trong 
số họ đều mù chữ, hơn nữa trong xã hội mầm mống tư bản chủ nghĩa vẫn chưa 
được hình thành. 

Ngoài ra, ở Nhật Bản có một bộ phận tầng lớp vừa đồng thời làm chính 
trị lại vừa tham gia vào hoạt động kinh tế (samurai), trở thành những nhà tư bản 
nên tư duy tầm nhìn của họ thể hiện mỗi quan tâm đặc biệt đến việc tiếp nhận 
các tri thức khoa học, kỹ thuật. Trong khi đó, ở Việt Nam, mâm mống tư bản chủ 
nghĩa vẫn chưa được hình thành, việc buôn bán chỉ mang tính chất manh mún, 
nhỏ lẻ, giai tầng lãnh đạo như vua chúa, quan lại mong muốn phát triển hoạt 


động trao đôi buôn bán chỉ đê nhăm thu thuê, kiêm lời và do mong muôn nhận 
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được những tặng phẩm từ các tàu buôn phương Tây, tầm nhìn của họ phần lớn 
không hướng đến việc tiếp nhận và thực hiện các hoạt động khoa học, kỹ thuật. 

Bên cạnh đó, ở Nhật Bản, do bối cảnh đất nước không có chiến tranh nên 
Nhật Bản có nhiều điều kiện thuận lợi để tập trung vào việc tiếp nhận các tri thức 
khoa học, kỹ thuật. Còn ở Việt Nam, bối cảnh chính trị phức tạp xuyên suốt từ 
thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII, thậm chí sang thế kỷ XIX đã khiến cho đất nước 
bị tàn phá, tiềm lực kinh tế kiệt quệ. Quan trọng nhất, việc tiếp nhận các tri thức 
khoa học, kỹ thuật ở Nhật Bản mang tính chất toàn diện, trong khi đó, ở Việt 
Nam chỉ tập trung chủ yếu vào các tri thức khoa học, kỹ thuật quân sự để phục 
vụ các cuộc nội chiến trong nước, các thành tựu khoa học, kỹ thuật khác không 
thực sự được chú trọng tiếp nhận. Hay nói cách khác, một bên thì thực sự quan 
tâm tiếp nhận, một bên thì thực dụng trong lối suy nghĩ nhận thức. 

Vậy nên tác giả cho rằng, đây là những nguyên nhân lý giải tại sao cùng 
một thời điểm du nhập các tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây, Nhật Bản lại 
có những bước tiễn mạnh mẽ trên con đường phát triển kinh tế, khoa học, kỹ 
thuật, thoát khỏi bối cảnh lịch sử tất yếu của khu vực. Trong khi ở Việt Nam, 
nền khoa học, kỹ thuật vẫn lạc hậu, không tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong 
hoạt động kinh tế - xã hội và cuối thế kỷ XIX như một xu thế tất yếu Việt Nam 
trở thành đối tượng nhòm ngó của để quốc thực dân và cho đến năm 1884 Việt 


Nam là một trong những quốc gia bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp. 
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Hình 1: Thành Bắc Ninh được xây dựng năm 1805 
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Hình 3: Thành Sơn Tây, 1884 
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